LỜI GIỚI THIỆU

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
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Ban Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Kim Quang có trình cho tôi tập bài ‘’500 câu hỏi trắc nghiệm về lược sử Đức Phật Thích Ca’’, để thỉnh cầu Duyệt Chính và Đề Tựa. Tôi hoan hỷ nhận lời như một khuyến khích tối đa bởi tâm thành đóng góp của các Huynh Trưởng trong Phật sự sưu soạn cao quý này.  

Hiện tại, cũng đã có rất nhiều thiên tài liệu nói về lịch sử Đức Phật được biên tập giá trị dưới nhiều thể tài như văn xuôi, văn vần, kể cả dưới hình thức của các câu vấn đáp... Nhưng tựu trung, cũng không ngoài mục đích làm phong phú và hữu hiệu hóa việc hoằng truyền Đạo Như Thật của Chư Tôn Thiền Đức, Học Giả, Sử Gia... phát sinh bởi tâm nguyện - Thường Tùy Phật Học.   

Do đó, cuộc đời Đức Phật được Ban Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Kim Quang góp nhặt và trình bày dưới dạng thức của những câu hỏi trắc nghiệm trong tập bài này, quả là một công phu đáng quý, mặc dù nó còn nhiều khiếm khuyết, như thiếu chặt chẽ trong bố cục và lượm thượm trong hành văn; không thể đem nó so sánh trong muôn một với các tác phẩm đã có từ trước. Tuy nhiên, trên một góc cạnh nào đó, 500 câu hỏi trắc nghiệm về lược sử Đức Phật Thích Ca đã lưu lộ được cái tinh thần và thiện chí của Người Huynh Trưởng thiết tha với phương pháp hướng dẫn Giáo Lý để có tác dụng cao nhất trong sự Tu Học của Gia Đình Phật Tử; hầu ứng dụng linh hoạt cũng như cập nhật với nền giáo dục thực nghiệm có hệ thống và khoa học của thời đại văn minh tân tiến hiện nay.   

Chính vì vậy, theo thiển ý: 500 câu hỏi trắc nghiệm về lược sử Đức Phật, không chỉ là tài liệu cần thiết cho Đoàn Viên Gia Đình Phật Tử; mà còn có thể là tài liệu hữu ích cho Quý Phật Tử sơ cơ trên bước đường tìm học và tu tập Phật Pháp, nhất là về cuộc đời của Đức Bổn Sư. Ngoài ra, nó cũng còn có thể giúp ích được phần nào cho Quý vị Hướng Dẫn Phật Pháp ở các lớp phổ thông, đỡ khỏi mất nhiều thì giờ tra cứu tài liệu trước khi hướng dẫn và thuyết giảng.  

Từ suy nghĩ đó, Tôi trang trọng có đôi lời giới thiệu để thay cho Lời Tựa - tập bài 500 câu hỏi trắc nghiệm về lược sử Đức Phật Thích Ca đến Chư Quý Độc Giả - Như là một khích lệ, một tin tưởng, một hy vọng và kỳ vọng gửi về tập thể Anh Chị Em Áo Lam với lời khuyến thỉnh: Mặc dù đây chỉ  là việc làm đơn phương của Ban Huynh Trưởng một Đơn Vị, nhưng có thể nó chính là gợi ý ban đầu, thực tiển và cụ thể chuyển trình đến Đoàn Viên các Ngành các Cấp, đặc biệt là Ban Hướng Dẫn Trung Ương, sớm có kế hoạch canh tân chương trình Tu Học và Sinh Hoạt của Gia Đình Phật Tử, để khế hợp với hoàn cảnh xã hội mới, cũng như theo kịp với đà tiến bộ của thời đại, như Huấn Từ của Hòa Thượng Thích Huyền Quang, Quyền Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đã ân cần chỉ dạy nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Tổ Chức Gia Đình Phật Tử, mà Anh Chị Em đã, đang luôn nguyện mãi Khâm Tuân.    

Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.

Tỳ kheo Thích Thiện Trì
LỜI   THƯA
Giá trị chân chính của người Phật Tử y cứ ở nơi Thực Tu Thực Chứng, chứ không bằng vào kiến thức đa văn. Tuy nhiên, không một ai có thể THỰC HÀNH nếu chưa nắm vững LÝ THUYẾT. Mặc dù lý thuyết là phương tiện; là ngón tay chỉ mặt trăng, nhưng lại là điều kiện cần thiết ban đầu để tiến dẫn đến cứu cánh.  Bởi vậy, khó có thể Nhất Tâm Lễ Kỉnh và Xưng Tán Như Lai nếu chưa hiểu biết thâm sâu về Công Đức của Chư Phật - mà Cuộc Đời của Ngài chính là nền tảng, là gốc rễ - đã dắt dẫn chúng ta thanh thản, nhẹ nhàng đi vào Đạo...  
Do đó – ‘’500 câu hỏi trắc nghiệm về lược sử Đức Phật Thích Ca’’ được sưu soạn không ngoài mục đích giúp Quý Anh Chị Trưởng tiết kiệm thời gian trong việc đúc kết tài liệu hướng dẫn; cũng như giúp các em Đoàn Sinh tự kiểm tra và ôn tập những điểm chính yếu về Sự Tích của Ngài mà các Em đã học hoặc chưa học; và dĩ nhiên, đây cũng chỉ là hạt nước góp mặt trong biển cả đại dương của vô lượng phương pháp Học, Hiểu để Thực Hành Đạo Phật, mà cốt tủy là Ba món Huệ Học - Văn, Tư, Tu - đã được Gia Đình Phật Tử khai thác, ứng dụng trong mấy mươi năm qua và được xem là nguyên tắc sư phạm căn bản của Huynh Trưởng khi hướng dẫn Đoàn Sinh. 
‘’500 câu hỏi trắc nghiệm về lược sử Đức Phật Thích Ca’’ được sưu soạn trong thiện chí và cố gắng tối đa, nhưng chắc chắn không tr ánh khỏi những sai, thiếu sót rất nhiều, do vì khả năng còn non yếu và sự hiểu biết còn giới hạn. Kính mong Chư Thiện Hữu Tri Thức và Quý Anh Chị Trưởng hoan hỷ chỉ dạy, cũng như rất mong được sự góp ý của các em Đoàn Sinh.                                                                                                                 
Kính,

Ban Huynh Trưởng
Gia Đình Phật Tử Kim Quang
LƯỢC SỬ 
ĐỨC PHẬT THÍCH CA

Phần Một  

Từ sơ sinh đến Thành Đạo
I. Thân thế và Gia Phả
1. Giáo chủ sáng lập Phật Giáo ở cõi Ta bà là: 

a. Đức Phật A-Di-Đà. 

b. Đức Phật Thích Ca. 

c. Đức Phật Dược Sư. 

d. Đức Phật Di-Lặc.  
2. Thuở Đức Phật Nhiên Đăng còn trụ thế, thì Đức Phật Thích Ca còn là vị Bồ Tát, Ngài tên là: 

a. Thiện Huệ. 

b. Bảo Hải. 

c. Hộ Minh. 

d. Câu Na La.  
3. Do công hạnh gì mà Bồ Tát Thiện Huệ được Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni: 

a. Lòng thành của Ngài mua hoa cúng dường Đức Phật Nhiên Đăng.  

b. Cởi áo và trải tóc trên bùn để Đức Phật Nhiên Đăng đi qua.  

c. Câu (a) và (b) đều đúng. 

d. Tất cả đều sai.  
4. Đức Phật Nhiên Đăng đã thọ ký cho Bồ Tát Thiện Huệ sẽ thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni sau đó bao nhiêu kiếp và thuộc về kiếp nào: 
a. 81 kiếp, thuộc về kiếp Quá Khứ. 
b. 84 kiếp, thuộc về kiếp Tương Lai. 
c. 108 kiếp, thuộc về kiếp Trang Nghiêm. 
d. 91 kiếp, thuộc về kiếp Hiền.
5. Sau khi lâm chung, Bồ Tát Thiện-Huệ thác sinh ở cõi trời:  
a. Đâu Suất. 
b. Đao Lợi. 
c. Tịnh Cư. 
d. Tha Hóa.  
6. Lúc Đức Phật Ca Diếp ra đời, thì Bồ Tát Thiện Huệ đổi thân và cải hiệu là: 
a. Bảo Hải. 
b. Hộ Minh. 
c. Câu Na La. 
d. Tu Đại Noa.  
7. Tiền thân gần nhất để ra đời thành Thái tử Tất Đạt Đa là ai và ở đâu: 
a. Thiện Huệ ở cung trời Đao Lợi 

b. Hộ Minh ở cung trời Đâu Suất. 

c. Tu Đại Noa ở nước Diệp Ba. 

d. Tất cả đều sai.  

8. Họ của Đức Phật Thích Ca lúc chưa xuất gia thành Phật là:  
a. Cồ Đàm. 
b. Kiều Tất La. 
c. Gotama (Gautama). 
d. Tất cả đều đúng.  
9. Họ và tên của Đức Phật Thích Ca lúc chưa xuất gia thành Phật là Thái tử: 
a. Tất Đạt Đa Cồ Đàm. 
b. Kiều Tất La Thích Ca Tất Đạt Đa. 
c. Câu (a) và (b) đều đúng. 
d. Tất cả đều đúng.  
10. Tất Đạt Đa (Siddhàrta) có nghĩa là: 
a. Năng Nhân: Người có nhiều năng lực Từ bi. 
b. Tịch Mặc: Không bị khổ vui làm động tâm và phiền não khuấy rối.  
c. Nhất Thiết Nghĩa Thành: mọi sở nguyện đều thành tựu. 
d. Tất cả đều đúng.  
11. Thích Ca (Sàkya) có nghĩa là: 

a. Năng Nhân: Người có nhiều năng lực Từ bi. 

b. Tịch Mặc: Không bị khổ vui làm động tâm và phiền não khuấy rối.  

c. Nhất Thiết Nghĩa Thành: Mọi sở nguyện đều thành tựu. 

d. Tất cả đều đúng.  

12. Mâu Ni (Muni) có nghĩa là: 

a. Năng Nhân: Người có nhiều năng lực Từ bi. 

b. Tịch Mặc: Không bị khổ vui làm động tâm và phiền não khuấy rối.  

c. Nhất Thiết Nghĩa Thành: Mọi sở nguyện đều thành tựu. 

d. Tất cả đều đúng.  

13. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nguyên là Thái Tử nước: 

a. Câu Li (Koli). 

b. Kiều Tất La (Kosala). 

c. Ma Kiệt Đà (Magadha). 

d. Ca Tỳ La Vệ (Kapilavastu).  

14. Vị Vua đầu tiên của Bộ Tộc Thích Ca là: 

a. Chúng Sở Hứa. 

b. Đại Thiện Sanh Vương. 

c. Sư Ma Ý. 

d. Ưu Đà La.  

15. Chúng Sở Hứa có nghĩa là: 
a. Người có năng lực Từ Bi. 
b. Mọi sở nguyện đều thành tựu. 
c. Được mọi người ưa thích. 
d. Không bị khổ vui làm động tâm và phiền não khuấy rối.  
16. Tổ Bảy đời của Thái Tử Tất Đạt Đa là: 
a. Cồ La. 
b. Ưu Đà La. 
c. Sư Ma Ý. 
d. Đại Thiện Sanh Vương.  
17. Tổ Sáu đời của Thái Tử Tất Đạt Đa là: 
a. Cồ La. 
b. Ưu Đà La. 
c. Sư Ma Ý. 
d. Đại Thiện Sanh Vương.  
18. Tổ Năm đời của Thái Tử Tất Đạt Đa là: 
a. Cồ La. 
b. Ưu Đà La. 
c. Sư Ma Ý. 
d. Đại Thiện Sanh Vương.  
19. Tổ Bốn đời của Thái Tử Tất Đạt Đa là: 
a. Cồ La. 
b. Ưu Đà La. 
c. Sư Ma Ý. 
d. Đại Thiện Sanh Vương.  
20. Cha của Thái Tử Tất Đạt Đa là: 
a. Tịnh Phạn Vương (Suddhodana). 
b. Bạch Phạn Vương (Dronodana). 
c. Cam Lộ Phạn Vương (Amrtodana). 
d. Hộc Phạn Vương.  
21. Mẹ của Thái Tử Tất Đạt Đa là:

a. Ma Da Hoàng hậu. 
b. Cam Lộ Vương Phi. 
c. Ma ha Ba Xà Ba Đề. 
d. Hoàng hậu Vi Đề Hy.  
22. Hoàng Hậu Ma Da có một anh trai và một em gái tên là:  
a. Tần Bà Sa La và Mạt Lỵ. 
b. Ba Tư Nặc và Vi Đề Hy. 
c. Thiện Giác và Ma Ha Ba Xà Ba Đề. 
d. Tất cả đều sai.  
23. Sau khi Hoàng Hậu Ma Da băng hà, Vua Tịnh Phạn đã cưới thêm một Phu Nhân (để nuôi dưỡng Thái Tử) tên là: 
a. Mạt Lỵ. 
b. Ma Ha Ba Xà Ba Đề. 
c. Cam Lộ Vương Phi. 
d. Vi Đề Hy.  
24. Sau khi Hoàng Hậu Ma Da băng hà, Bà Ma Ha Ba Xà Ba Đề (Maha Pajapati Gotami) lấy Vua Tịnh Phạn Đầu Đà Na (Suddhodana) sinh ra một trai và một gái tên là: 

a. Ananda và Matànga. 

b. Nanda và Sundari Nanda. 

c. devadatta và Yasodhara. 

d. Tất cả đều sai.  

25. Ông Bà Nội của Thái Tử Tất Đạt Đa là: 

a. Vua Tần Bà Sa La và Hoàng hậu Vi Đề Hy. 

b. Vua Ba Tư Nặc và Mạt Lỵ Phu nhân. 

c. Vua A Noa Thích Ca và Hoàng hậu Da Du Đà La. 

d. Vua Sư Tử Giáp và Hoàng hậu Kiến Già Na  

26. Ông Bà Ngoại của Thái Tử Tất Đạt Đa là: 
a. Vua Tần Bà Sa La và Hoàng hậu Vi Đề Hy. 

b. Vua Ba Tư Nặc và Mạt Lỵ Phu nhân. 

c. Vua A Noa Thích Ca và Hoàng hậu Da Du Đà La. 

d. Vua Sư Tử Giáp và Hoàng hậu Kiến Già Na  

27. Vua Tịnh Phạn có mấy Anh Em: 
a. 2 em trai và 2 em gái. 
b. 3 em trai và 1 em gái. 
c. 1 em trai và 3 em gái. 
d. Tất cả đều sai.  
28. Ba người Em trai của Vua Tịnh Phạn tên là: 

a. Bạch Phạn, Hộc Phạn và Cam Lộ Phạn Vương. 

b. Bạch Phạn, Thiện Giác và Hộc Phạn Vương. 

c. Thiện Giác, Cam Lộ Phạn và Hộc Phạn Vương. 

d. Bạch Phan, Hộc Phan và Cam Lộ Vương Phi.  

29. Bạch Phạn Vương (Dronodana) có hai người con trai là:  
a. Ma Ha Nam và A Nan. 
b. Bà Sa và Bạt Đề. 
c. Đề Bà Đạt Đa và A Nan. 
d. Ma Ha Nam và A Na Luật.  
30. Cam Lộ Phạn Vương (Amrtodana) có hai người con trai là: 
a. Ma Ha Nam và A Nan. 
b. Bà Sa và Bạt Đề. 
c. Đề Bà Đạt Đa và A Nan. 
d. Ma Ha Nam và A Na Luật.  
31. Hộc Phạn Vương có hai người con trai là: 

a. Ma Ha Nam và A Nan. 

b. Bà Sa và Bạt Đề. 

c. Đề Bà Đạt Đa và A Nan. 

d. Ma Ha Nam và A Na Luật.  

32. Người Em gái của Vua Tịnh Phạn tên gì: 

a. Hoàng hậu Vi Đề Hy. 

b. Mạt Lỵ Phu nhân. 

c. Hoàng hậu Thắng Man. 

d. Cam Lộ Vương Phi.  

33. Cam Lộ Vương Phi (Pamita) là vợ của: 

a. Vua Thiện Giác (Dandapani). 

b. Vua Tần Bà Sa La. 

c. Vua Ba Tư Nặc. 

d. Vua A Noa Thích Ca Vương.  

34. Xã hội Ấn Độ thời Phật tại thế chia làm mấy giai cấp: 
a. Một giai cấp. 
b. Hai giai cấp. 
c. Bốn giai cấp. 
d. Sáu giai cấp.  
35. Hai giai cấp thống trị Ấn Độ thời bấy giờ là: 
a. Bà La Môn và Thủ Đ à La. 
b. Thủ Đà La và Phệ X á. 
c. Sát Đế Lỵ và Phệ Xá. 

d. Bà La Môn và Sát Đế Lỵ.  
36. Hai giai cấp bị áp bức và làm nô lệ là: 
a. Bà La Môn và Thủ Đà La. 
b. Thủ Đà La và Phệ Xá. 
c. Sát Đế Lỵ và Phệ Xá. 
d. Bà La Môn và Sát Đế Lỵ.  
37. Giai cấp nắm độc quyền về học thuật tư tưởng, buộc ba giai cấp kia phải răm rắp tuân theo là: 
a. Sát Đế Lỵ. 
b. Thủ Đà La. 
c. Bà La Môn. 
d. Phệ Xá.  
38. Giai cấp nắm độc quyền về chính trị, quân sự, có toàn quyền sanh sát đối với nhân dân và xem lãnh thổ cai trị như tư hữu riêng của họ là: 
a. Sát Đế Lỵ. 
b. Thủ Đà La. 
c. Bà La Môn. 
d. Phệ Xá.  
39. Giai cấp gồm các giới nông, công, thương, không được quyền học hỏi, sống nai lưng làm việc để cung phụng hai giai cấp giáo quyền và chính quyền, là: 
a. Sát Đế Lỵ. 
b. Thủ Đà La. 
c. Bà La Môn. 
d. Phệ Xá.  
40. Giai cấp gồm những người nghèo nhất, phải làm những nghề nghiệp cực nhọc nhất mà ba giai cấp trên không bao giờ làm, đó là: 
a. Sát Đế Lỵ. 
b. Thủ Đà La. 
c. Bà La Môn. 
d. Phệ Xá.  
41. Ngoài bốn giai cấp trên, còn một giai cấp khác phải gánh nhận số phận bi đát và khốn cùng nhất của con người và xã hội đã áp đặt, tạm gọi là ngoại cấp, gồm những người hạ tiện và nô lệ tủi nhục nhất: 

a. Phải làm nhà và sống riêng biệt ở ngoài làng. 

b. Phải làm những nghề nghiệp thấp hèn nhất như đổ phân, đắp đường, nuôi heo, chăn bò... 

c. Không được va chạm đụng phải vào người giai cấp cao hơn, dù là vô tình lầm lỡ. 

d. Tất cả đều đúng.                   

II. Đản Sinh
42. Sau khi Bố thí thức ăn và áo mặc cho dân nghèo nhân ngày lễ Tinh Tú, đêm hôm đó, Hoàng hậu Ma Da đã nằm mộng thấy: 

a. Bốn vị Thiên vương đã khiên Long sàng của Hoàng hậu đến đỉnh núi Hy Mã Lạp, đặt dưới gốc cây cổ thụ rất cao lớn, lá vàng xanh và bông trắng như hoa Huệ. 

b. Một vị Bồ tát cỡi con voi trắng 6 ngà từ trên hư không xuống, lấy ngà khai thông hông bên hữu của Hoàng hậu mà chun vào.  

c. Chỉ có câu (b) đúng.
d. Câu (a) và (b) đều đúng.  

43. Vị Thầy đoán mộng đã đoán điềm chiêm bao của Hoàng hậu Ma Da như thế nào: 

a. Hoàng hậu sẽ sinh một Quý tử tài đức song toàn. 

b. Hoàng hậu sẽ từ trần bảy ngày sau khi Thái Tử Đản sinh.  

c. Nước Ca Tỳ La Vệ sắp có chiến tranh và sẽ mất về tay Vua Tỳ Lưu Ly. 
d. Tất cả đều đúng.  

44. Thái tử Tất Đat Đa đản sinh ngày tháng nào: 
a. Ngày trăng tròn tháng Vesak lịch Ấn Độ. 
b. Ngày Rằm tháng tư Âm lịch. 
c. Câu (a) và (b) đều đúng. 
d. Tất cả đều sai.  
45. Hội Phật Giáo Thế Giới sau khi tham khảo các tài liệu đã phán quyết năm Đản Sinh của Thái Tử Tất Đạt Đa là: 
a. 559 trước Tây lịch (theo Luật Thiện Kiến). 
b. 561 trước Tây lịch (theo Bia Phật ở Miến Điện). 
c. 565 trước Tây lịch (theo Chúng Thánh Điểm Ký). 
d. 623 trước Tây lịch (theo Bia Buddhagaya ở Bồ Đề đạo Tràng).  
e. 624 trước Tây lịch (theo Phật Sử Tích Lan). 
f. 626 trước Tây Lịch (theo Phật Sử Tây Tạng).  
46. Thái tử Đản Sinh tại đâu: 

a. Dưới gốc cây Vô ưu (Asoka), trong thành Ca Tỳ La Vệ [Kapilavatthu (P) Kapilavastu (S)]. 

b. Dưới gốc cây Vô ưu (Asoka) trong vườn Lâm Tỳ Ni (Lumbini) ngay trong thành Ca tỳ la vệ. 

c. Dưới gốc cây Vô ưu, trong vườn Lâm Tỳ ni, ở phía đông thành Ca Tỳ La Vệ khoảng 40 dặm thuộc nước Câu Ly (koli) của Vua Thiện Giác. 

d. Tất cả đều sai.  

47. Cây Vô Ưu còn có tên: 

a. Ba La Soa. 

b. Vô Bát La. 

c. Ưu Đàm. 

d. Tất cả đều đúng.  

48. Năm 1896, Bác sĩ Aloi Anton Fuhnes - nhà khảo cổ người Đức (nhà khảo cổ người Anh Cuningham - theo Phật và Thánh Chúng của Cao Hữu Đính) đã đào được một trụ đá (trong rừng Térai nước Népal bây giờ) đánh dấu nơi Đản Sinh của Đức Phật Thích Ca. Trụ đá này do ai xây dựng và trong trường hợp nào: 

a. Vua Tịnh Phạn, để kỷ niệm Thái Tử Đản Sinh. 

b. Vua A Dục, khi Nhà Vua được Ngài Ưu Ba Cúc Đa dẫn thăm Thánh địa này. 

c. Tổ Ma Ha Ca Diếp, Sau khi Ngài Triệu tập Đại Hội Thánh Tăng lần I để kết tập Kinh Điển. 

d. Ngài Đường Tam Tạng Huyền Trang, khi Ngài sang Ấn Độ thỉnh Kinh.  

49. Trụ đá này khắc 5 hàng chữ, nội dung ghi gì: 
a. Năm Thiên Ái Thiện Kiến thứ 25, A Dục đích thân đến đây chiêm bái và sắc dựng thạch trụ để kỷ niệm. 
b. Đức Phật Đà, dòng họ Thích Ca đi xuất gia, đản sinh ở nơi đây. 
c. Thôn Lumbini nơi Phật Đản Sinh được miễn 1/8 thuế, đó là Hồng ân Phật đối với nơi Ngài đản sinh. 
d. Tất cả dều đúng.  
50. Nhờ có trụ đá này, mà người Tây phương đã: 
a. Tin rằng Đức Phật là một nhân vật lịch sử có thật. 
b. Ra sức nghiên cứu tư tưởng Phật và tu tập theo Giáo Lý Đạo Phật nhiều hơn trước. 
c. Câu (a) và (b) đều đúng. 
d. Tất cả đều sai. 
51. Khi Thái tử vừa Đản Sinh, có những điềm lạ gì xảy ra:  
a. Hào quang chiếu sáng rực cả đất trời, Vua Đế Thích tự mang Áo Kiều Thi Ca đến dâng Thái tử. 
b. Trời mưa hoa thơm, Thiên nữ múa hát, nhạc trời chúc tụng, quả đất rung động, các thứ cây đều sinh trái trổ bông. 
c. Dưới mặt đất tự nhiên nứt hai giếng nước, hương khí thơm tho, trên không chín con rồng phun nước. 
d. Tất cả đều đúng.  
52. Khi Thái Tử Tất Đạt Đa vừa mới Đản Sinh, đất trời chuyển động, hào quang sáng tỏ, ngay tại Trung Quốc cũng thấy điềm lạ này, mà sử sách đã ghi lại câu trả lời của Quan Thái Sử Tô Do với Nhà Vua: ‘’Hiện ở phương Tây đang có Bậc Đại Thánh Nhân Giáng sinh, Sau đây 600 năm Giáo lý sẽ truyền đến cõi ta’’. Vị Vua đó là ai, vào đời nào: 
a. Vua Chiêu Vương năn thứ 24 đời nhà Chu. 
b. Vua Minh Đế đời Hậu Hán. 
c. Vua Thái Tông đời nhà Đường. 
d. Tất cả đều sai.  
53. Khi vừa Đản Sinh, Thái Tử đứng dậy ngoảnh mặt nhìn bốn phương rồi bước bảy bước, một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất mà nói gì: 
a. Trên trời dưới trời chỉ có Ngã là chí tôn. 
b. Từ vô lượng kiếp kiếp đến nay, phen này là hết. 
c. Câu (a) và (b) đều đúng. 
d. Chỉ có câu (a) đúng mà thôi.  
54. Ý nghĩa mà Thái Tử Sơ Sinh đã đi bảy bước là: 

a. Tượng trưng Bảy đời Cổ Phật. 

b. Số Bảy là Danh số của Phật Giáo - số nhiều không thể tính đếm.  

c. Tất cả đều đúng. 

d. Tất cả đều sai.  

55. Tướng mạo của Thái Tử rất đẹp đẽ, phúc hậu, vì có: 

a. 23 tướng tốt và 108 vẻ đẹp. 

b. 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. 

c. 32 tướng tốt và 48 vẻ đẹp. 

d. 23 tướng tốt và 80 vẻ đẹp.  

56. Vị Đạo sĩ đến đoán tướng Thái tử tên gì và ở đâu: 

a. A Tư Đà (Asita) ở núi Hương Sơn thuộc dãy Hy Mã Lạp sơn.  

b. Kiều Trần Như (Kondanna) ở Khổ Hạnh Lâm nước Ma Kiệt Đà.  

c. A La Lam (Alara kalama) ở phía Bắc thành Tỳ Xá Ly. 

d. Uất Đầu Lam Phất (Uddaka Ramaputta) ở nước Ma Kiệt Đà.   

57. Sau khi xem tướng Thái Tử, Đạo Sĩ A Tư Đà đã nói: 
a. Thái tử có 23 tướng tốt, sẽ làm Vua Chuyển Luân Thánh Vương.  
b. Thái Tử có 32 tướng tốt, sẽ xuất gia tu hành và thành Phật.  
c. Câu (a) và (b) đều đúng. 
d. Tất cả đều sai.  
58. Ông Tiên A Tư Đà đã khóc sau đó, là vì: 

a. Thái Tử sẽ mồ côi Mẹ trong vài ngày tới. 

b. Hoàng hậu Ma Da mất sẽ không có người nuôi nấng săn sóc Thái Tử nên người. 

c. Ông không sống được cho đến ngày Thái Tử tu thành Phật để độ thoát Ông. 

d. Tất cả đều sai. 

59. Hoàng hậu Ma Da qua đời lúc nào: 

a. Sau khi Thái tử Đản Sinh được 7 ngày. 

b. Sau khi Ông Tiên A Tư Đà đoán tướng cho Thái Tử ra về.  

c. Sau khi Thái Tử được 7 tuổi. 

d. Tất cả đều sai.  

60. Hoàng hậu Ma Da thác sinh về cõi trời: 

a. Đâu Suất. 

b. Đao Lợi. 

c. Tịnh Cư. 

d. Tha Hóa.  

61. Sau khi Hoàng hậu Ma Da từ trần, ai thay thế nuôi dưỡng Thái Tử: 

a. Cam Lộ Vương Phi. 

b. Bà Ma Ha Ba Xà Ba Đề. 

c. Hoàng hậu Vi Đề Hy. 

d. Mạt Lỵ Phu nhân.  

62. Bà Ma Ha Ba Xà Ba Đề (Maha Pajapati Gotama) là gì của Thái Tử: 

a. Dì ruột. 

b. Mẹ nuôi. 

c. Mẹ kế. 

d. Tất cả đều đúng.  

63. Theo truyền thuyết, trong đời Vua Tịnh Phạn, Ngài đã có mấy lần chắp tay xá lạy Thái Tử Tất Đạt Đa và Đức Phật Thích Ca: 

a. 2 lần. 

b. 3 lần. 

c. 4 lần. 

d. Tất cả đều sai.  

64. Vua Tịnh Phạn chắp tay xá Thái Tử Tất Đạt Đa lần thứ nhất trong trường họp nào: 

a. Khi Thái Tử vừa Đản sinh. 

b. Sau khi thấy Đạo sĩ A Tư Đà chắp tay xá chào Thái Tử Sơ Sinh, vì bị bàn chân của Thái tử đặt trên đầu A Tư Đà. 

c. Sau khi Thái tử hàng phục được con ngựa chứng hung dữ.  

d. Sau trận thi đấu kiếm cung với các Hoàng tử.  

65. Vua Tịnh Phạn chắp tay xá Thái Tử Tất Đạt Đa lần thứ hai trong trường hợp nào: 
a. Sau khi thấy Đạo sĩ A Tư Đà chắp tay xá chào Thái Tử Sơ Sinh 
b. Sau khi thấy Thái tử tự nhiên ngồi dậy hành Thiền trong buổi lễ Cày Cấy (Lúc bấy gìơ tuổi của Thái tử chưa biết ngồi). 
c. Sau khi Thái Tử hàng phục được con ngựa hung dữ. 
d. Sau khi Thái tử thắng các Hoàng tử trong các trận thi đấu kiếm cung.   
III. Ấu Thơ và Thiếu Thời
66. Sau khi Thái Tử đản sinh và để cầu phước cho Thái Tử, Vua Tịnh Phạn đã: 
a. Phóng thích tội nhân, phóng sinh cầm thú. 
b. Cúng dường những vị tu hành tinh tấn. 
c. Sửa sang các thần miếu. 
d. Tât cả đều đúng. 
e. Tất cả đều sai.  
67. Một đoàn cung nữ được tuyển chọn để phụ giúp Bà Ma Ha Ba Xà Ba Đề chăm sóc Thái Tử, gồm: 
a. 8 người. 
b. 16 người. 
c. 32 người. 
d. 64 người.  
68. Trong lễ Hạ điền (Cày cấy), Thái tử Tất Đạt Đa thấy cảnh:  
a. Ông già tiều tụy, da nhăn, tai điếc, mắt lòa. 
b. Một người bệnh rên la, đau đớn. 
c. Người và vật vất vả, khổ đau, vì miếng ăn mà phải giết hại lẫn nhau. 
d. Gặp một đám tang.  
69. Nhận thức của Thái tử sau khi dự lễ cày cấy (Hạ điền) là:  
a. Chúng sinh thì đau khổ, Xã hội thì bất công. 
b. Sanh, Lão, Bệnh, Tử là khổ. 
c. Muốn tìm con đường giải thoát chúng sinh khỏi cảnh khổ luân hồi. 
d. Tất cả đều đúng.  
70. Thái tử rất thông minh, từ 7 đến 12 tuổi, Ngài đã học thông và tường tận mọi môn Khoa học và kiến thức Triết học, đặc biệt trong đó có khoa học thuật tối cao của Ẩn Độ thời bấy giờ là:  
a. Ngũ Minh và Tứ Phệ Đà. 
b. Thanh Minh và Nhân Minh. 
c. Ly câu phệ đà và Tha Mã phệ đà. 
d. Dạ Nhu phệ đà và A Thát Bà phệ đà.  
71. Tứ Phệ Đà gồm có: 
a. Ly câu phệ đà và Tha Mã phệ đà. 
b. Dạ Nhu phệ đà và A Thát Bà phệ đà. 
c. Giáo nghĩa Bất Nhị, Luân Hồi, Nghiệp Báo và Giải Thoát.  
d. Tất cả đều đúng. 
e. Câu (a) và (b) đúng mà thôi.  
72. Ly Câu Phệ Đà (Rig Veda) dạy về: 
a. Nghi thức tế tự. 
b. Văn hiến chú thuật. 
c. Binh pháp. 
d. Những thánh ca tươi đẹp có công năng luyện phép dưỡng sinh.  
73. Tha Mã Phệ Đà (Sama Veda) dạy về: 
a. Nghi thức tế tự. 
b. Văn hiến chú thuật. 
c. Binh pháp. 
d. Những thánh ca tươi đẹp có công năng luyện phép dưỡng sinh. 
74. Dạ Nhu Phệ Đà (Yajur Veda) dạy về: 
a. Nghi thức tế tự. 
b. Văn hiến chú thuật. 
c. Binh pháp. 
d. Những thánh ca tươi đẹp có công năng luyện phép dưỡng sinh.  
75. A Thát Bà Phệ Đà (Atharva Veda) dạy về: 
a. Nghi thức tế tự. 
b. Văn hiến chú thuật. 
c. Binh pháp. 
d. Những thánh ca tươi đẹp có công năng luyện phép dưỡng sinh.  
76. Vị Thầy giỏi nhất trong nước đã dạy cho Thái tử về Văn tên là: 
a. Tỳ Sa Bà Khách Đa la (Visvamitra). 
b. Sằn Đề Đề Bà (Ksautidiva). 
c. A La Lam (Arada Kalama). 
d. Uất Đầu Lam Phất (Udraka Ramaputra).  
77. Năm 13 tuổi, Thái tử bắt đầu học võ, và cũng chỉ trong thời gian ngắn, Ngài đã tinh thông tất cả bá ban võ nghệ và chiến thuật chiến lược. Vị Thầy giỏi nhất trong nước đã dạy cho Thái tử về Võ là: 
a. Tỳ Sa Bà Khách Đa la (Visvamitra). 
b. Sằn Đề Đề Bà (Ksautidiva). 
c. A La Lam (Arada Kalama). 
d. Uất Đầu Lam Phất (Udraka Ramaputra).  
78. Sau thời gian ngắn chỉ dạy Thái Tử học Văn cũng như Võ, các Giáo Sư đều sụp lạy bái phục Thái Tử, vì: 
a. Trí thông minh học vấn của Ngài vô cùng vô tận. 
b. Tư cách của Thái Tử đối với các Thầy Giáo rất lễ độ khiêm cung. 
c. Cử chỉ nhã nhặn hiền hòa của Thái Tử đối với mọi người. 
d. Tất cả đều đúng.  
79. Tư cách, đức độ của Thái Tử không chỉ làm cho mọi người thấy gần gũi quý kính; mà còn nhiếp phục cả loài vật bằng tình thương yêu chân thành, như trường hợp trong cuộc thi võ: 
a. Ngài đã cỡi trên lưng con ngựa chứng,  khoan thai đi giữa tiếng hoan hô dậy trời của khán giả. 
b. Ngài đã điều phục con voi dữ một ngà, trước sự thán phục nhưng cũng đầy ganh tỵ của Đề Bà Đạt Đa. 
c. Tất cả đều đúng. 
d. Chỉ có câu (b) đúng mà thôi.  
80. Lòng Từ của Thái Tử đã thể hiện ngay từ nhỏ qua việc cứu thoát con thiên nga bị thương khỏi bàn tay ác độc của: 
a. Đề Bà Đạt Đa. 
b. Nan Đà. 
c. A Nậu Đà La. 
d. Ưu Đà Di.  
81. Khi Đề Bà Đạt Đa đến đòi lại con thiên nga, Thái Tử không chịu giao và đã nói: 
a. Đề Bà Đạt Đa là kẻ thù của con thiên nga vì đã bắn hại nó; còn Ngài là người ân vì đã cứu giúp nó. 
b. Không một ai có quyền làm đau đớn một con vật để bắt nó thuộc về mình. 
c. Nếu Đề Bà Đạt Đa không đồng ý thì cứ đi kiện với các Lão Thần của Triều đình. 
d. Tất cả đều đúng.  
82. Các Lão Thần của Triều đình đã phân xử và quyết định con thiên nga thuộc về: 
a. Đề Bà Đạt Đa, vì khi còn ở trên trời nó không thuộc về ai cả, nhưng khi Đề Bà Đạt Đa đã bắn được thì nó thuộc về người đã bắn rơi nó. 
b. Thái Tử, vì sự sống có giá trị tuyệt đói, nên người đã cứu sống nó, đáng giữ gìn nó hơn là người định tâm giết nó. 
c. Không thuộc về ai cả, mà phải thả nó ra, để nó tự do trở về với trời xanh mây nước.  
83. Mặc dù được con thiên nga, nhưng Thái Tử vẫn không  hoàn toàn vui sướng lắm, là vì: 
a. Ngài sẽ phải rời xa con thiên nga, sau khi vết thương đã lành để thả nó trở về với đàn chim tổ ấm của nó. 
b. Các Lão Quan của Triều đình đã xử Ngài thắng cuộc, không phải vì họ thấy lý luận của Ngài là đúng, mà vì họ nể sợ Vua Tịnh Phạn.  
c. Tất cả đều đúng. 
d. Chỉ có câu (a) đúng.    
Rải tâm từ  là phát huy an tịnh.
IV. Lập Gia đình và Giải Tỏa Nỗi Buồn
84. Để ngăn cản ý chí xuất gia của Thái tử, Vua Tịnh Phạn đã:  
a. Lập 3 cung điện thích hợp với thời tiết của 3 mùa cho Thái tử ở. 
b. Bày các cuộc vui đờn ca múa hát với những cung phi mỹ nữ hầu hạ. 
c. Ra lệnh cấm dân chúng không được làm các điều tàn ác, khuyến khích làm việc lành để Thái tử quên chí xuất gia. 
d. Tất cả đều đúng.  
85. Vua Tịnh Phạn vẫn cho rằng: Vợ con là sợi dây thần diệu nhất để ràng buộc Thái Tử, nên Ngài đã cưới vợ cho Thái Tử năm 17 tuổi, tên là: 
a. Da Du Đà La (Yasodharà). 
b. Tu xa Đa (Sujata) còn gọi là Nan Đà Ba La. 
c. Chiến Gìa (Cinca) 
d. Tất cả đều đúng  
86. 86.- Thái Tử đã cưới được Công Chúa Da Du Đà La, vì: 
a. đã thắng cuộc sau kỳ thi về văn chương. 
b. đã thắng cuộc sau kỳ thi về võ nghệ. 
c. Thái Tử là cháu ruột gọi Cam Lộ Vương Phi (Mẹ của Da Du Đà La) bằng Cô. 
d. Tất cả đều đúng.  
87. Ngoài công chúa Da Du Đà La (Yasodharà), Vua Tịnh Phạn còn cưới cho Thái Tử hai phu nhân khác nữa, tên là: 
a. Cồ Tỳ Gia (Gopika) và Lộc Dã (Mrganika). 
b. Cồ Tỳ Gia (Gopika) và Chiến Gìa (Cinca). 
c. Lộc Dã (Mrganika) và Tu Xa Đa (Sujata). 
d. Chiến Già (Cinca) và Tu Xa Đa (Sujata). 
e. Tất cả đều sai.  
88. Công chúa Da Du Đà La (Yasodharà) thường được gọi là Rahulamata, hay Bimbà, hoặc Bhaddakaccànà là con của: 
a. Vua Sư Tử Giáp (Sihahanu) và Kiến Già Na (Kaccãnã). 
b. Vua Thiện Giác (Suppabuddha) và Cam Lộ Vương Phi (Pamità).  
c. Vua Ba Tư Nặc (Drasenajii) và Mạt Lỵ Phu nhân(Malika).  
d. Tất cả đều sai.
89. Người hầu cận của Thái Tử tên gì: 
a. Ưu Đà Di (Udayin). 
b. Xa Nặc (Channa, Chandaka). 
c. Ưu Bà Ly (Upali). 
d. Ni Đề (Sunita).  
90. Vua Tịnh Phạn đã phải cho Thái Tử xuất thành du ngoạn, vì:  
a. Các cuộc vui ngũ dục trong cung cấm không làm vơi được nỗi buồn của Thái Tử. 
b. Muốn cho Thái Tử có dịp tiếp xúc với đời mà sau này dễ dàng cai trị đất nước. 
c. Tất cả đều đúng. 
d. Tất cả đều sai.  
91. Tại cửa thành hướng đông, Thái tử đã thấy cảnh: 
a. Gặp một người bệnh, bụng to cổ trướng, rên la khổ sở. 
b. Gặp cụ già thân hình tiều tụy, da nhăn, lưng còm, mắt lòa tai điếc. 
c. Gặp một đám tang, thân nhân theo sau gào khóc thảm thiết.  
d. Gặp một vị Sa-môn.  
92. Tại cửa thành hướng Tây, Thái tử đã thấy cảnh: 
a. Gặp cụ già thân hình tiều tụy, da nhăn, lưng còm, mắt lòa tai điếc. 
b. Gặp một người bệnh, bụng to cổ trướng, rên la khổ sở. 
c. Gặp một đám tang, thân nhân theo sau gào khóc thảm thiết.  
d. Gặp một vị Sa-Môn, tướng mạo nghiêm trang thanh thoát.   
93. Tại cửa thành hướng Nam, Thái tử đã thấy cảnh: 
a. Gặp một đám tang, thân nhân theo sau gào khóc thảm thiết.  
b. Gặp một vị Sa môn, tướng mạo trang nghiêm thanh thoát.  
c. Gặp cụ già thân hình tiều tụy, da nhăn, lưng còm, mắt lòa tai điếc. 
d. Gặp một người bệnh, bụng to cổ trướng, rên la khổ sở.  
94. Nhận thức của Thái tử sau khi thăm qua ba cửa thành đầu tiên: 
a. Con người sống ở đời, dù giàu nghèo sang hèn, đều không tránh khỏi sự đau khố của cảnh già, bệnh, chết đoanh vây áp bức.  
b. Thương xót chúng sinh nên Ngài luôn trầm mặc suy nghĩ, tìm phương pháp cúu khổ chúng sinh. 
c. Chỉ có con đường xuất gia tu đạo mới có thế giải thoát con người ra khỏi cảnh khổ sanh tử luân hồi. 
d. Tất cả đều đúng.  
95. Tâm trạng của Thái tử sau khi tiếp xúc với thực trạng khổ đau của kiếp người (cảnh sinh lão bệnh tử) là: 
a. Xúc động mạnh mẽ, thương xót và buồn rầu vô hạn về những đoạ đày lầm than của chúng sinh. 
b. Luôn trầm mặc suy tư cố tìm phương pháp cứu độ chúng sinh thoát khỏi cảnh khổ luân hồi. 
c. Câu (a) và (b) đều đúng. 
d. Tất cả đều sai.  
96. Tại cửa thành hướng Bắc, Thái tử đã thấy cảnh: 
a. Gặp một đám tang, thân nhân theo sau gào khóc thảm thiết.  
b. Gặp cụ già thân hình tiều tụy, da nhăn, lưng còm, mắt lòa tai điếc. 
c. Gặp một người bệnh, bụng to cổ trướng, rên la khổ sở. 
d. Gặp một vị Sa Môn, tướng mạo đoan nghiêm thanh thoát.  
97. Nhận thức của Thái tử sau khi gặp vị Sa môn là: 
a. Tư tưởng và ước nguyện của Thái tử với vị Sa môn hoàn toàn giống nhau. 
b. Chỉ có con đường xuất gia tu đạo mới có thể cứu độ chúng sinh thoát khỏi cảnh khổ sinh tử luân hồi. 
c. Câu (a) và (b) đều đúng. 
d. Tất cả đều sai.  
98. Thái Tử đã yêu cầu Vua Tịnh Phạn thỏa mãn những điều gì sau khi xin phép xuất gia nhưng không được chấp thuận: 
a. Được trẻ mãi không già và khoẻ mãi không đau. 
b. Được sống hoài không chết và mọi người hết khổ. 
c. Câu (a) và (b) đều đúng. 
d. Chỉ có câu (b) đúng.  
99. Trước hôm Thái Tử Xuất gia, Công chúa Da Du Đà La đã nằm mộng thấy: 
a. Một con bò trắng sừng dài rất đẹp, trên trán mang hòn kim cương khoan thai ra khỏi thành, có tiếng la gọi: Bắt nó lại! nếu để nó ra đi thì thành này còn chi là lộng lẫy nữa! Công Chúa cố bắt giữ lại nhưng không được. 
b. Bốn Thiên Thần hiện giữa không trung; một lá cờ có những đường chỉ bạc gắn những viên ngọc tung bay phất phới để thay thế lá cờ trên cửa thành bị rớt; những hoa lạ, vàng, ngọc, hổ phách, xa cừ, mã não rơi như trận mưa ngũ sắc với tiếng thét hãi hùng: Giờ sắp đến! Giờ sắp đến!
c. Xâu chuỗi ngọc mà Thái Tử thường dùng để thắt lưng lại biến thành con rắn cắn vào lòng Công Chúa; từ xa, có tiếng rống của con bò trắng, tiếng lá cờ đập gió tung bay, nhất là tiếng kêu to: Giờ tới rồi!
d. Tất cả đều đúng. 
e. Chỉ có (a) và (b) đúng mà thôi.               
Di tích Thành Ca Tỳ La Vệ. Kinh đô của Bộ Tộc Thích Ca do Vua Tịnh Phạn cai trị ngày trước, nay thuộc làng Tilaurakot xứ Nepal.         
Di tích Cửa Thành Cung Điện  Nước Ca Tỳ La Vệ của Vua Tịnh Phạn, nơi Thái Tử Tất Đạt Đa đã ra đi Xuất Gia. 
V. Xuất Gia và Tìm Đạo  
100. Thái tử Xuất gia vào ngày tháng nào theo âm lịch:  
a. Nửa đêm ngày Rằm tháng 02. 
b. Nửa đêm ngày mồng 08 tháng 02.  
c. Nửa đêm ngày mồng 08 tháng Chạp.  
d. Nửa đêm ngày Rằm tháng 04.
101. Thái Tử Xuất gia năm Ngài bao nhiêu tuổi: 
a. Năm 18 tuổi. 
b. Năm 25 tuổi. 
c. Năm 29 tuổi. 
d. Năm 35 tuổi.
102. Thái tử Xuất gia trong cảnh trạng nào: 
a. Ngài ra đi một cách đàng hoàng, được phép của Vua Tịnh Phạn và có Triều Thần đưa tiễn. 
b. Đến phòng của Công chúa Da Du Đà la, ôm hôn La Hầu La và ngỏ lời từ biệt với Công chúa.
c. Không một lời từ giã Vua Cha và vợ con, Ngài cỡi ngựa Kiền Trắc (Kanthaka) và cùng với Xa Nặc [Channa (P), Chandaka (S)] âm thầm trốn khỏi Hoàng cung. 
d. Tất cả đều sai.
103. Khi trời hừng sáng, Thái Tử đã cùng Xa Nặc và Kiền Trắc dừng chân tại bờ sông: 
a. A Nô Ma (Anoma). 
b. Ni Liên Thuyền [Neranjara (P); Nairanjana (S)]. 
c. Hằng hà (Ganga) 
d. Phược Ra Ca. 
104. Tại bờ sông này (Anoma) Thái Tử đã: 
a. Lấy gươm cắt tóc và cởi hết đồ trang sức giao cho Xa Nặc [Channa (P); Chandaka (S)] mang về tâu với Vua Tịnh Phạn về quyết tâm xuất gia của Ngài. 
b. Xuống sông tắm rửa sạch sẽ, rồi lên ngồi dưới gốc cây Tất Bát La thiền định cho đến khi thành Đạo. 
c. Câu (a) và (b) đều đúng. 
d. Tất cả đều sai.
105. Tấm lòng trung nghĩa của Ngựa Kiền Trắc (Kanthaka) đối với Thái Tử như thế nào: 
a. Không chịu cùng Xa Nặc trở về cung, mà vẫn theo sau quanh quẩn bên Thái Tử trong suốt thời gian tìm Đạo và Tu Khổ Hạnh cho đến ngày Ngài Thành Phật. 
b. Sau khi cùng Xa Nặc về cùng, buồn bã bỏ ăn và chết sau đó mấy hôm. 
c. Không quản gian khổ đói khát đưa Công Chúa Da Du Đà La đi tìm Thái Tử trên khắp nẻo đường sông núi. 
d. Tất cả đều sai.
106. Khi Thái Tư lấy gươm cắt tóc, có phát lời nguyện rằng:  
a. Nếu không đạt được Chánh Giác, thì quyết không rời khỏi nơi đây. 
b. Nguyện cho hết thảy phiền não và tập chướng đều dứt sạch.  
c. Nếu không độ tận chúng sinh, thì nguyện không thành Chánh Giác. 
d. Tất cả đều đúng.
107. Thái Tử đã đổi chiếc Hoàng Bào để lấy chiếc áo của người thợ săn giả dạng Thầy Tu, tên là: 
a. Ghatikana Maha Brahma (Ga Ti Ca Na Ma Ha Bà La). 
b. Alara kalama (A La Lam). 
c. Uddaka Ramaputta (Uất Đầu Lam Phất). 
d. Tất cả đều sai.
108. Sau khi cắt tóc và đổi áo, Thái Tử thật sự có hình tướng xuất gia và Ngài đi vào rừng khổ hạnh, gặp nhóm Đạo sĩ tu khổ hạnh tên: 
a. Kiều Trần Như (Kondanna hay Annata Kondanna). 
b. Bạt Già (Bhargava). 
c. Alara Kalama (A La Lam). 
d. Uddaka Ramaputta (Uất Đầu Lam Phất).
109. Chủ trương của nhóm Bạt Gìa tu khổ hạnh là để cầu: 
a. Giác ngộ và giải thoát hoàn toàn. 
b. Được làm Ma Vương, Thiên Thần, có thần thông và được lên cõi trời. 
c. Được sinh lên cõi trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. 
d. Được sinh về cõi trời Vô Tưởng.
110. Về cách phục sức của nhóm Bạt Gìa thì: 
a. Áo quần của họ thì làm bằng da thú. 
b. Họ mặc áo kết bằng lá cây. 
c. Dùng cọng rơm (của cây lúa) bện lại thành áo quần. 
d. Tất cả đều sai.
111. Về thức ăn hàng ngày của nhóm Bạt Già thì: 
a. Chỉ ăn rễ cây, da cây, hoa quả, tuyệt đối không dùng vật thực tươi tốt, chỉ ăn đồ dư thừa. 
b. Chỉ ăn những vật thực do tín thí cúng dường, không ăn những thức dư thừa. 
c. Mỗi ngày chỉ ăn một lần vào buổi khuya. 
d. Tất cả đều đúng.
112. Khi ăn thì họ ăn bằng cách nào: 
a. Bắt chước như chim, dùng hai chân kẹp thức ăn mà đút vào miệng. 
b. Bắt chước như mèo, 2 tay 2 chân chống xuống đất, đầu cúi xuống, thè lưỡi ra liếm thức ăn. 
c. Cả hai cách trên. 
d. Tất cả đều sai.
113. Phương pháp tu hành của nhóm Bạt Già thì: 
a. Có kẻ từ sáng đến chiều cứ dội nước lạnh vào mình từ đầu đến chân. 
b. Có kẻ mỗi ngày từ 2 đến 6 lần ngồi trên tảng băng, hoặc có kẻ nằm ngủ sát bên bếp lửa hồng để ướp mình trong tia lửa nóng.  
c. Có kẻ suốt ngày lặn dưới nước để cầu đảo ánh quang minh của mặt trời mặt trăng nhiếp vào. 
d. Tất cả đều đúng.
114. Sau khi rời nhóm Bạt Già, Thái Tử đã vào thành Vương Xá và được Vua nước Ma Kiệt Đà đón tiếp, tên là: 
a. Tần-Bà Sa-La [bình Sa Vương(Bimbisara; Bimbasara)]. 
b. Ba-Tư-Nặc (Prasenajii hoặc Pasenadi). 
c. A-Xà-Thế [Ajatasattu (P); Ajatasatru (S)]. 
d. Ưu-Điền. 
115. Sau khi yết kiến Thái Tử, Vua Tần Bà Sa La đã đề nghị: 
a. Thái Tử hãy cởi bỏ lớp áo tu hành, mà trở về nước Ca Tỳ La Vệ với Vua Tịnh Phạn cùng vợ con. 
b. Nhường ngôi Vua nước Ma Kiệt Đà cho Thái Tử trị vì, còn ông thì xuống làm bề tôi. 
c. Nếu sau này Thái Tử đắc đạo, thì hãy đến cứu độ Nhà Vua trước.  
d. Câu (b) và (c) đúng.
116. Sau khi rời nhóm Bạt Già, Thái Tử đã tìm gặp và hỏi Đạo với vị Đạo Sĩ tại núi Tần Đà (Anupuya), phía Bắc thành Tỳ Xá Ly (Vesaly), Vị Đạo Sĩ này tên là: 
a. A Tư Đà (Asita). 
b. A La Lam (Alara Kalama; A La La Ca Lam). 
c. Uất Đầu Lam Phất [Uddaka Ramaputta (P); Uddaka Ramaputra (S)].  
d. Tất cả đều sai.
117. Buổi đầu mới gặp Đạo Sĩ A La Lam, Thái Tử đã hết sức:  
a. Chán nản vì chủ trương tu khổ hạnh của A La Lam không khác gì nhóm Bạc Già. 
b. Hoan hỷ vì A La Lam quả là một nhà thông Thái, bác học, đa văn.  
c. Thắc mắc vì lối tu kỳ dị của A La Lam không đưa đến cứu cánh giải thoát và giác ngộ. 
d. Tất cả đều sai.
118. A La Lam là vị Đạo Sĩ đã: 
a. Thông suốt mọi tư tưởng học thuật Bà La Môn. 
b. Tinh thông cả Giáo điển của Số-Luận. 
c.  Dạy Thái Tử chuyên nhiếp tâm vào định, từ Sơ đến Tứ Thiền, để chứng cõi trời Vô Tưởng. 
d. Tất cả đều đúng.
119. Sau khi thấu hiểu các yếu pháp của A La Lam, không đưa đến mục đích tìm cầu giác ngộ và giải thoát sinh tử, nên Thái Tử còn tìm gặp một Đạo sĩ khác ở ngoài thành Vương Xá (Rajagaha) nước Ma Kiệt Đà (Magadha) tên là: 
a. Kiều Trần Như  (Ajnata Kaundinya). 
b. ưu Ba Ca (Upaka). 
c. Uất Đầu Lam Phất [Uddaka Ramaputta (P); Uddaka Ramaputra (S)].  
d. Tất cả đều sai.
120. Những tương đồng và khác biệt giữa hai Đạo sĩ Uất-Đầu Lam-Phất và A-La-Lam là: 
a. Hướng tu không khác nhau vì cùng thuộc phái Số-Luận. 
b. Kiến thức của Uất Đà rộng hơn A La Lam. 
c. Theo A La Lam thì cứu cánh giải thoát là cõi Trời Vô Tưởng (Định Vô Sở Hữu Xứ); Còn Uất Đầu Lam Phất thì là Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. 
d. Tất cả đều đúng.
121. Sau các lần tìm và học Đạo từ A La Lam rồi đến Uất Đầu Lam Phất, Thái Tử đã đạt tới chỗ cao nhất mà các Đạo Sĩ này đã đạt được, nên Thái Tử đã nhận thấy rằng: 
a. Các Đạo hiện có, không có Đạo nào đủ khả năng đưa con người đến chỗ Giác ngộ và Giải thoát hoàn toàn. 
b. Chỉ có chính đích thân mình hành trì chuyên tu, thì may ra mới có thể tìm ra Chánh Đạo Vô Thượng mà thôi. 
c. Câu (a) và (b) đều đúng. 
d. Tất cả đều sai.                 
Hang Lưu ảnh ở núi Tiền Chánh Giác Đức Thích Tôn khi hãy chưa thành Chính Giác, Ngài đã lên ngọn núi này để lựa chọn chỗ tu thiền định, nên núi đó có tên là "Tiền Chính Giác Sơn". ở phía Tây núi này có hang "Lưu Ãnh", Thổ dân vùng đó gọi là hang "Durga Sri"  Hãy từ bỏ hạnh phúc nhỏ  để thành tựu hạnh phúc to. 
VI. Tu Khổ Hạnh
122. [Cạnh núi Già Da giữa khoảng sông Hằng và sông Ba La Nại, có khu rừng mà mặt trước của nó nhìn ra sông Ni Liên Thiền, phía Bắc sông này lại có núi Tượng Đầu (núi Đầu Voi); đó là khu rừng nằm trong Thôn Ưu Lâu Tần Loa (Uruvilva) thuộc nước Ma Kiệt Đà]. Sau khi rời Uất Đà, Thái Tử đã chọn khu rừng thật tịch mịch này để tịnh tu, tên là:  
a. Núi Linh Thứu. 
b. Khổ Hạnh Lâm. 
c. Rừng Ta La Song Thọ. 
d. Rừng Thi Lâm.
123. Được gọi là Khổ Hạnh Lâm là vì: 
a. Khu rừng này có nhiều Đạo Sĩ tụ tập để tu khổ hạnh. 
b. Khu rừng này sau khi có Thái Tử đến tu khổ hạnh. 
c.  Khu rừng này sau khi có 5 anh em ông Kiều Trần Như đến xin Thái Tử để cùng tu khổ hạnh. 
d. Tất cả đều đúng.
124. Thời gian Thái Tử và 5 anh em ông Kiều Trần Như tu khổ hạnh là: 
a. 3 năm tìm Đạo, 3 năm tu khổ hạnh. 
b. 6 năm khổ hạnh. 
c. Câu (a) và (b) đều đúng. 
d. Tất cả đều sai.
125. Tại Khổ Hạnh Lâm, Thái Tử không tu theo phép tu của nhóm Bạt Già, nhưng những khổ hạnh mà Thái Tử trải qua, còn vượt xa khổ hạnh của nhóm Bạt Già, là vì: 
a. Thái Tử chuyên lo giữ giới Tham Thiền, quên ăn bỏ ngủ trong suốt 6 năm liền tu khổ hạnh. 
b. Ngài cương quyết hành hạ tự thân ép xác, đến nỗi mỗi ngày chỉ ăn một hạt mè và có lúc phải té xỉu chết giấc. 
c. Câu (a) và (b) đúng. 
d. Tất cả đều đúng.
126. Sự khác biệt về quan niệm tu khổ hạnh giữa Thái Tử và nhóm Bạt Già là: 
a. Theo nhóm Bạt Già thì khi thực hành các khổ hạnh ấy, sẽ chiêu cảm kết quả an vui về sau ở các cõi trời. 
b. Theo Thái Tử thì phải chịu kham khổ như vậy, mới khắc phục được xác thịt, đoạn diệt được phiền não, vọng tưởng; tiêu trừ được tình dục, sinh tử. 
c. Câu (a) và (b) đều đúng. 
d. Tất cả đều sai.
127. Hậu quả tai hại của lối tu khổ hạnh mà Thái Tử đã nhận chịu:  
a. Thân thể gầy còm ốm yếu với bộ da bọc xương. 
b. mắt hoa, tai ù, bệnh tật phát sinh. 
c. Phiền não, vọng tưởng vẫn không đoạn diệt; tình dục, sinh tử vẫn không tiêu trừ; con đường giải thoát càng mịt mù xa thẳm.  
d. Tất cả đều đúng.
128. Thái Tử đã nghĩ gì khi từ bỏ lối tu khổ hạnh: 
a. Đại sự Giác ngộ và Giải thoát không bắt buộc nhục thể phải chịu khổ, đói ăn khác uống là chuyện dĩ nhiên. 
b. Điều cần thiết của kẻ tu hành là không nên để ý đến nhục thể và nên quên nó đi, để cho tâm được thanh tịnh. 
c. Hành hạ xác thân quá đáng không ích lợi gì, người cầu Đạo cần phải phát chiếu trí tuệ, mới mong được giác ngộ và giải thoát.  
d. Tất cả đều đúng.               
Sông Hằng (ngày nay) 
VII. Thành Đạo
129. Sau khi quyết định từ bỏ lối tu khổ hạnh, Thái Tử đã thọ nhận bát sữa cúng dường của hai Cô gái chăn bò tên là: 
a. Nan Đà và Ba La. 
b. Thiện Sinh và Tu Xa Đa. 
c. Xa Na Ma và Su Già Ta. 
d. Tất cả đều sai.
130. Sau khi thọ nhận bát sữa cúng dường của hai cô gái chăn bò, Thái Tử đã xuống tắm rửa sạch sẽ tại bờ sông: 
a. A Nô Ma (Anoma). 
b. Hằng hà (Ganga). 
c. Ni Liên Thiền (Neranjara). 
d. Nại hà.
131. Trước khi đến ngồi tĩnh tọa dưới gốc cây Tất Bát La (Bồ Đề), Thái Tử còn thọ nhận bát sữa (Bát cháo Nhũ Mi - Nhũ: sữa; Mi: cháo nhừ, còn có nghĩa: 1 giống nai lớn hay loài nấm) của một thiếu nữ dòng quý phái tên là: 
a. Tu Xà Đề. 
b. Sujata. 
c. Su Già Ta. 
d. Tất cả đều đúng.
132. Sau khi thọ xong bát cháo sữa, Thái Tử đã ném cái bát bằng vàng ấy xuống sông Ni Liên mà nguyện rằng: 
a. Nếu chứng quả thành Phật, thì cái chén vàng này phải nổi trên mặt nước và trôi ngược lại dòng sông. 
b. Nếu không đắc Đạo (thành Phật) thì thề không rời khỏi nơi đây. 
c. Câu (b) đúng. 
d. Tất cả đều sai.
133. Theo truyền thuyết, khi Thái Tử đến Bồ Đề Đạo Tràng, có điềm tốt lành nào: 
a. Thần Phong Vũ làm cơn mưa, gội rữa sạch sẽ xứ sở ấy và vẩy nước thơm để đón mừng. 
b. Thái Tử phóng hào quang sáng rực, chấn động vô biên quốc độ.  
c. Vô số các Thiên Tử ca nhạc và tung hoa cúng dường. 
d. Tất cả đều đúng.
134. Theo truyền thuyết, Vua Trời Đế Thích hóa thân làm người cắt cỏ, dâng cúng Thái Tử bó cỏ Kusa để làm bồ đoàn (nệm ngồi), Vua Đế Thích ấy tên là: 
a. An Lạc. 
b. Cát Tường. 
c. Như Ý. 
d. Tất cả đều sai.
135. Trước khi Phật Thành Đạo, cây Bồ Đề có tên là: 
a. Vô Ưu. 
b. Ba La Soa. 
c. Tất Bát La (Pippala). 
d. Tất cả đều đúng.
136. Sau khi Thái Tử trải cỏ làm nệm và ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, mặt hướng về phương ỗông, Ngài phát thệ rằng: 
a. Nếu không đắc Đạo Vô Thượng Bồ Đề, dầu cho tan thân nát thịt, thề quyết không rời khỏi cây Bồ Đề này. 
b. Nếu không độ thoát chúng sinh khỏi cảnh khổ sinh tử luân hồi, thề không thành Phật. 
c. Câu (a) và (b) đều đúng. 
d. Tất cả đều sai.
137. Trong 49 ngày ngồi Thiền Định dưới gốc cây Bồ Đề, Ngài đã phải chiến đấu và chiến thắng Nội và Ngoại Ma khuấy phá. Như vậy, với Nội Ma thì có: 
a. Ma Thanh Sắc và Ma Uy Lực. 
b. Ma phiền não và Ma Vọng tưởng. 
c. Các loại Ma thường khống chế thế gian. 
d. Tất cả đều đúng.
138. Sau khi hàng phục Ma vương ba tuần trong đêm trước khi Thành Đạo, lúc canh hai, Ngài chứng được quả: 
a. Lậu Tận Minh. 
b. Túc Mạng Minh. 
c. Thiên Nhãn Minh. 
d. Tam Minh.
139. Lúc nửa đêm, Ngài chứng được quả: 
a. Lậu Tận Minh. 
b. Túc Mạng Minh. 
c. Thiên Nhãn Minh. 
d. Tam Minh.
140. Lúc canh tư, Ngài chứng được quả: 
a. Lậu Tận Minh. 
b. Túc Mạng Minh. 
c. Thiên Nhãn Minh. 
d. Tam Minh.
141. Tam Minh là: 
a. Thiên Nhãn, Thiên Nhĩ và Túc Mạng Minh. 
b. Túc Mạng, Thiên Nhãn và Lậu Tận Minh. 
c. Tha Tâm, Thần Túc và Lậu Tận Minh. 
d. Thần Túc, Túc Mạng và Thiên Nhãn Minh.
142. Mắt thấy suốt tất cả nhơn quả trong tam giới không bị vật chi ngăn ngại, gọi là: 
a. Thiên nhãn thông. 
b. Túc mạng thông. 
c. Tha tâm thông. 
d. Thiên nhĩ thông.
143. Tai nghe thấu tất cả tiếng của chúng sinh không bị vật chi ngăn ngại, gọi là: 
a. Thiên nhãn thông. 
b. Túc mạng thông. 
c. Tha tâm thông. 
d. Thiên nhĩ thông.
144. Rõ biết kiếp trước của mình và của người, thấy rõ thật tướng của ba đời, không bị vật chi ngăn ngại, gọi là: 
a. Thiên nhãn thông. 
b. Túc mạng thông. 
c. Tha tâm thông. 
d. Thiên nhĩ thông.
145. Khi tâm nghĩ muốn đi tới đâu, thì thân mình liền đi tới đó, có thể dạo khắp vô lượng thế giới, tự tại vô ngại, gọi là:  
a. Thiên nhãn thông. 
b. Túc mạng thông. 
c. Tha tâm thông. 
d. Thần túc thông.
146. Khi thấy biết tất cả tâm ý của chúng sanh, không một vật chi ngăn ngại, gọi là: 
a. Thiên nhãn thông. 
b. Túc mạng thông. 
c. Tha tâm thông. 
d. Lậu tận thông.
147. Khi dứt trừ hết tất cả tham sân si, hoàn toàn thoát khỏi hai món Pháp và Ngã chấp, tất cả phiền não đều đoạn trừ sạch, gọi là: 
a. Thiên nhãn thông. 
b. Túc mạng thông. 
c. Tha tâm thông. 
d. Lậu tận thông.
148. Sau khi hàng phục Ma vương ba tuần trong đêm trước lúc Thành Đạo, Ngài nhập Định, chứng Tam Minh, đến khi sao mai vừa mọc, Ngài chứng đặng Đạo Vô Thượng Bồ Đề và thành Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni nhằm ngày: 
a. Mồng 8 tháng 02 âm lịch. 
b. Rằm tháng 02 âm lịch. 
c. Rằm tháng 04 âm lịch. 
d. Mồng 8 tháng Chạp âm lịch.
149. Thái Tử Tất Đạt Đa thành Phật năm Ngài mấy tuổi: 
a. 29 tuổi. 
b. 30 tuổi. 
c. 25 tuổi. 
d. 35 tuổi.             
Chùa Maya Devi và hồ nước thiêng tại vườn Lâm Tỳ Ni. Nơi xưa kia, hoàng hậu Ma Gia đã tắm trước khi sanh Thái Tử Tất Đạt Đa.                              Viễn cảnh Tháp Đại Giác  tại Bồ Đề Đạo Tràng (Buddha Gaya). Hồ Sen phía Nam ngôi Đại Tháp.                       
Đại Tháp Phật Đà Già Da (Buddha Gaya: Bồ Đề Đạo Tràng)          
Các Tháp nhỏ tụ ở vườn Tháp Đại Giác  Các Tháp nhỏ này là do các Quốc Vương, Trưởng giả xưa kia dựng lên để cúng dường, tất cả có mấy trăm ngôi, và nay đem tu tập lại ở trước sân của Tháp Đại Giác, Bồ Đề Đạo Tràng.          
Bảo Tàng Quán của Tháp Đại Giác  tại Buddha Gaya - Bồ Đề Đạo Tràng.

Tháp bằng đá với những hình tượng Phật chạm nổi trong khuôn viên Tháp Đại Giác.       
Phần Hai 
45 năm Giáo Hóa  - từ Thành Đạo đến Nhập Niết Bàn      
I. Những Ngày Đầu
150. Sau khi Thành Đạo, Đức Phật Thích Ca vẫn ngồi dưới gốc cây Bồ Đề suốt thời gian: 
a. 21 ngày. 
b. Ba tuần lễ. 
c. Bảy tuần lễ. 
d. Câu (a) và (b) đúng.
151. Sau khi Thành Đạo, Đức Phật Thích Ca vẫn ngồi dưới gốc cây Bồ Đề và thuyết pháp cho các vị Bồ Tát và Chư Thiên trong 21 ngày đầu tiên ấy, Ngài đã vạch rõ chân tánh, chỉ bày chỗ cao siêu mầu nhiệm của Đạo Phật. Đó là Bộ Kinh: 
a. Hoa Nghiêm. 
b. Pháp Hoa. 
c. Lăng Nghiêm. 
d. Bát Nhã.
152. Sau thời Pháp, Ai đã thỉnh Bộ Kinh Hoa Nghiêm về cúng dường tại đâu: 
a. Tứ Thiên Vương thỉnh về cúng dường ở lưng chừng núi Tu Di. 
b. Trời Đao Lợi đã thỉnh về cúng dường ở trên đỉnh núi Tu Di.  
c. Long Vương đã thỉnh về cúng dường ở Long Cung. 
d. Tất cả đều đúng.
153. (Bộ Kinh Hoa Nghiêm đã không được lưu truyền ở thế gian trong suốt 650 năm đầu tiên sau ngày Phật Thuyết Pháp). Mãi 600 năm sau khi Phật Nhập Niết Bàn, có Vị Bồ Tát phát tâm xuống Long Cung học thuộc lòng và sao chép lại sau khi trở về Ấn Độ, tên là:  
a. Bồ Tát Long Thọ. 
b. Bồ Tát Thế Thân. 
c. Bồ Tát Mã Minh. 
d. Bồ Tát Di Lặc.
154. Toàn Bộ Kinh Hoa Nghiêm mà Bồ Tát Long Thọ đã thấy được tại Long Cung, gồm mấy Bổn: 
a. Một Bổn. 
b. Hai Bổn. 
c. Ba Bổn. 
d. Bốn Bổn.
155. Bộ Kinh Hoa Nghiêm hiện lưu truyền mà chúng ta may mắn được đọc tụng là: 
a. Đầy đủ toàn bộ Ba Bổn Thượng, Trung, Hạ mà Đức Phật đã thuyết trong 21 ngày đầu tiên sau khi Thành Đạo. 
b. Bổn Thượng, nhưng vẫn chưa đầy đủ. 
c. Bổn Trung, nhưng vẫn chưa đầy đủ. 
d. Bổn Hạ, nhưng vẫn chưa đầy đủ. 
156. Khi Đức Phật Thích Ca Thiền Định dưới gốc cây Bồ Đề. gặp phải một trận mưa to gió lớn, thì có vị Long Vương hiện lên lấy thân mình quấn quanh Phật bảy vòng và ngóc bảy cái đầu làm hình cái dù để che Đức Phật, Vị Long Vương ấy tên là: 
a. Mục Chân Lân Đà (Mucalinda). 
b. Aí Dục (Tanha). 
c. Bất Mãn (Arati). 
d. Say Đắm (Ràga).
157. Đức Phật không nhận chiếc bát làm bằng thất bảo, mà chỉ nhận chiếc bát bằng đá, do ai dâng Cúng khi Ngài còn ngồi dưới gốc cây Bồ Đề: 
a. Long Vương. 
b. Tứ Thiên Vương. 
c. Trời Đế Thích. 
d. Tu Xà Đề.
158. Hai  thương  gia (là người đầu tiên) đã cúng dường bột khô và mật ong cho Đức Phật khi Ngài còn ngồi dưới cây Bồ Đề là:  
a. Đề Lê Phú Bà (Trippussa) và Ưu Ba Ca. 
b. Bạc Lê Ca (Bhallika) và Ưu Ba Ca. 
c. Đề Lê Phú Bà và Bạc Lê Ca. 
d. Tất cả đều sai.
159. Sau khi cúng dường xong, hai vị thương gia này đã được Đức Phật: 
a. Cho Quy Y Tam Bảo. 
b. Cho Quy Y Phật Pháp. 
c. Cho vài sợi tóc và móng tay để kỷ niệm. 
d. Câu (b) và (c) đều đúng. 
e. Tất cả đều sai.
160. Tháp thờ tóc và móng tay được hai thương gia này dựng thờ hiện nay vẫn còn, đó là tháp Shve Dagon ở tại: 
a. Thủ đô Colombo, Tích Lan. 
b. Thủ đô Rangoon, Miến ỗiện. 
c. Thủ đô Tân Đề Ly, Ấn Độ. 
d. Thủ đô Bangkok, Thái Lan.                      
Cây Bồ Đề  tại Bồ Đề Đạo Tràng nơi Đức Phật Thành Đạo  hơn 2.500 năm trơớc. 
II. Chuyển Pháp Luân 
161. Sau khi rời khỏi cây Bồ Đề, Đức Phật đã gặp vị Sa Môn xưng tán Đức Tướng trang nghiêm của Phật, vị Sa Môn ấy là: 
a. Ưu Bà Ly (Upali). 
b. Ưu Ba Ca (Upaka). 
c. Ưu Đà Di (Udayin). 
d. Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp (Uruvela Kassapa).
162. Sau khi rời khỏi cây Bồ Đề, Đức Phật nhắm hướng thành Ca Thi (Kasi), tức thành Ba la Nại (Benarès) ngày nay, để tìm gặp năm anh em ông Kiều Trần Như tại đâu: 
a. Vườn Lộc Uyển (Isipatana) trong Khổ Hạnh Lâm. 
b. Vườn Thượng Uyển trong cung Vua Tần Bà Sa La. 
c. Vườn Lâm Tỳ Ni ngoài thành Ca Tỳ La Vệ. 
d. Tất cả đều sai.
163. Ngoài Kiều Trần Như (Ajnata Kaundinya), bốn người còn lại tên là: 
a. A Xả Bà Thệ (Asvjit), Ma Ha Bạt Đề (Bhadrika), Ma Ha Nam Câu Ly (Mahanama Kulika) và Ưu Bà Ly (Upali). 
b. Thập lực Ca Diếp (Dasabala Kasyapa) Xá Lợi Phất, Ma Ha Nam Câu Ly và A Xả Bà Thệ. 
c. A Xả Bà Thệ (Asvjit), Ma Ha Bạt Đề (Bhadrika), Ma Ha Nam Câu Ly (Mahanama Kulika) và Thập Lực Ca Diếp (Dasabala Kasyapa). 
d. Ma Ha Nam Câu Ly (Mahanama Kulika), Ưu Bà Ly (Upali), A Xả Bà Thệ (Asvjit) và Ma Ha Bạt Đề (Bhadrika).
164. Lúc đầu, năm anh em ông Kiều Trần Như có ý không muốn tiếp Phật, nhưng khi Đức Phật đến gần, thì họ cung kính tiếp đón và đảnh lễ, bởi vì: 
a. Tình nghĩa sâu xa trước kia đã có thời gian sống chung và cùng nhau tu tập nên không thể làm mặt lạ. 
b. Họ sợ oai của Vua Tịnh Phạn khi biết chuyện sẽ trừng phạt họ.  
c. Đức Tướng trang nghiêm của Đức Phật. 
d. Tất cả đều đúng.
165. Bài Pháp đầu tiên mà Đức Phật đã thuyết giảng cho năm anh em ông Kiều Trần Như là: 
a. Kinh Chuyển Pháp Luân. 
b. Tứ Diệu Đế. 
c. Câu (a) và (b) đều đúng. 
d. Tất cả đều sai.
166. Bắt đầu bài Pháp, Đức Phật đã khuyên năm anh em Kiều Trần Như hãy từ bỏ hai cực đoan, đó là: 
a. Xa lìa khoái lạc nhục thể, cũng như khổ hạnh ép xác mà theo con đường Trung Đạo. 
b. Xa lìa phiền não và vọng tưởng để tiến tới cứu cánh Niết Bàn.  
c. Câu (a) và (b) đều đúng. 
d. Tất cả đều sai.
167. Theo con đường Trung Đạo, tức là thực hiện những điều chân chánh đưa đến Giác ngộ, Giải thoát và cứu cánh Niết Bàn, thì phải tu hành theo: 
a. Lục Hòa. 
b. Tứ nhiếp pháp. 
c. Lục Độ. 
d. Bát Chánh Đạo.
168. Bát Chánh Đạo là tám con đường tu chân chánh để chứng đắc Thánh quả là: 
a. Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp. 
b. Chánh Mạng, Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm, Chánh Định. 
c. Chánh Mạng, Chánh Niệm, Chánh Định, Chánh Huệ. 
d. Câu (a) và (b) đúng. 
e. Câu (a) và (c) đúng.
169. Triết học Phật Giáo vốn được thiết lập và khai triển từ một cơ sở nền tảng là: 
a. Tứ Diệu Đế. 
b. Bát Chánh Đạo. 
c. Tứ Nhiếp Pháp. 
d. Ngũ Minh Pháp.
170. Tứ Diệu Đế là: 
a. Bốn chân lý chắc thật, hiển nhiên, rõ ràng, ai cũng có thể tự chứng nghiệm được. 
b. Bốn phương pháp để nhiếp phục và cảm hóa chúng sanh. 
c. Bốn điều nương tựa cần thiết của người Phật Tử chân chánh. 
d. Tất cả đều đúng.
171. Tứ Diệu Đế gồm có: 
a. Bố Thí, Ái Ngữ, Lợi Hành, Đồng Sự. 
b. Khổ, Tập, Diệt, Đạo. 
c. Từ, Bi, Hỷ, Xả. 
d. Tất cả đều đúng.
172. Chân lý chắc thật về thực trạng đau khổ và vô thường của hết thảy mọi hiện tượng là: 
a. Khổ Đế (Dukkha - The Noble Truth of Suf fer ing). 
b. Tập Đế (Samudaya - The Arising of Dukkha). 
c. Diệt Đế (Nirodha - The Cessation of Dukkha). 
d. Đạo Đế (Magga - The Way leading to the Cessation of Dukkha).
173. Chân lý chắc thật về nguyên nhân của Khổ, gọi là: 
a. Khổ Đế. 
b. Tập Đế. 
c. Diệt Đế. 
d. Đạo Đế.

174. Chân lý chắc thật về cảnh giới sau khi chấm dứt cảnh Khổ, đó là: 
a. Khổ Đế. 
b. Tập Đế. 
c. Diệt Đế. 
d. Đạo Đế.
175. Chân lý cao cả về con đường đưa đến sự chấm dứt đau khổ, gọi là: 
a. Khổ Đế. 
b. Tập Đế. 
c. Diệt Đế. 
d. Đạo Đế. 
176. Tứ Diệu Đế còn gọi là Tứ Thánh Đế, vì đây là những chân lý: 
a. Do bậc hoàn toàn trong sạch, bậc Thánh vĩ đại nhất là Đức Phật đã tìm ra. 
b. Nếu thực hành rốt ráo sẽ thành bậc Thánh vĩ đại nhất của thế gian. 
c. Đã được Đức Phật thuyết giảng trong Kinh Chuyển Pháp Luân. 
d. Tất cả đều đúng.
177. Chơn lý chắc thật về Khổ Đế có nhiều vô số, nhưng tóm tắt có: 
a. Tam Khổ. 
b. Bát Khổ. 
c. Câu (a) và (b) đều đúng. 
d. Tất cả đều sai.
178. Tam Khổ gồm có: 
a. Khổ Khổ, Hoại Khổ và Hành Khổ. 
b. Sanh, Lão và Bệnh khổ. 
c. Oán tắng hội khổ, Cầu bất đắc và Ngũ ấm xí thạnh khổ. 
d. Tất cả đều đúng.
179. Bát Khổ gồm có:  
a. Sanh, Lão, Bệnh, Tử Khổ. 
b. Ái biệt ly, cầu bất đắc, oán tắng hội và ngũ ấm xí thạnh khổ. 
c. Tham, Sân, Si và Mạn khổ. 
d. Câu (a) và (b) đúng. 
e. Câu (a) và (c) đúng.
180. Nguyên nhân của Khổ (Tập Đế) cũng có vô số, nhưng tóm tắt gọi là Phiền Não, căn bản có mười là: 
a. Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi. 
b. Tham, Sân, Nghi, Thụy Miên, Điệu cử. 
c. Thân Kiến, Biên Kiến, Kiến Thủ, Giới Cấm Thủ, Tà Kiến. 
d. Câu (b) và (c) đúng. 
e. Câu (a) và (c) đúng.
181. Diệt Đế chính là Niết Bàn (Nê hoàn - Nirvana-ma-ra), có nghĩa là: 
a. Ra khỏi rừng mê, thoát khỏi phiền não sinh tử. 
b. Cảnh giới Bất Sanh, Tịch Diệt và Giải Thoát. 
c. Câu (a) và (b) đều đúng. 
d. Tất cả đều sai.
182. Với Tiểu Thừa, Niết Bàn được chia ra làm hai thứ là: 
a. Hữu Dư Y Niết Bàn và Vô Trụ Xứ Niết Bàn. 
b. Vô Dư Y Niết Bàn và Tánh Tính Niết Bàn. 
c. Hữu Dư Y Niết Bàn và Vô Dư Y Niết Nàn. 
d. Vô Trụ Xứ Niết Bàn và Tánh Tính Niết Bàn. 
183. Với Đại Thừa, Niết Bàn được nhìn nhận có hai  là: 
a. Hữu Dư Y Niết Bàn và Vô Trụ Xứ Niết Bàn. 
b. Vô Dư Y Niết Bàn và Tánh Tính Niết Bàn. 
c. Hữu Dư Y Niết Bàn và Vô Dư Y Niết Bàn. 
d. Vô Trụ Xứ Niết Bàn và Tánh Tính Niết Bàn.
184. Đạo Đế gồm có: 
a. Tứ Niệm Xứ; Tứ Chánh Cần; Tứ Như ý Túc;  
b. Ngũ Căn; Ngũ Lực; Thất Giác Chi; 
c. Bát Chánh Đạo. 
d. Tất cả đều đúng. 
e. Chỉ có câu (c) đúng mà thôi. 
185. Tại vưòn Lộc Uyển và lần đầu tiên này, Đức Phật đã có ba lần giảng Pháp Tứ Diệu Đế cho năm anh em  ông Kiều Trần Như, gọi là Tam Chuyển Tứ đế, đó là: 
a. Thị chuyển, Chứng chuyển và Khuyến chuyển. 
b. Chứng chuyển, Thị chuyển và Thỉnh chuyến. 
c. Khuyến chuyển, Chứng chuyển và Thỉnh chuyển. 
d. Chứng chuyển, Thị chuyển và Chuyển chuyển.
186. Đức Phật dạy: Khổ - vì tánh nó bức bách; Tập - vì tánh nó chiêu cảm; Diệt - vì tánh nó có thể chứng; Đạo - vì tánh nó tu được. đây là thời Pháp thuộc về: 
a. Thị Chuyển. 
b. Khuyến Chuyển. 
c. Chứng chuyển.
187. Đức Phật dạy: Khổ - Ta đã biết rồi; Tập - Ta đã trừ xong; Diệt - Ta đã chứng được; Đạo - Ta đã tu thành. Đây là thời Pháp thuộc về: 
a. Thị Chuyển. 
b. Khuyến Chuyển. 
c. Chứng chuyển.
188. Đức Phật dạy: Vì nó là Khổ, các ông cần phải biết; Vì nó là Tập, các ông cần phải trừ; vì nó là Diệt, các ông cần phải chứng; vì nó là Đạo, các ông cần phải tu. Đây là thời Pháp thuộc về:  
a. Thị Chuyển. 
b. Khuyến chuyển. 
c. Chứng chuyển.                                                                                                                                                                                                                                                   
189. Sau bài Pháp, Ai đã chứng đắc Thánh quả Dự Lưu (Tu Đà Hoàn):  
a. Kiều Trần Như. 
b. Kiều Trần Như và Thập Lực Ca Diếp. 
c. A Xả Bà Thệ và Ma Nam Câu Ly. 
d. Kiều Trần Như và Bạt Đề.
190. Bốn Thánh Quả từ thấp đến cao là: 
a. Dự Lưu, Bất Lai, Nhất Lai, Ứng Cúng. 
b. Dự Lưu, Ứng Cúng, Nhất Lai, Bất Lai. 
c. Dự Lưu, Nhất Lai, Bất Lai, Ứng Cúng. 
d. Dự Lưu, Ứng Cúng, Bất Lai, Nhất Lai.
191. Dự Lưu còn gọi là: 
a. Tư Đà Hàm (Sakadagami). 
b. Tu Đà Hoàn (Sotapanna). 
c. A La Hán (Arahat). 
d. A Na Hàm (Anagami).
192. Nhất Lai còn gọi là: 
a. Tư Đà Hàm (Sakadagami). 
b. Tu Đà Hoàn (Sotapanna). 
c. A La Hán (Arahat). 
d. A Na Hàm (Anagami).
193. Bất Lai còn gọi là: 
a. Tư Đà Hàm (Sakadagami). 
b. Tu Đà Hoàn (Sotapanna). 
c. A La Hán (Arahat). 
d. A Na Hàm (Anagami).
194. Ứng Cúng còn gọi là: 
a. Tư Đà Hàm (Sakadagami). 
b. Tu Đà Hoàn (Sotapanna). 
c. A La Hán (Arahat). 
d. A Na Hàm (Anagami).
195. Dự Lưu (Tu Đà Hoàn, Sotapanna) có nghĩa là: 
a. Bậc đáng cúng dường; sẽ không còn tái sinh về đâu, mà vào Tịch Tịnh Niết Bàn. 
b. Bậc sẽ không còn tái sinh ở thế gian này, mà sẽ sinh về cõi trời Tịnh Cư. 
c. Bậc đầu tiên chứng nghiệm Niết Bàn. 
d. Bậc sẽ tái sinh ở thế gian này một lần nữa mà thôi.
196. Nhất Lai (Tư Đà Hàm, Sakadagami) có nghĩa là: 
a. Bậc đáng cúng dường; sẽ không còn tái sinh về đâu, mà vào tịch tịnh Niết Bàn. 
b. Bậc sẽ không còn tái sinh ở thế gian này, mà sẽ sinh về cõi trời Tịnh Cư. 
c. Bậc đầu tiên chứng nghiệm Niết Bàn. 
d. Bậc sẽ tái sinh ở thế gian này một lần nữa mà thôi.
197. Bất Lai (A Na Hàm, Anagami) có nghĩa là: 
a. Bậc đáng cúng dường; sẽ không còn tái sinh về đâu, mà vào tịch tịnh Niết Bàn. 
b. Bậc sẽ không còn tái sinh ở thế gian này, mà sẽ sinh về cõi trời Tịnh Cư. 
c. Bậc đầu tiên chứng nghiệm Niết Bàn. 
d. Bậc sẽ tái sinh ở thế gian này một lần nữa mà thôi.
198. Ứng Cúng (A La Hán, Arahat) có nghĩa là: 
a. Bậc đáng cúng dường; sẽ không còn tái sinh về đâu, mà vào tịch tịnh Niết Bàn. 
b. Bậc sẽ không còn tái sinh ở thế gian này, mà sẽ sinh về cõi trời Tịnh Cư. 
c. Bậc đầu tiên chứng nghiệm Niết Bàn. 
d. Bậc sẽ tái sinh ở thế gian này một lần nữa mà thôi.
199. Tam Bảo bắt đầu có đầy đủ từ lúc nào: 
a. Thái Tử Tất Đạt Đa vừa Xuất gia. 
b. Đức Phật Thích Ca vừa Thành Đạo dưới gốc cây Bồ Đề. 
c. Sau khi Phật nói Pháp Tứ Diệu Đế và Năm Anh Em Kiều Trần Như Quy Y Phật tại vườn Lộc Uyển. 
d. Sau khi Đức Phật Nhập Niết Bàn.
200. Tam Bảo là: 
a. Bi Trí Dũng. 
b. Phật Pháp Tăng. 
c. Giới Định Huệ. 
d. Văn Tư Tu.
201. Phật Bảo là gì: 
a. Đấng giác ngộ và giải thoát hoàn toàn. 
b. Những lời dạy của Phật, đạo tỉnh thức, con đường của tình thương và hiểu biết. 
c. Đoàn thể của những người nguyện luôn sống đời tỉnh thức.  
d. Tất cả đều đúng.
202. Pháp Bảo là gì: 
a. Đấng giác ngộ và giải thoát hoàn toàn. 
b. Những lời dạy của Phật, đạo tỉnh thức, con đường của tình thương và hiểu biết. 
c. Đoàn thể của những người nguyện luôn sống đời tỉnh thức.  
d. Tất cả đều đúng.
203. Tăng Bảo là gì: 
a. Đấng giác ngộ và giải thoát hoàn toàn. 
b. Những lời dạy của Phật, đạo tỉnh thức, con đường của tình thương và hiểu biết. 
c. Đoàn thể của những người nguyện luôn sống đời tỉnh thức.  
d. Tất cả đều đúng.
204. Quy Y Tam Bảo là: 
a. Ba Ngôi quý báu nhất trên đời là Phật, Pháp, Tăng. 
b. Trở về nương tựa Ba Ngôi quý báu nhất trên đời là Phật, Pháp, Tăng. 
c. Chỉ có câu (a) đúng. 
d. Tất cả đều đúng.
205. Quy Y Phật thì đời đời kiếp kiếp không quy y: 
a. Bạn bè xấu ác. 
b. Trời thần quỷ vật. 
c. Ngoại đạo tà giáo. 
d. Tất cả đều đúng. 
206. Quy Y Pháp thì đời đời kiếp kiếp không quy y: 
a. Bạn bè xấu ác. 
b. Trời thần quỷ vật. 
c. Ngoại đạo tà giáo. 
d. Tất cả đều đúng.
207. Quy Y Tăng thì đời đời kiếp kiếp không quy y: 
a. Bạn bè xấu ác. 
b. Trời thần quỷ vật. 
c. Ngoại đạo tà giáo. 
d. Tất cả đều đúng.
208. Đã Quy Y Phật thì sẽ không bị đọa vào: 
a. Ngạ Quỷ. 
b. Địa Ngục. 
c. Súc Sinh. 
d. A Tu La.
209. Đã Quy Y Pháp thì sẽ không bị đọa vào: 
a. Ngạ Quỷ. 
b. Địa Ngục. 
c. Súc Sinh. 
d. A Tu La.
210. Đã Quy Y Tăng thì sẽ không bị đọa vào: 
a. Ngạ Quỷ. 
b. Địa Ngục. 
c. Súc Sinh. 
d. A Tu La.  
Người tốt được nhận thấy từ xa
III. Giáo Đoàn và những Đệ Tử Đầu Tiên
211. Người đệ tử thứ sáu là Da Xá (Yasa) gặp Phật rồi xin xuất gia trong trường hợp nào: 
a. Bị Cha Mẹ bắt ép cưới cô vợ mà ông không yêu, nên buồn chán bỏ nhà đi lang thang. 
b. Thấy vợ trong lúc ngủ mê hiện chân tướng xấu xí, nên trốn bỏ gia đình đi lang thang. 
c. Đuổi bắt Đức Phật để chặt lấy ngón tay cho đủ số 1,000 để kết thành cái mũ đội, sẽ được sinh lên cõi trời Phạm Thiên, theo như lời ông thầy Bà La Môn đã dạy. 
d. Tất cả đều sai.
212. Người Phật Tử tại gia thuộc phái Nam gọi là: 
a. Thiện Nam. 
b. Nam Cư Sĩ. 
c. Ưu Bà Tắc. 
d. Tất cả đều đúng.
213. Người Thiện Nam đầu tiên là: 
a. Cấp Cô Độc. 
b. Kỳ Bà. 
c. Tần Bà Sa La. 
d. Câu Lê Da.
214. Câu Lê Da là Cha của ai: 
a. Cấp Cô Độc. 
b. Da Xá. 
c. Xa Nặc. 
d. Kiều Trần Như.
215. Câu Lê Da Quy Y Tam Bảo trong dịp nào: 
a. Trên đường đi tìm con là Da Xá, đã gặp Phật và được Phật giảng dạy về nỗi khổ đau của kiếp nhân sinh vô thường. 
b. Sau khi được Phật chấp nhận cho Xuất gia, Da Xá đã trở về khuyên Cha Mẹ nên Quy Y Tam Bảo. 
c. Biết Đức Phật đang giảng Pháp cho năm anh em ông Kiều Trần Như và Da Xá tại vườn Lộc Uyển, nên mang phẩm vật đến cúng dường và được độ. 
d. Tất cả đều sai.
216. Người Phật Tử tại gia thuộc phái Nữ gọi là: 
a. Tín Nữ. 
b. Nữ Cư Sĩ. 
c. Ưu Bà Di. 
d. Tất cả đều đúng.
217. Người Tín Nữ đầu tiên là: 
a. Tỳ Xá Khư. 
b. Mẹ và Vợ của Gia Xá. 
c. Vi Đề Hy. 
d. Mạt Lỵ
218. Sau khi Câu Lê Da, vợ và dâu Quy Y Tam Bảo, còn phát tâm thọ trì Năm Giới Cấm của Người Phật Tử Tại Gia. Năm Giới ấy là: 
a. Không sát sinh, không trộm cướp, không tà dâm. 
b. Không nói dối, không nói lời hung ác và không uống rượu.  
c. Không nói dối và không uống rượu. 
d. không sát sinh, không tà dâm và không uống rượu. 
e. Câu (a) và (b) đúng. 
f. Câu (a) và (c) đúng. 
g. Câu (b) và (d) đúng.
219. Sau khi Da Xá (Yasa) được Phật chấp nhận cho xuất gia, các bạn bè của Da Xá cũng xin xuất gia, tất cả là bao nhiêu vị: 
a. 27 vị. 
b. 54 vi. 
c. 81 vị. 
d. 108 vị.
220. Giáo Đoàn được thành lập đầu tiên chia đi khắp nơi để Bố Giáo, gồm có bao nhiêu Tỳ Kheo A La Hán. 
a. 10 vị. 
b. 60 vị. 
c. 80 vị. 
d. 120 vị.
221. Ba anh em ông Ca Diếp đã Quy Y Phật trong trường hợp nào: 
a. Sau khi thấy Đức Phật hàng phục con độc long. 
b. Sau khi nghe Phật giảng về nguyên ủy của vũ trụ và nguyên lý duyên sinh. 
c. Sau khi nghe Phật giảng về vô ngã và xác nhận vô ngã không phải là hư vô. 
d. Tất cả đều đúng.
222. Trước khi quy Y Phật, ba anh em ông Ca Diếp theo Đạo nào:  
a. Đạo thờ thần đất. 
b. Đạo thờ thần nước. 
c. Đạo thờ thần gió. 
d. Đạo thờ thần lửa.
223. Người anh cả là Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp (Uruvilva Kàsyapa) có bao nhiêu đệ tử: 
a. 200 đệ tử. 
b. 300 đệ tử. 
c. 400 đệ tử. 
d. 500 đệ tử.
224. Hai người em là Nan Đề Ca Diếp (Nadi Kàsyapa) và Già Da Ca Diếp (Gayà Kasyapa), mỗi người có bao nhiêu đệ tử: 
a. 200 đệ tử. 
b. 250 đệ tử. 
c. 300 đệ tử. 
d. 350 đệ tử.
225. Tổng cộng đệ tử của ba anh em Ca Diếp đã Quy Y và trở thành Tỳ Kheo là bao nhiêu người: 
a. 400 người. 
b. 800 người. 
c. 1,000 người. 
d. 1,200 người.
226. Hai đệ tử lớn nhất của Phật là: 
a. Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. 
b. Ngài Ma Ha Ca Diếp và A Nan. 
c. Ngài Phú Lâu Na và Ca Chiên Diên. 
d. Ngài Tu Bồ Đề và Ưu Bà Ly. 
227. Sự quan hệ giữa hai Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên trước khi Quy Y Phật là:  
a. Anh Em Cô Cậu. 
b. Anh Em Bạn Dì. 
c. Anh Em Chú Bác. 
d. Bạn bè tâm giao.
228. Ngài Xá Lợi Phất đã gặp và Quy Y Phật trong trường hợp:  
a. Trong buổi Lễ Vua Tần Bà Sa La dâng cúng Tịnh Xá Trúc Lâm.  
b. Gặp đệ tử Phật là A Xả Bà Thệ (Asvajit) giảng về Lý Duyên Sanh, Ngài tỉnh ngộ, nên mới theo về yết kiến Phật. 
c. Do người bạn thân là Mục Kiền Liên sau khi Quy Y Phật giới thiệu. 
d. Tất cả đều sai.
229. Trước khi Quy Y Phật, Hai Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên thuộc phái: 
a. Bà La Môn. 
b. Ni Kiền Tử (Nigantha Nàtaputta) Lỏa hình. 
c. Số Luận (Sàmkhya). 
d. San Xà Dạ, Tỳ La Lê Tử (Sanjaya Belatthiputta).
230. Trước khi Quy Y Phật, hai Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên mỗi người lãnh đạo bao nhiêu đồ chúng: 
a. 100 đồ chúng. 
b. 250 đồ chúng. 
c. 350 đồ chúng. 
d. 500 đồ chúng.                   
Di tích Tịnh Xá Lộc Dã Uyển (Mrigadana) Lộc Dã Uyển hiện nay gọi là Sàranga-natha, gọi tắt là Sarnatha (Lộc Chủ). Vườn Lộc Dã trước kia là thánh địa của Ấn Độ Giáo, ở phương Bắc thành Ba La Nại (Benares) chừng 4 dặm. Đức Thích Tôn sau khi Thành Đạo, Ngài tới vườn này để thuyết pháp lần đầu tiên độ cho năm anh em ông Kiều Trần Như, nên nơi này còn gọi là "Sơ chuyển Pháp Luân".A Dục Vương sắc dựng một Đại Tháp để kỷ niệm ở nơi này. Ngài Huyền Trang đã ghi chép về quang cảnh của vườn này lúc đương thời: "Lộc Dã Già Lam thì chia làm 8 khu, tháp nối nhau, tường liền vách nhà hiên trùng các, nguy nga tráng lệ, tăng số có hơn 1.500 người". Như vậy, Lộc Uyển Già Lam lúc đương thời là một Đại Tùng Lâm. Nhưng linh địa này từ khoảng thế kỷ thứ VIII trở về sau thì bị phá hủy hoàn toàn, gần đây, các nhà khảo cổ nỗ lực khai quật, và đã thu lượm được nhiều di tích, tàng trữ tại Bác Vật Quán. Hình ảnh này là quang cảnh đã phát kiến được một bộ phận ở di tích đó.    
Ham nói không phải là đặc tính của người thông hiểu Giáo Pháp.                     

Tháp Dhamek 

Ý nghĩa chữ Dhamek hãy chưa hiểu rõ ràng, nhưng tiếng Phạn, chữ Dhamar-iksa nghĩa là Pháp Nhãn, đó là ngôi tháp kỷ niệm nơi Đức Di Lặc Bồ Tát được thọ ký thành Phật. Tháp này phát kiến được ở năm 1835. 
IV. Những Đại Thí Chủ
231. Vương Quốc nào mà Đức Phật đến đầu tiên để hóa độ: 
a. Nước Kiều Tất La của Vua Ba Tư Nặc. 
b. Nước Ma Kiệt Đà của Vua Tần Bà Sa La. 
c. Nước Ca Tỳ La Vệ của Vua Tịnh Phạn. 
d. Nước Thiên Tý của Vua Thiện Giác.
232. Vua Tần Bà Sa La và Dân chúng thành Vương Xá đã đón Phật và Giáo Đoàn như thế nào: 
a. Thiết lập hương án chưng hoa xông trầm, quỳ mọp hai bên vệ đường đợi Phật và Đồ Chúng đi qua để chiêm bái. 
b. Vua Tần Bà Sa La cho Sứ giả đến tận núi Linh Thứu nghênh đón.  
c. Đích thân Vua Tần Bà Sa La ra tận ngoài thành đảnh lễ.  
d. Tất cả đều đúng.
233. Sau khi Quy Y Tam Bảo, Vua Tần Bà Sa La cho xây cất rồi cúng dường Đức Phật một Tịnh Xá ở vườn Ca Lan Đà, cạnh Thủ đô Vương Xá, đó là: 
a. Tịnh Xá Kỳ Viên. 
b. Tịnh Xá Trúc Lâm. 
c. Tịnh Xá Lộc Mẫu. 
d. Tịnh Xá Đại Lâm.
234. Vợ của Vua Tần Bà Sa La là: 
a. Vi Đề Hy. 
b. Tỳ Xá Khư. 
c. Mạt Lỵ. 
d. Ngọc Da.
235. Vị Đại Thí Chủ đứng hàng đầu về phía Nam là: 
a. Thái Tử Kỳ Đà. 
b. Vua Tần Bà Sa La. 
c. Vua Ba Tư Nặc. 
d. Trưởng Gia Tu Đạt.
236. Trưởng Giả Tu Đạt (Sudatta) thường hay Bố Thí, Cứu giúp những kẻ bần cùng cô lộ nên được người đời gọi là: 
a. Cấp Cô Độc (Anathapindika) 
b. Chất Đa (Citta). 
c. Úc Ca (Uggata). 
d. Tu La Am Bà Đa (Ambattha).
237. Trưởng giả Tu Đạt (Cấp Cô Độc) đã biết đến Đức Phật trong trường hợp nào: 
a. Khi đến hỏi vợ cho con trai tại nhà Trưởng giả Thủ La (Cùda), thì thấy gia đình này đang chuẩn bị thiết Trai cúng dường Phật. 
b. Khi Phật và Tăng ỗoàn mang bình bát khất thực tại thành Ca Tỳ La Vệ trước khi vào Hoàng cung gặp Vua Tịnh Phạn trong chuyến về thăm lần đầu tiên sau ngày Xuất Gia. 
c. Theo hầu Vua Ba Tư Nặc đến nghe Phật Thuyết Pháp tại Tịnh Xá Trúc Lâm. 
d. Tất cả đều sai.
238. Trưởng giả Cấp Cô Độc sau khi Quy Y, đã tìm mua và xây cất một ngôi Tịnh Xá để cúng dường Phật tại: 
a. Thành Vương Xá nước Ma Kiệt Đà. 
b. Thành Xá Vệ nước Kiều Tất La. 
c. Thành Ba Liên Phất nước Việt Kỳ. 
d. Thành Câu Lỵ nước Thiên Tý.
239. Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên có nghĩa là: 
a. Vườn của Trưởng giả Cấp Cô Độc có nhiều cây cối kỳ dị.  
b. Cây của Thái Tử Kỳ Đà, mà vườn là của Trưởng giả Cấp Cô Độc dâng cúng Phật làm Tịnh Xá. 
c. ạng Trưởng giả Cấp Cô Độc sau khi dâng cúng khu vườn sẽ sống lâu không hạn kỳ. 
d. Tất cả đều đúng.
240. Trưởng giả Cấp Cô Độc đã mua khu vườn của Thái Tử Kỳ Đà bằng cách: 
a. Trải vàng lót khắp mặt đất. 
b. Đổi 500 mỹ nữ. 
c. Đổi 5,000 con bò. 
d. Tất cả ba câu trên.
241. Việc cúng dường của Trưởng giả Cấp Cô Độc và Thái Tử Kỳ Đà đã khiến cho Vua nước Kiều Tất La (Kosala) lúc đầu tò mò tìm gặp Phật, rồi phát nguyện Quy Y và trở thành một trong những đệ tử hộ pháp đắc lực nhất là: 
a. Vua A Xà Thế (Ajàtasatru). 
b. Vua Tỳ Lưu Ly (Virùdhaka). 
c. Vua Ba Tư Nặc (Prasenajii) 
d. Vua A Dục (Asoka).
242. Vị Đại Thí Chủ đứng hàng đầu về phái Nữ là: 
a. Vi Đề Hy (Vaidehi). 
b. Mạt Lợi (Mallika). 
c. Tỳ Xá Khư (Visakha). 
d. Uất Đa La (Khujjutàrà).
243. Tỳ Xá Khư (Visakha) đã cúng dường Đức Phật và Giáo Đoàn một Tu Viện tại phía đông thành Xá Vệ, tên là: 
a. Đông Viên (Đông Phương, Purvarama). 
b. Trùng Các (Kutagarasala). 
c. Trúc Lâm (Venuvana). 
d. Kỳ Viên (Jetavana).
244. Trung Tâm của Tu Viện Đông Phương có một Giảng Đường mang tên là: 
a. Cù Sư La (Ghosira). 
b. Lộc Mẫu (Migara). 
c. Trùng Các (Kutagarasala). 
d. Tất cả đều sai.
245. Tỳ Xá Khư (Visakha) là con của: 
a. Trưởng giả Sudatta và Punnalakkhana. 
b. Trưởng giả Dhana Jaya và Sumana Devi. 
c. Vua Dandapani và Pamita. 
d. Vua Bimmisara và Ambapala.
246. (Theo Phật và Thánh Chúng của Cao Hữu Đính)  Sự quan hệ giữa Trưởng Giả Tu Đạt và Tỳ Xá Khư là 
a. Cha con. 
b. Vợ chồng. 
c. Anh Em. 
d. Chị Em.  
* Ghi Chú: Đối chiếu một số tài liệu, thì Tỳ Xá Khư hay Visakha: 
· Theo Phật và Thánh Chúng thì Tỳ Xá Khư (Visakha) là vợ của Trưởng giả Cấp Cô Độc được tôn là Nữ Thí Chủ số một, trước khi quy y Phật là người đàn bà keo kiệt, bủn xỉn; tương truyền giữa Đức Phật và Bà không có thiện duyên từ nhiều đời kiếp trước, nên việc hóa độ Bà phải nhờ đến Ngài La Hầu La. 
· Theo Phật Pháp GĐPT/VN ấn hành nâm 1990 thì Visakha được tôn là Đoan Trang số một. 
· Theo Đường xưa mây trắng - vợ của Cấp Cô Độc tên là Punnalakkhana.
247. Vị đại thí chủ [cầm đầu bộ tộc Ly Xá hay Lê Xá (Licchavi)] tại nước Tỳ Xá Ly (Vesali) là: 
a. Trưởng giả Tu Đạt. 
b. Trưởng giả Cù Sư La. 
c. Trưởng giả Sư Tử. 
d. Trưởng giả Thủ La.
248. Trưởng giả Sư Tử và nhóm Vương Tử Ly Xá đã cúng dường Đức Phật và Giáo Đoàn một Tu Viện, tên là: 
a. Cù Sư La (Ghosira). 
b. Lộc Mẫu (Migara). 
c. Trùng Các (Kutagarasala). 
d. Trúc Lâm (Venuvana).
249. Cũng tại Tỳ Xá Ly (Vesali), còn có một Nữ đại thí chủ đã cúng dường Phật và Giáo Đoàn không thua gì Trưởng giả Sư Tử là:  
a. Ca nữ Am Ma La (Ambapala). 
b. Dâm Nữ Bát Cát Đế (Prakrti; Pakati). 
c. Hoàng hậu Vi Đề Hi (Vaidehi). 
d. Tất cả đều sai.
250. Ca nữ Am Ma La (Ambapala) là Mẹ của: 
a. Đại Thần Vũ Xá (Vassakara). 
b. Nghịch Thần Ca Lê Da Na (Karayana). 
c. Ngự Y Kỳ Bà (Kivaka). 
d. Quan hầu Xa Nặc (Channa).
251. Phong trào dâng y cúng dường Chư Tăng rầm rộ bắt nguồn từ việc: 
a. Dâng Y cúng dường Đức Phật của Bà Ma Ha Ba Xà Ba Đề. 
b. Dâng Y cúng dường của Kỳ Bà. 
c. Dâng Y cúng dường của Vi Đề Hy. 
d. Tất cả đều sai.
252. Ngự Y Kỳ Bà là: 
a. Con riêng của Vua Ba Tư Nặc. 
b. Con riêng của Vua Tần Bà Sa La. 
c. Con riêng của Trưởng giả Cấp Cô Độc. 
d. Con riêng của Vua Thiện Giác.
253. Ngoài bổn phận chăm sóc sức khoẻ cho Vua Tần Bà Sa La, Ngự Y Kỳ Bà còn là: 
a. Cố vấn cho Đức Phật về vấn đề chính trị. 
b. Cố vấn cho Đức Phật về vấn đề ngoại giao. 
c. Bác sĩ riêng của Đức Phật. 
d. Tất cả đều đứng. 
254. Vị Đại Thí Chủ tại nước Cự Thường Di hay Kiều Thưởng Di [Kosambi (P); Kausambi (S)] tên là: 
a. Trưởng giả Tu Đạt. 
b. Trưởng giả Cù Sư La. 
c. Trưởng giả Sư Tử. 
d. Trưởng giả Thủ La.
255. Trưởng giả Cù Sư La (Ghosira) đã cúng dường Đức Phật và Giáo Đoàn một Tu Viện lấy tên là: 
a. Cù Sư La (Ghosira). 
b. Lộc Mẫu (Migara). 
c. Trùng Các (Kutagarasala). 
d. Trúc Lâm (Venuvana).
256. Hai Trung tâm Phật Giáo sáng chói nhất của toàn cõi Ấn Độ thời Phật tại thế là: 
a. Ca Tỳ La Vệ và Ma Kiệt Đà. 
b. Kiều Tất La và Việt Kỳ. 
c. Ca Tỳ La Vệ và Kiều Tất La. 
d. Kiều Tất La và Ma Kiệt Đà.    
Không khó khăn gì khi chọn lựa Đức Phật là một người được tôn sùng trong số những người vĩ đại nhất của nhân loại.             
Giáo Sư Saunders 

Tổng Thư ký Văn Hóa Y.M.C.A,                    
Burma, ceylon. 
V. Phật Về Quê 
257. Vua Tịnh Phạn biết Đức Phật đang thuyết pháp ở thành Xá Vệ nước Kiều Tất La (cách thành Ca Tỳ La Vệ khoảng 100 cây số), lần lượt đã sai 9 sứ giả đi Thỉnh Phật về nước, nhưng có đi mà không có về, là vì: 
a. Đức Phật không nhận lời về nước, do đó mà các sứ giả này sợ sẽ bị Vua Tịnh Phạn trừng phạt nên bỏ trốn luôn. 
b. Đức Phật nhận lời sẽ về, nên họ đợi cùng về chung với Đức Phật một lúc cho vui. 
c. Sau khi gặp và nghe Phật thuyết pháp, họ tỉnh ngộ rồi xin xuất gia, nên quên bổn phận Thỉnh Phật về nước. 
d. Tất cả đều sai.
258. Cuối cùng, Vua Tịnh Phạn đã sai vị Đại Thần (sinh cùng ngày và là bạn thuở nhỏ với Thái Tử) đi thỉnh Phật, Vị Đại Thần ấy là:  
a. Ưu Đà Di (Udàyin). 
b. Ca Lưu Đà Di (Kàlodayin). 
c. Cả (a) và (b) đều đúng. 
d. Tất cả đều sai.
259. Khi được tin Phật trở về và đang cùng Tăng Đoàn từng bước chậm rãi, vào khất thực từng nhà, bất kể giàu nghèo sang hèn trong khắp thành Ca Tỳ La Vệ, mà chưa chịu về Hoàng cung ngay, nên Vua Tịnh Phạn cấp tốc xa giá đến yêu cầu Phật nhập cung trong tâm trạng: 
a. Hân hoan vui mừng vì Cha Con sắp sum họp sau bao nhiêu năm xa cách. 
b. Xấu hổ tức giận vì Phật mang bình bát đi xin ăn khắp xóm.  
c. Lòng sung sướng hãnh diện vì nghĩ rằng con mình đi tu, nay có nhiều người hâm mộ theo hầu. 
d. Tất cả đều sai.
260. Lúc ấy, các bậc trưởng thượng Hoàng Thân Quốc Thích, đã đón tiếp Phật trong tâm trạng: 
a. Tự cao ngã mạn, vì cho Phật thuộc hàng con cháu em út, không đáng cho họ đích thân đón mừng. 
b. Nghiêm trang đảnh lễ, cung kính cuối đầu. 
c. Sai quan quân ra tận ngoài thành đón rước Phật và Tăng Đoàn, cho mở bày tiệc rượu, ca hát ăn mừng suốt bảy ngày đêm. 
d. Câu (b) và (c) đúng.
261. Để nhiếp phục tính kiêu căng ngã mạn của mọi người trong Vương Tộc, Đức Phật đã: 
a. Thuyết bài pháp: Vô Thường, Vô Ngã, Không. 
b. Sai Ngài Mục Kiền Liên hiện thần thông. 
c. Phật hiện thần thông bay bổng lên không, dùng thần lực khiến cho nước và lửa cùng một lúc phát ra từ lỗ chân lông trong thân của Ngài. 
d. Tất cả đều đúng.
262. Khi thấy Phật hiện thần thông, Vua Tịnh Phạn đã phản ứng bằng cách: 
a. Đảnh lễ Phật và nói đây là lần lạy thứ ba. 
b. Sanh tâm hoan hỷ, chứng quả A La Hán. 
c. Tức giận, bỏ về cung. 
d. Tất cả đều sai.
263. Khi Đức Phật vừa về đến Hoàng cung, thì tất cả mọi người trong cung từ lớn đến nhỏ đều ra đảnh lễ Phật, duy chỉ có một người ở trong phòng đợi Phật đến thăm, đó là: 
a. Gopa. 
b. Mrgajà. 
c. Da Du Đà La. 
d. Ma Ha Ba Xà Ba Đề.
264. Lý do mà Công Chúa Da Du Đà La không ra đảnh lễ Phật là vì nghĩ rằng: 
a. Phật trước đây là chồng Bà, thì phải đến thăm Bà trước.  
b. Phật đã bỏ Bà đi tu, nên bây giờ không muốn gặp Phật nữa.  
c. Nếu thật sự trong Bà còn có những Đức Hạnh, thì chính Đức Phật sẽ đến thăm Bà, lúc ấy Bà sẽ đảnh Lễ Phật sau. 
d. Tất cả đều đúng.
265. Đức Phật đã an ủi Công Chúa qua việc nhắc lại câu chuyện tiền thân liên hệ giữa Ngài và Công Chúa, đó là chuyện: 
a. Vessantara Jataka. 
b. Dhammapala Jataka. 
c. Candakinnara Jataka. 
d. Tất cả đều đúng.
266. Nội dung của câu chuyện tiền thân này là: 
a. Bồ Tát Thiện Huệ khẩn khoản nài mua năm cành hoa để cúng dường Đức Phật Nhiên Đăng. 
b. Cô gái bán hoa nguyện đời đời kiếp kiếp trở về sau được làm vợ của Bồ Tát Thiện Huệ để giúp đỡ trợ duyên hoàn thành chí nguyện giác ngộ và giải thoát chúng sanh của Người. 
c. Tất cả đều đúng. 
d. Tất cả đều sai.
267. Bài Pháp mà Đức Phật đã thuyết cho Vua Tịnh Phạn và Hoàng Tộc nghe trong mấy ngày đầu về thăm nhà là: 
a. Giáo lý Nhân Quả, Luân Hồi. 
b. Giáo Lý Thập Nhị Nhân Duyên. 
c. Túc Sanh Truyện [Jataka (chuyện Tiền Thân)]. 
d. Tất cả đều sai.
268. Vua Tịnh Phạn đã chứng được quả A Na Hàm (bậc Thánh thứ ba trong bốn Thánh Quả) sau khi nghe được bài Pháp: 
a. Chuyện Tiền thân của Bồ Tát Vessantara (Vessantara Jataka).  
b. Chuyện Tiền thân của Dhammapala (Trì Pháp) (Dhammapala Jataka).  
c. Chuyện Tiền thân của Candakinnara (Candakinnara Kataka).  
d. Tất cả đều sai.
269. Vua Tịnh Phạn đã thỉnh cầu Phật một điều mà trong mười mấy năm qua ông đã chịu đựng muôn vàn khổ đau vì cảm thấy một mất mát lớn; và đã được Phật hoan hỷ chấp thuận lời thỉnh cầu ấy là:  
a. Từ đó về sau, không chấp nhận bất cứ một ai xin xuất gia mà không có phép của Cha Mẹ. 
b. Từ đó về sau, không chấp nhận cho những người đã có gia đình vợ con xin xuất gia. 
c. Từ đó về sau, không chấp nhận cho những người còn có Cha Mẹ xin xuất gia. 
d. Tất cả đầu đúng.
270. (Trước khi rời thành Ca Tỳ La Vệ để trở lại Tịnh Xá Trúc Lâm  thành Vương Xá nước Ma Kiệt Đà như lời hứa với Vua Tần Bà Sa La). Đức Phật đã thuyết bài Pháp về Đạo Đức và Chính Trị cho Vua Tịnh Phạn và quần thần, nội dung bài Pháp như thế nào: 
a. Người làm Chính Trị phải nương theo Đạo Đức để thực hiện công bằng và hạnh phúc trong xã hội, qua việc mở rộng lòng thương và sự hiểu biết sáng suốt. 
b. Phải sống đời thanh bạch, giản dị, gương mẫu và phải dồn nổ lực trong tất cả các công việc ích nước lợi dân. 
c. Để được niềm tin và sự ủng hộ của quảng đại quần chúng, Không thể áp dụng Pháp trị mà xa lìa con đường Đức Trị. 
d. Tất cả đều đúng. 
e. Tất cả đều sai.
271. Khi Phật lần đầu về thăm Vua Tịnh Phạn, các Vương tử  phát tâm xin xuất gia, duy chỉ có hai người là Phật phải phương tiện bày kế tạm thời xuất gia, đó là: 
a. La Hầu La và Nan Đà. 
b. La Hầu La và A Nan. 
c. La Hầu La và Đề Bà Đạt Đa. 
d. Đề Bà Đạt Đa và Nan Đà.
272. Nan Đà là gì của Thái Tử Tất Đạt Đa: 
a. Anh em chú bác. 
b. Anh em ruột. 
c. Anh em cùng cha khác mẹ. 
d. Anh em cô cậu.
273. Nan Đà là con của Vua: 
a. Tịnh Phạn và Ma Ha Ba Xà Ba Đề. 
b. Tịnh Phạn và Ma Da. 
c. Thiện Giác Vương và Cam Lộ Vương Phi. 
d. Tất cả đều sai.
274. Lúc đầu, dụng ý của Phật là chỉ phương tiện bày kế dỗ Nan Đà tạm thời xuất gia một thời gian ngắn để rèn luyện Đức tính trước khi kế vị ngôi Vua, vì thấy rằng: 
a. Vua Tịnh Phạn ngày càng già yếu, mà các lân quốc thì dòm ngó, chờ dịp thuận tiện để thôn tính Ca Tỳ La Vệ. 
b. La Hầu La thì còn quá nhỏ, còn Nan Đà thì ham mê tửu sắc, suốt ngày mãi mê quấn quít bên người vợ trẻ đẹp đa tình. 
c. Câu (a) và (b) đều đúng. 
d. Tất cả đều sai.
275. Để sách tấn Nan Đà cố gắng tu hành, Đức Phật đã phương tiện đưa Nan Đà: 
a. Lên cung trời Đao Lợi để thấy cảnh lạc thú ở Thiên Giới.  
b. Xuống địa ngục để thấy cảnh hải hùng đau đớn của tội nhân, mà cố gắng tu hành. 
c. Câu (a) và (b) đều đúng. 
d. Tất cả đều sai.
276. Khi Vua Tịnh Phạn bệnh nặng, Đức Phật đã về thăm, an ủi và giảng Pháp, nên trước giờ lâm chung, Vua Tịnh Phạn đã chứng được Thánh quả: 
a. Tu Đà Hoàn. 
b. Tư Đà Hàm. 
c. A Na Hàm. 
d. A La Hán.
277. Ai đã kế vị sau khi Vua Tịnh Phạn băng hà: 
a. Nan Đà. 
b. La Hầu La. 
c. Ma Ha Nam. 
d. A Na Luật.           
Di tích Kỳ Viên Tịnh Xá 
VI. Thập Thánh Chúng (mười đệ tử lớn)
VI.1. Xá Lợi Phất (Upatisya)
278. Ngài Xá Lợi Phất còn có tên là: 
a. Ưu Bà Đề Xá hay Ưu Ba Thất Sa (Upatisya). 
b. Câu Luật Đà hay Câu Ly Ca (Kolita). 
c. Câu Sắc Chỉ La hay Ma Ha Câu Hy La (Maha Kausthila). 
d. Ưu Đà Di hay Ca Lưu Đà Di (Kàlodayin)
279. Người đời thường gọi Ngài là Xá Lợi Phất (Sariputra) là vì: 
a. Phong tục Ấn Độ bấy giờ có thói quen gọi con bằng tên Mẹ.  
b. Mẹ của Ngài tên là Xá Lợi (Sari), còn Phất (Putra) có nghĩa là Con. 
c. Câu (a) và (b) đều đúng. 
d. Chỉ có câu (b) đúng mà thôi.
280. Trước khi Quy Y Phật, Ngài Xá Lợi Phất từng nổi tiếng về:  
a. Lòng Từ rộng lớn. 
b. Năng lực thần thông. 
c. Biện tài vô ngại. 
d. Phú hào bậc nhất.
281. Xá Lợi Phất là một trong nhóm Thập Thánh Chúng, được Tôn là:  
a. Trí Tuệ số một. 
b. Thần Thông số một. 
c. Luận Nghị số một. 
d. Trì Giới số một.
282. Trông coi và liệu lý việc xây cất Tịnh Xá Kỳ Viên, đồng thời là người đầu tiên đem Chánh Pháp truyền bá tại thành Xá Vệ trước khi Đức Phật đến Giáo Hóa, chính nhờ công đức của: 
a. Xá Lợi Phất. 
b. Mục Kiền Liên. 
c. Ma Ha Ca Diếp. 
d. A Nan.
283. Ngài Xá Lợi Phất là Đại Đệ Tử và rất được Phật tin yêu, nên luôn là đối tượng của những ganh ghét, hiểu lầm bởi các Tỳ Kheo thiếu Tu Học. Có lần, Ngài bị một Tỳ Kheo vu cáo là đã vô cớ lăng nhục và xô té ông ta, trước Phật và đại chúng, Ngài Xá Lợi Phất đã: 
a. Rất buồn và phát nguyện: Từ nay về sau sẽ không tiếp xúc và gần gủi với bất cứ một ai. 
b. Hiện thần thông khiến cho vị Tỳ Kheo cố tình vu khống kia phải khiếp sợ mà xin sám hối với Ngài. 
c. Ần cần giải thích rằng: ngài luôn học hạnh của Đất, Nước, Gió, Lửa; luôn an trú trong chánh niệm, chưa hề biết phân biệt, khinh thị nhục mạ ai. 
d. Tất cả đều sai.
284. Ngài Xá Lợi Phất đã tập hành sự như đất bùn mà không làm trái ý một ai, vì đất bùn: 
a. Biểu trưng cho hạnh nhẫn nhục. 
b. Có khả năng tiếp nhận và chuyển hóa tất cả những gì tịnh cũng như bất tịnh một cách thản nhiên, không tham đắm, không giận hờn và không ghê tởm. 
c. Tất cả đều đúng. 
d. chỉ có câu (b) đúng mà thôi.
285. Ngài Xá Lợi Phất đã tập hành sự như dòng nước để gột tẩy những ô uế của thế gian, vì nước: 
a. Bao la, lưu chuyển, có năng lực hóa giải và gạn lọc. 
b. Không hề có niệm yêu ghét, tham đắm hoặc tủi nhục, buồn khổ hay chán chường khi người ta giặt rửa những tịnh hay bất tịnh trong nước. 
c. Tất cả đều đúng. 
d. Chỉ có câu (b) đúng.
286. Ngài Xá Lợi Phất cũng đã tập hành sự như cái chổi để quét sạch những bụi trần của chúng sanh, vì cái chổi: 
a. không hề có niệm phân biệt. 
b. Không hề biết chọn tốt xấu trước khi quét phủi. 
c. Tất cả đều đúng. 
d. chỉ có câu (a) đúng.
287. Ngài Xá Lợi Phất có người Cậu ruột, được tôn là Đắc Giải số 1 trong hàng Thánh chúng Tỳ Kheo, tên là: 
a. Câu Hy La (Kausthila). 
b. Trường trảo Phạm Chí. 
c. Tất cả đều đúng. 
d. Chỉ có câu (a) đúng mà thôi.  
VI.2. Mục Kiền Liên (Moggalana)
288. Ngài Mục Kiền Liên (Moggalana) còn có tên: 
a. Ưu Bà Đề Xá hay Ưu Ba Thất Sa (Upatisya). 
b. Câu Luật Đà hay Câu Ly Ca (Kolita). 
c. Câu Sắc Chỉ La hay Ma Ha Câu Hy La (Maha Kausthila). 
d. Ưu Đà Di hay Ca Lưu Đà Di (Kàlodayin).
289. Mẹ của Ngài Mục Kiền Liên là: 
a. Liên Hoa Sắc. 
b. Quỹ Tử Mẫu. 
c. Thanh Đề. 
d. Tất cả đều đúng.
290. Bà Thanh Đề sau khi chết, đã: 
a. Được sinh lên cung trời Đao Lợi. 
b. Được sinh lên cung trời Dạ Ma. 
c. bị đày xuống địa ngục. 
d. hóa sinh thành con rắn.
291. Ngài Mục Kiền Liên là một trong nhóm Thập Thánh Chúng, Được tôn là: 
a. Trí Tuệ số một. 
b. Thần Thông số một. 
c. Luận Nghị số một. 
d. Trì Giới số một.
292. Ngài Mục Kiền Liên còn nổi tiếng là người con chí hiếu, vì đã: 
a. Sử dụng mọi phương tiện thiện xảo để đưa Mẹ về đường ngay nẻo chánh mà không làm phật lòng Mẹ.
b. Vào địa ngục để cứu Mẹ. 
c. Làm mọi công đức bố thí cúng dường để cứu Mẹ thoát cõi địa ngục. 
d. Tất cả đều đúng.
293. Đức Phật nói Kinh Vu Lan Bồn là nhờ công đức thưa thỉnh của Ngài: 
a. Xá Lợi Phất. 
b. Mục Kiền Liên. 
c. Ma Ha Ca Diếp. 
d. A Nan.
294. Ngày Vu Lan Rằm tháng bảy còn được gọi là: 
a. Ngày Chư Phật vui mừng. 
b. Ngày Chư Tăng Tự Tứ. 
c. Ngày Xá Tội Vong Nhân. 
d. Tất cả đều đúng.
295. Gọi là ngày Chư Phật hoan hỷ, là vì: 
a. Chư Tăng đã tinh tấn tu hành sau ba tháng an cư. 
b. Chư Tăng đã thanh tịnh sau Lễ Tự Tứ. 
c. Tất cả đều đúng. 
d. Tất cả đều sai.
296. Tự Tứ có nghĩa là: 
a. Tự: chính mình; Tứ: mặc tình, tùy ý. 
b. Chính mình đến trước Chư Tăng xin sám hối những lỗi lầm đã phạm. 
c. Chính mình đến trước Chư Tăng thỉnh xin chỉ dạy những lỗi lầm của mình, để được sám hối. 
d. Tất cả đều đúng. 
e. Chỉ có câu (a) và (b) đúng mà thôi.
297. Ngài Mục Kiền Liên đã giáo hóa cô gái điếm quay về với Phật, mà sau này được tôn là Thần Thông số 1 trong chúng Tỳ Kheo Ni, tên là: 
a. Bát Cát Đế [Praksti (P), pakati (S)]. 
b. Liên Hoa Sắc [Uppadavanna (P), Utpalavarna (S)]. 
c. A Ma La (Ambapala). 
d. Quỹ Tử Mẫu.
298. Giá trị của Thần Thông là ở chỗ: 
a. Có thể trổ tài phép thuật biến hóa trước đám đông. 
b. Giúp kẻ chứng nó soi thấu rõ lòng người, bất cứ ở đâu, không kể xa gần, chẳng phân biệt ở trong tâm hay ngoài thân, để mà hóa độ họ. 
c. Câu (a) và (b) đúng. 
d. Tất cả đều sai.
299. Ngài Mục Kiền Liên đã chết trong trường hợp nào: 
a. Sau khi Ngài Xá Lợi Phất mất và được tin Phật sẽ Nhập Niết Bàn ba tháng sau đó, nên Ngài buồn mà Nhập Định và Thị Tịch luôn.  
b. Trên đường đi Bố Giáo, Ngài bị bọn Lõa Hình ngoại đạo giết chết. 
c. Bị Đề Bà Đạt Đa xúi A Xà Thế thả voi điên ra quật chết.  
d. Tất cả đều sai.  
Hãy kết hợp với bạn lành
VI.3. Phú Lâu Na (Pnna)
300. Phú Lâu Na [Punna (P); Pùrana (S)] còn gọi là: 
a. Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử (Pùrnamaitràyaniputra). 
b. Mãn Từ Tử (con Bà Mãn Từ). 
c. Tất cả đều đúng. 
d. Chỉ có câu (a) đúng.
301. Trước khi xuất gia, Ngài Phú Lâu Na làm nghề gì: 
a. Thợ hớt tóc. 
b. Quan Đại Thần. 
c. Lái buôn. 
d. Đạo sĩ Bà La Môn.
302. Ngài Phú Lâu Na đã giúp Đức Phật trong việc tuyên dương Chánh Pháp và có kết quả là nhờ ở: 
a. Tín tâm thâm hậu, Thái độ uy nghi của Ngài. 
b. Rất có tài hùng biện, sử dụng ngôn từ vô cùng xảo diệu đã chinh phục được lòng ngưỡng mộ của mọi người đối với Phật Pháp.  
c. Tinh thần bố giáo cao độ của Ngài. 
d. Tất cả đều đúng.
303. Phú Lâu Na đã thỉnh cầu Đức Phật cho phép Ngài đến Bố giáo tại nước man rợ mà nhiều người đã không dám đến vì sợ bị sát hại, đó là nước: 
a. Việt Kỳ (Vajji) 
b. Du Na ( Suna, Sunaparanta). 
c. Tỳ Xá LY [Vesali (P), Vaisali (S)]. 
d. Câu Lỵ (Koliya).
304.  Tinh thần vô úy của Ngài Phú Lâu Na trong việc bố giáo bình đẳng, được ghi nhận khi Ngài trả lời các câu hỏi của Đức Phật liên quan đến những khó khăn, trở ngại và nguy hiểm có thể xảy ra khi đến bố giáo tại nước Du Na như thế nào: 
a. Ở nơi nào dân tình càng man rợ, thì càng phải được thừa hưởng sự giáo hóa nhiều hơn. 
b. Vì sứ mạng thiêng liêng hóa độ chúng sinh để báo đền ơn Phật, thì dù tan xương nát thịt cũng vẫn chưa vừa. 
c. Nếu phải chết cho lý tưởng từ bi và bất bạo động, thì đó là một cái chết có ý nghĩa, có thể giáo dục người ta được. 
d. Tất cả đều đúng.
305. Ngài Phú Lâu Na có được Đức Phật chấp nhận cho đi bố giáo tại Du Na: 
a. không được, vì mục đích chính của Ngài Phú Lâu Na xin đi bố giáo là muốn trở về thăm viếng quê Cha đất Tổ. 
b. Được, vì nhận thấy hạnh tu đạo, hạnh bố giáo và hạnh nhẫn nhục của Ngài đã viên mãn. 
c. Được, nhưng với điều kiện sau khi dân tình ở đây đã được khai hóa bởi các Vua Quan. 
d. Được, nhưng phải chờ đủ nhân duyên mười năm sau đó.
306. Kết quả bố giáo của Ngài Phú Lâu Na tại đảo Du Na (Sunaparanta) như thế nào: 
a. Thành công rực rỡ, không đầy một năm, Ngài đã thu vào Tăng Đoàn trên 500 Tỳ Kheo và xây dựng khoảng 50 cảnh chùa. 
b. Thất bại hoàn toàn, vì Ngài vừa đến đây, chưa kịp làm gì thì đã bị dân làng dùng dao, gậy gộc đánh chết. 
c. Mặc dù cuối cùng bị một tên du đảng giết chết, nhưng Ngài cũng đã giáo hóa được rất nhiều người, làm nền tảng cho Đạo Phật phát triển mạnh ở đây. 
d. Tất cả đều sai.
307. Ngài Phú Lâu Na thuộc nhóm Thập Thánh Chúng, được tôn là:  
a. Đa Văn số một. 
b. Thuyết Pháp số một. 
c. Trì Giới số một. 
d. Đầu Đà số một.   
Sự thanh tịnh của tâm linh và lòng thương yêu tất cả sinh vật đã được dạy dỗ bởi Đức Phật. Ngài không nói đến tội lỗi mà chỉ nói đến vô minh và điên cuồng có thể chữa khỏi bởi giác ngộ và lòng thiện cảm. 
Dr, Sarvepalli Radhakrisnan (1888-1975) 
Triết Gia Ấn, Chính Trị Gia, Nhà Giáo Dục. 
Viện Trưởng Đại Học Dehli, 
Giáo Sư Đại Học Calcutta, Đại Học Oxford, 
Tổng Thống Ấn (1962-1967) 
VI.4. Tu Bồ Đề (Subhùti)
308. Tên của Ngài Tu Bồ Đề có nghĩa là: 
a. Không Sanh (vì khi Ngài sinh ra, thì tất cả đồ đạt trong nhà thảy đều trống không). 
b. Thiện Cát (tốt lành). 
c. Thiện hiện (hiện điềm lành). 
d. Tất cả đều đúng.
309. Một hôm đang ngồi vá áo tại động Kỳ Xà trên núi Linh Thứu, Ngài Tu Bồ Đề đã quán thấy Phật đang trên đường du hóa trở về, nên Ngài đã: 
a. Rời động xuống núi để đón Phật. 
b. Ngài là vị Thánh Chúng duy nhất biết Phật về mà đi đón.  
c. Ngài đã không đi đón Phật vì thấy tướng của các Pháp vốn vắng lặng không tịch, thì hà tất phải xuống núi mới gọi là đi đón Phật. 
d. Câu (a) và (b) đúng.
310. Ngài Tu Bồ Đề có nhận thức sâu sắc về Không Tánh của các Pháp, là nhờ: 
a. Ngài đã thật chứng Không Trí và hiểu rốt ráo Không Lý.  
b. Ngài có trí tuệ rộng lớn đã chứng ngộ Pháp Tánh, thiểu dục tri túc. 
c. Ngài thấy rõ xuyên suốt tất cả mọi sự mọi vật trên đời.  
d. Ngài thông hiểu giáo nghĩa, nói năng lưu loát, biện tài vô ngại.
311. Không Trí và Không Lý này, đã được triển khai thành giáo nghĩa Bát Nhã hơn 600 năm sau đó, là do: 
a. Bồ Tát Mã Minh. 
b. Bồ Tát Thế Thân. 
c. Bồ Tát Long Thọ. 
d. Bồ Tát Di Lặc.              
Toàn cảnh Đại Tháp Sanchi. Tháp này hiện ở cách phương Nam của ga Sanchi, dựng trên một gò cao. Y vào minh ký thì tên cổ của Đại Tháp Sanchi là Kakanada, theo Đại Đảo Sử (Mahavamsa), gọi là Chi Để Da Kỳ Ly (Chetiya Giri), dựng ở thời Vua A Dục. Đại Tháp Sanchi trải qua 1,500 năm lịch sử, bao hàm nhiều mỹ thuật, Phật tượng điêu khắc. Nhưng Đại Tháp này, từ thế kỷ thứ XIV trở về sau thì hoàn toàn bị hoang vu, không ai biết tới, Trải mấy thế kỷ bị vùi lấp trong rừng rậm. Ngẫu nhiên, vào năm 1818 có nhà khảo cổ học General Taylor, năm sau lại có Captain Fell, thám hiểm điều tra, nên khám phá ra Đại Tháp này. Sau đó, các nhà khảo cổ lại tiếp tục nghiên cứu phát quật được rất nhiều di tích, cống hiến rất nhiều cho nền mỹ thuật Phật Giáo. Từ năm 1912 trở lại đây, những tài liệu phát quật được, phần nhiều bị phá tổn thì được sửa chữa lại, và Đại Tháp Sanchi cũng đã được tu bổ lại. Ở bên Đại Tháp có một Viện Bảo Tàng  để tàng trữ những đồ vật đã phát kiến.  Hình Tháp về trước kỷ nguyên thì làm theo kiểu Bát Úp, hình tròn, xây bằng đá và gạch. Đại Tháp Sanchi lúc đầu làm bằng gạch lớn, tới Vương triều Sunga lại được phủ thêm ra ngoài một lượt bằng đá lớn, hiện nay trực kính rộng 38m36, cao 16m36, thực là một ngôi Tháp rất vĩ đại. Đại Tháp có bốn cửa ở các phía Đông, Tây, Nam, Bắc. Thềm còn lại ở phía tả của Đại Tháp đó là di tích của Tháp Viện. Phía hữu là Đệ Nhị Tháp (Tháp thờ các vị Truyền Đạo Sư) và Đệ Tam Tháp (Tháp Hai Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên).
Tháp Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. 
VI.5. Ma Ha Ca Diếp (Maha Kassapa).
312. Họ tên Cha Mẹ của Ngài Ma Ha Ca Diếp là: 
a. Vua Thiện Giác và Cam Lộ Vương Phi. 
b. Ẩm Trạch và Hương Chí. 
c. Cấp Cô Độc và Tỳ Xá Khư. 
d. Vua Tần Bà Sa La và Vi Đề Hy.
313. Khi Ngài Ma Ha Ca Diếp đản sanh, có nhiều hào quang chiếu sáng khắp nhà, cũng như thân Ngài chói sáng sắc vàng làm mờ các sắc khác là do: 
a. Công Đức đúc tượng vàng trong một tiền kiếp. 
b. khi Ngài vừa đản sanh, đúng lúc Phật vừa Thành Đạo. 
c. Ngài đã chứng quả A La Hán từ nhiều đời kiếp xa xưa. 
d. Tất cả đều đúng.
314. Khi Ngài Ma Ha Ca Diếp Đản Sanh, có nhiều hào quang chiếu sáng khắp nhà, cũng như thân Ngài chói sáng sắc vàng làm mờ các sắc khác, nên tên của Ngài được dịch là: 
a. Hào Quang. 
b. Kim Quang. 
c. ẩm Quang. 
d. Thực Quang.
315. Trước khi xuất gia, Ngài Ma Ha Ca Diếp là: 
a. Quan Đại Thần của Vua Tần Bà Sa La. 
b. Giáo sĩ Bà La Môn. 
c. Đại phú hào giàu nhất nước. 
d. Bác sĩ tâm thần.
316. Ngài Ma Ha Ca Diếp đã biết và Quy Y Phật trong dịp nào:  
a. Khi thấy Phật hiện thần thông nhiếp phục bọn Lục Sư Ngoại Đạo. 
b. Sau khi nghe qua bài kệ do Ngài A Nan nói trên đường đi khất thực. 
c. Nhân phong trào dâng Y rầm rộ do Ngự y Kỳ Bà khởi xướng.  
d. Tất cả đều sai.
317. Ngài Ma Ha Ca Diếp nổi tiếng là người bán giàu mua nghèo. Tương truyền, Ngài đã có lần khuyến khích: 
a. Một bà lão nghèo phát tâm cúng dường cho Ngài bát nước cơm (vo gạo) thối. 
b. Kỷ nữ Am Ma La phát tâm cúng dường cho Tăng Đoàn một hoa viên rất đẹp. 
c. Tỳ Xá Khư phát tâm đại bố thí. 
d. Tất cả đều đúng.
318. Ngài Ma Ha Ca Diếp là một trong nhóm Thập Thánh Chúng, được Tôn là: 
a. Đa Văn số một. 
b. Mật Hạnh số một. 
c. Trì Giới số một. 
d. Đầu Đà số một.
319. Đầu Đà có nghĩa là: 
a. Đầu: đứng trước hết; Đà: bên núi, hiểm trở. Nghĩa là đứng trước các khó khăn nguy hiểm vẫn không chùn chí nản lòng. 
b. Người tu hạnh xả bỏ các thứ tham muốn về ăn, mặc và ngủ.  
c. Người đứng đầu về lối tu khổ hạnh chuyên mặc áo đà. 
d. Tất cả đều đúng.
320. Người đã mĩm cười lãnh hội được ý chỉ của Đức Phật trong một buổi thuyết pháp, khi Phật im lặng cầm cành hoa đưa lên, đó là:  
a. Ngài Xá Lợi Phất. 
b. Ngài Mục Kiền Liên. 
c. Ngài Ma Ha Ca Diếp. 
d. Ngài Kiều Trần Như.
321. Đức Phật đã truyền Y Bát cho ai để làm Tổ đầu tiên sau khi Phật Nhập Niết Bàn: 
a. Ngài Xá Lợi Phất. 
b. Ngài Mục Kiền Liên. 
c. Ngài Ma Ha Ca Diếp. 
d. Ngài A Nan.  
Nếu nói đến Trí tuệ và Đức hạnh thì tôi không nghĩ rằng Chúa Christ ở một vị thế cao như mọi người biết đến qua lịch sử. Tôi nghĩ rằng tôi phải đặt Đức Phật trên Chúa về những phương diện đó.

Bertrand Russell (1872-1970).  
Toán Học Gia, Triết Gia. 
Nhà Cách Mạng Xã Hội Anh.  
Giải Nobel Văn Chương năm 1950 
VI.6. Ca Chiên Diên (Kàtyàana)
322. Trước khi theo Phật xuất gia, Ngài Ca Chiên Diên vốn là:  
a. Quan Đại Thần của Vua Tần Bà Sa La. 
b. Giáo sĩ Bà La Môn. 
c. Đại phú hào giàu nhất nước. 
d. Tên thợ săn.
323. Ngài Ca Chiên Diên có biệt tài dùng lời nói đơn giản, lý luận sắc bén để nhiếp hóa người khác, nên được tôn là: 
a. Thuyết Pháp số một. 
b. Nghị Luận số một. 
c. Giải Không số một. 
d. Mật Hạnh số một.
324. Ngài Ca Chiên Diên đã trả lời câu hỏi của người Bà La Môn về nguyên nhân của sự tương tranh giữa Sát Đế lỵ với Sát Đế Lỵ, Bà La Môn với Bà La Môn là do vì: 
a. Ngã kiến chấp trước. 
b. Tham dục mê hoặc. 
c. Điên đảo mộng tưởng. 
d. Kiêu căng ngã mạn.
325. Ngài Ca Chiên Diên đã trả lời câu hỏi của người Bà La Môn về nguyên nhân của sự tương tranh giữa Sa Môn với Sa Môn là do vì:  
a. Ngã kiến chấp trước. 
b. Tham dục mê hoặc. 
c. Điên đảo mộng tưởng. 
d. Kiêu căng ngã mạn.
326. Ngài Ca Chiên Diên đã trả lời câu hỏi của người Bà La Môn - ai là người không bị tham dục mê hoặc và ngã kiến chấp trước, để mà mọi người có thể nương tựa, là: 
a. Đức Phật. 
b. Trời Phạm Thiên. 
c. Trời Đế Thích. 
d. Thần Atman.
327. Ngài Ca Chiên Diên đã chỉ dạy bà già nghèo phương pháp bán nghèo như thế nào: 
a. Bố thí. 
b. Trì Giới. 
c. Nhẫn nhục. 
d. Thiền định. 
e. Tất cả đều đúng.  
Tôi càng ngày càng cảm thấy Đức Thích Ca Mâu Ni gần gũi nhất trong đặc tính và thực nghiệm của Ngài, Ngài là đưòng lối, là chân lý, và là lẽ sống.       

Giám Mục Milman. 
VI.7. Ưu Bà Ly 
328. Người nô lệ Thủ Đà La đầu tiên trong hàng ngũ Tăng Đoàn tên là:  
a. Ưu Bà Ly. 
b. Vô Não. 
c. Ni Đề. 
d. Tất cả đều sai.
329. Trước đó, Ưu Bà Ly làm nghề gì: 
a. Trộm cướp. 
b. Hành khất. 
c. Gánh phân. 
d. Thợ hớt tóc.
330. Ưu Bà Ly vốn là nô lệ hầu hạ ai: 
a. A Nan. 
b. A Na Luật. 
c. Bạt Đề. 
d. Đề Bà Đạt Đa.
331. Ưu Bà Ly được Đức Phật cho xuất gia trong trường hợp nào:  
a. Khi chấp thuận cho các Vương Tử xuất gia, lúc Phật trở về Ca Tỳ La Vệ lần đầu. 
b. Nhờ Ngài Xá Lợi Phất đã chuyển trình lên Đức Phật tâm sự tủi hổ vì thân phận hèn kém của Ưu Bà Ly mà không được xuất gia như các Vương Tử.. 
c. Câu (a) và (b) đều đúng. 
d. Tất cả đều sai. 
332. Giáo pháp bình đẳng của Đạo Phật đã được thể hiện qua sự việc: 
a. Ngài Bạt Đề đảnh Lễ Ngài Ưu Bà Ly. 
b. Nhóm Lục Quần Tỳ Kheo chiếm ngụ phòng ở của Ngài Xá Lợi Phất.  
c. Bà Ma Ha Ba Xà Ba Đề và nữ giới được Đức Phật cho phép xuất gia. 
d. Tất cả đều đúng.
333. Ưu Bà Ly là một trong nhóm Thập Thánh Chúng, được tôn là:  
a. Mật Hạnh số một. 
b. Đa Văn số một. 
c. Trì Giới số một. 
d. Trí tuệ số một.    

Di tích Trường Đại Học Na Lan Đà (Nalanda) 
Trường Nalanda do Vua Đế Nhật (Sakraditya) khai sáng từ năm 480 Tây lịch, ở phía Bắc thành Vương Xá. Ngài Huyền Trang tả: "Trường Đại Học Na Lan Đà gồm có 6 Già Lam"; Ngài Nghĩa Tịnh ghi: "Trường Đại Học Na Lan Đà gồm có 8 Già Lam, thường thời tăng chúng có 3.000 người". Như vậy, trường Đại Học Na Lan Đà lúc đương thời long thịnh biết dường nào. 
VI.8. A Na Luật
334. A Na Luật là con của: 
a. Bạch Phạn Vương. 
b. Hộc Phạn Vương. 
c. Cam Lộ Phạn Vương. 
d. Cam Lộ Vương Phi.
335. A Na Luật còn có tên là: 
a. A Ni Luật Đà. 
b. A Nậu Lâu Đà. 
c. Tiếng Pali gọi là Anuruddha. 
d. Tất cả đều đúng. 
e. chỉ có câu (c) đúng mà thôi.
336. Vì vóc dáng anh dõng, diện mạo khôi ngô, lại có biệt tài về cỡi ngựa. nên trước và sau khi xuất gia, A Na Luật luôn được các thiếu nữ trong vương tộc cũng như ngoài thôn dã yêu mến say mê, chính vì vậy mà A Na Luật đã nổi tiếng là: 
a. Người đắm say hoa nguyệt, đàng điếm ăn chơi. 
b. Bậc tu hành rất mực thanh tịnh, không bao giờ bị nữ sắc cám dỗ. 
c. Tất cả đều sai. 
d. Chỉ có câu (b) đúng mà thôi.
337. Trong thời gian đầu xuất gia, A Na Luật có một cái tật, đó là: 
a. Ngủ gục mỗi khi ngồi nghe Phật thuyết pháp. 
b. Hoàn toàn không nhớ biết gì cả sau mỗi lần nghe Đức Phật thuyết pháp. 
c. Lòng tham si háo sắc nổi dậy mỗi khi tiếp xúc với phái nữ.  
d. Tất cả đều đúng.
338. Vì cái tật này, mà A Na Luật đã lập thệ là: 
a. Từ nay sắp sau, sẽ không bao giờ nhìn ngó và tiếp xúc với phái nữ. 
b. Từ nay sắp sau, ngày cũng như đêm sẽ không bao giờ ngủ cả.  
c. Từ nay sắp sau, nguyện tinh tấn tu tập pháp môn Thiền Định.  
d. Tất cả đều đúng.
339. Vì vẫn quyết chí giữ hạnh không ngủ, nên sau đó ít lâu, Ngài A Na Luật đã: 
a. Bị mù cả đôi mắt. 
b. Chứng được thiên nhãn thông. 
c. Diệt trừ được lòng tà dâm. 
d. Tất cả đều đúng.
340. Sau khi tinh tấn thực hành phương pháp tu định do Phật chỉ dạy để đôi mắt được sáng trở lại, Ngài A Na Luật được xếp vào nhóm Thập Thánh Chúng, và được tôn là: 
a. Mật Hạnh số một. 
b. Đa Văn số một. 
c. Trì Giới số một. 
d. Thiên Nhãn số một.
341. Đức Phật đã giảng dạy Kinh Bát Đại Nhân Giác (Tám điều Giác Ngộ của Bậc Đại Nhân) là do công đức thưa thỉnh của:  
a. Ngài A Nan. 
b. Ngài A Na Luật. 
c. Ngài Nan Đà. 
d. Ngài La Hầu La.                         
Đường Tần Bà Sa La  dẫn lên núi Linh Thứu (Kỳ Xà Quật) 
VI.9. La Hầu La
342. La Hầu La là: 
a. Con của Thái Tử Tất Đạt Đa và Công Chúa Da Du Đà La. 
b. Cháu Nội của Vua Tịnh Phạn và Hoàng Hậu Ma Da. 
c. Cháu Ngoại của Vua Thiện Giác và Cam Lộ Vương Phi. 
d. Tất cả đều đúng.
343. Vị Sa Di đầu tiên là: 
a. Rahula. 
b. Jaya. 
c. Nan Đà. 
d. Vijaya.
344. Thầy Bổn Sư của La Hầu La là: 
a. Xá Lợi Phất. 
b. Mục Kiền Liên. 
c. Ma Ha Ca Diếp. 
d. Phú Lâu Na.
345. Để tẩy trừ tập khí Vương giả quen thói chỉ tay năm ngón, Đức Phật đã bảo Ngài Xá Lợi Phất giao cho La Hầu La hằng ngày làm công việc: 
a. Rửa chén bát, lau chùi phòng vệ sinh. 
b. Quét dọn sân vườn Tịnh Xá. 
c. Trồng hoa tưới nước khắp cả sân vườn Tịnh Xá. 
d. Tất cả đều sai.
346. Nguyên nhân mà Đức Phật cho Sa Di được ở chung phòng với Tỳ Kheo là vì: 
a. Một khách Tăng chiếm ngụ phòng, nên La Hầu La đã phải mang Y Bát ra sân ngủ, thình lình trời mưa  nên La Hầu La lại phải khăn gói chạy vào phòng vệ sinh để  tránh mưa và ngủ ở đó. 
b. Công Chúa Da Du Đà La đến thăm, nên La Hầu La đã phải nhường phòng cho Mẹ ở, còn Ngài thì ra ngoài trời mà ngủ. 
c. La Hầu La ở riêng một phòng nên buông lung phóng túng, vì vậy nên Đức Phật đã cho phép Sa Di được ở chung phòng với Tỳ Kheo để quý Ngài dễ  kiểm soát dạy dỗ. 
d. Tất cả đều đúng.
347. Phải biết Nhẫn Nhục thì mới có thể thấy Phật, thuận Pháp, gần Tăng; mới có được an lạc, tiêu trừ họa hoạn mà phát sinh Trí Tuệ - Lời này, Đức Phật đã dạy trong trường hợp nào: 
a. Khi biết - Ngài Xá Lợi Phất đã bị  một vị Tỳ Kheo vu khống, nhục mạ.   
b. Khi biết - La Hầu La đã nỗi Sân khi bị một tên mất dạy đã dùng gậy đánh vào đầu, còn trong bình bát của Ngài Xá Lợi Phất thì bị bỏ đầy cát. 
c. Khi thấy - Đề Bà Đạt Đa phản ngịch, phá hoại Tăng Đoàn. 
d. Tất cả đều đúng.
348. Đức Phật đã phương tiện đạp bể chậu nước dơ, nhằm sửa trị:  
a. Tánh lếu láo thường hay toa rập nhau quấy rối, làm những điều ngỗ ngáo, gây phiền não trong Tăng Đoàn của nhóm Lục Quần Tỳ Kheo.  
b. Tánh bông đùa dối gạt để mua vui của La Hầu La. 
c. Thói đàng điếm ăn chơi thường hay ghẹo nguyệt trêu hoa của Ca Lưu Đà Di. 
d. Tánh chuộng Đa văn mà không trọng Giới Hạnh của Ngài A Nan. 
349. La Hầu La là một trong nhóm Thập Thánh Chúng, được Tôn là:  
a. Mật Hạnh số một. 
b. Thuyết Pháp số một. 
c. Trì Giới số một. 
d. Trí tuệ số một.             
VI.10. A Nan
350. Trong số các Vương Tử cùng xuất gia một lần với Ưu Bà Di, về sau có hai vị cũng được dự vào hàng Thập Thánh Chúng, đó là:  
a. A Nan và Đề Bà Đạt Đa. 
b. A Na Luật và Bà Sa. 
c. A Nan và A Na Luật. 
d. Đề Bà Đạt Đa và Bà Sa.
351. A Nan là con của: 
a. Bạch Phạn Vương. 
b. Hộc Phạn Vương. 
c. Cam Lộ Phạn Vương. 
d. Cam Lộ Vương Phi.
352. Anh ruột của Ngài A Nan là: 
a. A Na Luật. 
b. Bạt Đề. 
c. Đề Bà Đạt Đa. 
d. Ma Ha Nam.
353. A Nan còn có tên là Khánh Hỷ, vì Ngài sinh trong đêm:  
a. Phật xuất gia. 
b. Phật Thành Đạo. 
c. Phật về thăm Ca Tỳ La Vệ lần đầu tiên. 
d. Phật Nhập Niết Bàn.
354. A Nan là một trong nhóm Thập Thánh Chúng, được tôn là:  
a. Mật Hạnh số một. 
b. Đa Văn số một. 
c. Trì Giới số một. 
d. Thiên Nhãn số một.
355. Khi được đề nghị làm thị giả hầu cận Đức Phật, và để tránh những tỵ hiềm trong Tăng Chúng, Ngài A Nan đã có thỉnh nguyện và được Phật chấp thuận, đó là: 
a. Không mặc áo Phật cho, không ăn đồ thừa của Phật và không đi trước mỗi khi có thí chủ thỉnh Phật về nhà riêng cúng dường.  
b. Được ra  ngoài hay đi chỗ khác trong khi Phật tiếp Tín Chúng đến hỏi Đạo, nếu sự hiện diện của Thị Giả lúc bấy giờ không cần thiết. 
c. Được tùy tiện sắp xếp hoặc cho hay không cho, mỗi khi có khách muốn đến yết kiến Phật. 
d. Tất cả đều đúng. 
e. Chỉ có câu (a) và (b) đúng mà thôi.
356. Vì chuộng đa văn mà không chú trọng giới hạnh, nên có một lần Ngài A Nan đã bị một thiều nữ dùng bùa chú ngoại đạo mê hoặc, người dâm nữ ấy tên là: 
a. Bát Cát Đế (Prakrti) thuộc dòng họ Ma Đăng Già (Matanga).  
b. Liên Hoa Sắc con của Trưởng giả thành Đức Xoa Thi Ca. 
c. A Ma La (Ambapala) ở thành Tỳ Xá Ly. 
d. Quỷ Tử Mẫu.
357. Phật đã bảo Ngài Văn Thù mang Thần Chú đến cứu thoát Ngài A Nan khỏi tay dâm nữ Bát Cát Đế, đó là Thần Chú: 
a. Chú Đại Bi. 
b. Chú Tiêu Tai Cát Tường. 
c. Chú Lăng Nghiêm. 
d. Chú Dược Sư Quán Đảnh.
358. Việc chuộng đa văn mà không chú trọng đến việc thực tu thực chứng của Ngài A Nan được minh chứng qua việc: 
a. Bát Cát Đế sau khi xuất gia, đã tinh tấn tu học và chứng đắc Thánh Quả A La Hán trước cả Ngài A Nan. 
b. Ngài Chu Lỵ Bàn Đà Già học đâu quên đó mà vẫn chứng đắc Thánh quả trước cả Ngài A Nan. 
c. Tất cả đều đúng. 
d. Tất cả đều sai.
359. Ngài A Nan mộng thấy Diện Nhiên Ngạ Quỷ đòi mạng nếu không cúng dương thức ăn đầy đủ cho loài Quỷ đói; do đó, mà Đức Phật đã dạy cách cúng cháo qua Thần Chú: 
a. Tiêu Tai Cát Tường. 
b. Vãng Sanh. 
c. Nhứt Thiết Đức Quang (còn gọi Biến Thực Biến Thủy). 
d.  Thất Phật Diệt Tội.
360. Ngài A Nan là Tổ Thứ Hai sau khi Phật Nhập Niết Bàn, Ngài đã được ai truyền Y Bát: 
a. Đức Phật Thích Ca. 
b. Ngài Xá Lợi Phất. 
c. Ngài Mục Kiền Liên. 
d. Ngài Ma Ha Ca Diếp.
361. Ngài A Nan chứng quả A La Hán lúc nào: 
a. Sau khi nhận lời làm Thị giả cho Phật. 
b. Sau khi nghe Phật Thuyết giảng Kinh Thủ Lăng Nghiêm. 
c. Trước lúc Phật sắp Nhập Niết Bàn. 
d. Sau khi Phật Nhập Niết Bàn ba tháng, trước lúc khai mạc đại hội kết tập kinh điển kỳ I.
362. Ngài A Nan đã bị Tổ Ca Diếp đuổi ra khỏi phòng họp trước lúc kết tập kinh điển kỳ I, vì lý do: 
a. đã có  một vài lỗi lầm (tội Đột Kiết La) trong suốt 25 năm làm thị giả cho Phật mà chưa sám hối. 
b. Chưa chứng được Thánh quả A La Hán. 
c. Tất cả đều đúng. 
d. Chỉ có câu (b) đúng mà thôi.
363. Ngài A Nan giải thích về tội Đột Kiết La đã thỉnh Phật cho phái nữ được thọ giới xuất gia như thế nào: 
a. Vì thương và nhớ ơn công đức nuôi dưỡng Thái Tử Tất Đạt Đa của Bà Ma Ha Ba Xà Ba Đề. 
b. Vì nghĩ rằng Chư Phật ba đời đều có đầy đủ cả Bốn Chúng, thì Đức Phật Thích Ca cũng sẽ phải như vậy mà thôi. 
c. Câu (a) và (b) đều đúng. 
d. Tất cả đều sai.
364. Ngài A Nan giải thích về tội Đột Kiết La đã không dâng nước hầu Phật như thế nào: 
a. Vì lúc bấy giờ có nhiều ngựa voi lội bộ qua sông làm nước cấu đục. 
b. Vì lúc bấy giờ đang ở sa mạc, không tìm ra được nước uống.  
c. Đó là lời dèm pha vu khống của kẻ ác ý, chứ Ngài vẫn luôn làm tròn vai trò thị giả, bách y bách thuận với Phật. 
d. Chỉ có câu (b) đúng.
365. Ngài A Nan giải thích về tội Đột Kiết La đã không thỉnh Phật trụ thế như thế nào: 
a. Có Sinh thì có Diệt, như vậy thì việc Đức Phật Nhập Niết Bàn là việc đương nhiên, không thể sai khác. 
b. Vì lúc bấy giờ Ngài bị ma ám, chứ không do ác tâm mà không thưa thỉnh Phật trụ thế. 
c. Câu (a) và (b) đều đúng. 
d. Tất cả đều sai.
366. Ngài A Nan giải thích về tội Đột Kiết La đã có lần lấy chân giẫm lên Y Tăng Già Lê của Đức Phật như thế nào: 
a. Đó là lời dèm pha vu khống của kẻ ác ý, chứ Ngài vẫn luôn làm tròn vai trò thị giả, bách y bách thuận với Phật. 
b. Vì Lúc bấy giờ, gió thổi quá mạnh nên sợ chiếc y của Phật bị gió cuống đi mất. 
c. Lúc bấy giờ không có ai bên cạnh để giữ giúp, nên Ngài đã phải dùng chân đè lên chiếc y, chứ thật tâm không phải thiếu cung kính đối với Đức Thế Tôn. 
d. Câu (b) và (c) đúng.
367. Ngài A Na giải thích về tội Đột Kiết La đã để cho người nữ xem âm tàng tướng của Phật khi nhập niết bàn như thế nào:  
a. Đó là lời dèm pha vu khống của kẻ ác ý, chứ Ngài vẫn luôn làm tròn vai trò thị giả, bách y bách thuận với Phật. 
b. Vì lúc bấy giờ Ngài tự nghĩ rằng: để cho người nữ cũng như người nam thấy như vậy mà phát tâm tinh tấn tu học, sẽ trồng được nhiều phước đức hơn. 
c. Tất cả đều đúng. 
d. Tất cả đều sai.                
Toàn cảnh hang viện Ajanta Hang viện này thuộc châu Nizam, cách Jalgaon 35 dặm, khai tạc từ khoảng thế kỷ thứ II trước kỷ nguyên tới thế kỷ thứ VII sau kỷ nguyên, gồm có 29 hang, đều thuộc về mỹ thuật của Phật Giáo. Trong đó có 6 hang thuộc mỹ thuật của Tiểu Thừa Phật giáo,  số còn lại thì thuộc về Đại Thừa Phật Giáo. Trong mỗi hang đều có điêu khắc tượng Phật, Chùa, Tháp, Tăng phòng...          
Mặt hang thứ nhất  của hang viện Ajanta Hang thứ nhất của hang viện Ajanta là Tăng viện, một hang to nhất trong các hang.Hang này rộng 19m392, Tăng viện gồm có 20 cột đá lớn, khai tạc ở khoảng thế kỷ thứ VII. Các cột đá của hang được chạm khắc rất tinh vi diệu xảo. Thân cột thì hoặc vuông, hoặc bát giác, hoặc hình tròn, trên đầu cột có khắc những hình tượng Nhân Thiên thị giả Phật, tượng Phật thuyết pháp và nhiều tượng khác. Hang viện Ajanta này là một kỳ quan trong những kỳ quan của thế giới.        
VII. Nữ Giới Xuất Gia
368. Bốn chúng đệ tử Phật là: 
a. Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Sa Di và Sa Di Ni. 
b. Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di. 
c. Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Thức Xoa Ma Na và Sa Di Ni. 
d. Sa Di, Thức Xoa Ma Na, Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di.
369. Phật có đủ bốn chúng đệ tử kể từ sau khi: 
a. Năm anh em ông Kiều Trần Như nghe Pháp Tứ Diệu Đế và Quy Y Phật. 
b. Cư sĩ Câu Lê Da xin Quy Y và Thọ Năm Giới. 
c. Bà Ma Ha Ba Xà Ba Đề và 50 phụ nữ được Phật chấp nhận cho xuất gia thọ Tỳ Kheo Ni. 
d. Tất cả đều sai.
370. Nữ giới đã được Đức Phật cho phép xuất gia, chính là nhờ công đức của: 
a. Ngài Xá Lợi Phất. 
b. Ngài Ma Ha Ca Diếp. 
c. Ngài A Nan. 
d. Ngài La Hầu La.
371. Bà Ma Ha Ba Xà Ba Đề và 50 phụ nữ đã được phép xuất gia, sau khi chấp nhận một số Giới riêng, mà trong số các Giới riêng ấy, đứng đầu là: 
a. Lục Hòa Kỉnh. 
b. Bát Kỉnh Giới. 
c. Tứ Nhiếp Pháp. 
d. Tất cả đều đúng.
372.  Nội dung của Bát Kỉnh giới là: 
a. Tỳ Kheo Ni phải cung kính đảnh lễ Tỳ Kheo trước dù tuổi đời hay đạo có lớn hơn; cũng như phải đến chúng Tỳ Kheo cầu Giáo Thọ mỗi nửa tháng. 
b. Tỳ Kheo Ni  không được mạ lỵ, phỉ báng, khinh thị cũng như cử tội Tỳ Kheo; nhưng đối với Tỳ Kheo thì được ngược lại. 
c. Tỳ Kheo Ni không được an cư kiết hạ trong vùng không có chúng Tỳ Kheo; cũng như trong ngày Tự Tứ, phải đến trước Chúng Tỳ Kheo cầu xin Tam Sự Tự Tứ (tam sự: Thấy, Nghe hoặc Nghi có tội). 
d. Thức Xoa Ma Na học giới xong phải đối trước hai bộ Tăng cầu thọ giới Cụ Túc; cũng như khi phạm tội Tăng Tàn phải đối trước hai bộ Tăng cầu xin xuất tội. 
e. Tất cả đều đúng.
373. Nguyên nhân chính mà Đức Phật đã phương tiện chế Bát Kỉnh Giới, là vì e ngại: 
a. Bà Ma Ha Ba Xà Ba Đề - Di Mẫu của Ngài quen tánh kiêu căng, khó có thể tinh tấn tu hành. 
b. Nữ giới không có khả năng chứng Thánh Quả. 
c. Sự hiện diện của nữ giới trong Giáo Hội, có thể làm cho Chánh Pháp biến thể và điên đảo. 
d. Tất cả đều sai.
374. Người Lãnh Đạo Ni Đoàn là: 
a. Da Du Đà La. 
b. Ma Ha Ba Xà Ba Đề. 
c. Kế Ma. 
d. Liên Hoa Sắc.
375. Trong giới Tỳ Kheo Ni, Ma Ha Ba Xà Ba Đề được tôn là:  
a. Đa Văn số một. 
b. Trí Tuệ số một. 
c. Trì Giới số một. 
d. Pháp Lạp số một.
376. Trong giới Tỳ Kheo Ni, người được tôn Trí Tuệ số một là:  
a. Liên Hoa Sắc (Uppadavanna) 
b. Nan Đà (Kandà). 
c. Kế Ma (Khema). 
d. Pháp Dữ (Dhammadinnà).
377. Sau khi Bà Ma Ha Ba Xà Ba Đề viên tịch, người thay thế điều hành Ni Đoàn là: 
a. Liên Hoa Sắc (Uppadavanna) 
b. Nan Đà (Kandà). 
c. Kế Ma (Khema). 
d. Pháp Dữ (Dhammadinnà).
378. Kế Ma (Khema) trước khi xuất gia, nguyên là: 
a. Quý Phi của Vua Ba Tư Nặc. 
b. Quý Phi của Vua Tần Bà Sa La. 
c. Vợ thứ của Trưởng giả Cấp Cô Độc. 
d. Vợ thứ của Trưởng giả Cù Sư Di.
379. Trong giới Tỳ Kheo Ni, người được tôn Thần Thông số một là:  
a. Liên Hoa Sắc (Uppadavanna) 
b. Nan Đà (Kandà). 
c. Ba Sất Già La. 
d. Pháp Dữ (Dhammadinnà). 
380. Trước khi xuất gia, Liên Hoa Sắc nguyên là: 
a. Con của Vị Trưởng giả tại thành Đức Xoa Thi La, có hai đời chồng. 
b. Gái giang hồ để trả thù đàn ông. 
c. Tất cả đều đúng. 
d. Tất cả đều sai.
381. Lý do mà Liên Hoa Sắc làm gái giang hồ để trả thù đàn ông là vì: 
a. Bị Cha Chồng và con Trai hãm hiếp. 
b. Chung chồng với Mẹ chồng và con gỞi. 
c. Tất cả đều đúng. 
d. Tất cả đều sai.
382. Trong giới Tỳ Kheo Ni, người được tôn Thuyết Pháp số một là:  
a. Liên Hoa Sắc (Uppadavanna) 
b. Nan Đà (Kandà). 
c. Ba Sất Già La. 
d. Pháp Dữ (Dhammadinnà).
383. Trong giới Tỳ Kheo Ni, người được tôn Trì Giới số một là:  
a. Liên Hoa Sắc (Uppadavanna) 
b. Nan Đà (Kandà). 
c. Ba Sất Già La. 
d. Pháp Dữ (Dhammadinnà).
384. Trong giới Tỳ Kheo Ni, người được tôn Thiền định số một là:  
a. Tô Na (Sonà). 
b. Nan Đà (Kandà). 
c. Chế Già Lam Đà (Chi Già La Ma Đa; Sigalakamaya) 
d. Cổ Câu La.
385. Trong giới Tỳ Kheo Ni, người được tôn Tín Tâm số một là:  
a. Tô Na (Sonà). 
b. Nan Đà (Kandà). 
c. Chế Già Lam Đà (Chi Già La Ma Đa; Sigalakamaya) 
d. Cổ Câu La.
386. Trong giới Tỳ Kheo Ni, người được tôn Tinh Tấn số một là:  
a. Tô Na (Sonà). 
b. Nan Đà (Kandà). 
c. Bạt Đà Nhã Đà La. 
d. Cổ Câu La.
387. Trong giới Tỳ Kheo Ni, người được tôn Thiên Nhãn số một là:  
a. Tô Na (Sonà). 
b. Nan Đà (Kandà). 
c. Bạt Đà Nhã Đà La. 
d. Cổ Câu La.
388. Trong giới Tỳ Kheo Ni, người được tôn Tiệp tuệ số một là:  
a. Tô Na (Sonà). 
b. Nan Đà (Kandà). 
c. Bạt Đà Nhã Đà La. 
d. Cổ Câu La.  
VIII. Những Nghịch Duyên
389. Người thiếu nữ bị các lãnh tụ Bà La Môn mua chuộc đã giả bụng chữa để vu khống Phật, tên là: 
a. Bát Cát Đế (Prakriti). 
b. Magandika. 
c. Chiến Già (Cinca). 
d. Tôn Đà Lợi (Sundari).
390. Người thiếu nữ con vị Đạo Sĩ Bà La Môn bị cha làm vật hy sinh, giết chết và mai táng bên hông Tịnh Xá Kỳ Viên, để vu oan trong Tăng Đoàn có người dang díu với cô ta, tên là: 
a. Bát Cát Đế (Prakriti). 
b. Magandika. 
c. Chiến Già (Cinca). 
d. Tôn Đà Lợi (Sundari).
391. Người đàn bà không được Đức Phật đối xử đặc biệt, sau trở thành Thứ Hậu của Vua Udena xứ Vamsa, đã dựa vào quyền thế ấy mà trả thù, nhục mạ Đức Phật và Giáo Đoàn, tên là: 
a. Bát Cát Đế (Prakriti). 
b. Magandika. 
c. Chiến Già (Cinca). 
d. Tôn Đà Lợi (Sundari).
392. Người Em họ và là đệ tử phản nghịch đã nhiều lần âm mưu ám sát Đức Phật, tên là: 
a. Bà Sa. 
b. Bạt Đề (Bhadrika). 
c. Đề Bà Đạt Đa (Devadatta). 
d. Tất cả đều đúng.
393. Đề Bà Đạt Đa là con của: 
a. Bạch Phạn Vương. 
b. Hộc Phạn Vương. 
c. Cam Lộ Phạn Vương. 
d. Cam Lộ Vương Phi.
394. Muốn cướp quyền lãnh đạo Tăng Đoàn, Đề Bà Đạt Đa đã âm mưu ám sát Phật như thế nào: 
a. Thuê bọn thanh niên lực lưỡng đến ám sát Phật tại núi Kỳ Xà Quật. 
b. Sai bọn đệ tử thân tín dùng dao gậy đón đánh Phật trên đường từ núi Kỳ Xà Quật đến thành Vương Xá. 
c. Đích thân Đề Bà Đạt Đa núp trên núi Kỳ Xà Quật, đợi Phật đi ngang qua, từ trên cao lăn đá xuống, quyết giết cho được Phật.  
d. Cấu kết với A Xà Thế tung voi điên ra để chà giết Phật đang trên đường khất thực trong thành Vương Xá. 
e. Tất cả đều đúng. 
f. Tất cả đều sai.
395. Đề Bà Đạt Đa đã cùng với người đệ tử thân tín đề ra Giáo pháp năm điều nhằm cải tạo toàn bộ sinh hoạt của Tăng Đoàn, người đệ tử ấy tên là: 
a. Câu Ca Lỵ. 
b. Vũ Xá. 
c. Ca Lê Da Na. 
d. Bà Tư Tra. 
396. Muốn dựa vào thế lực chính trị để cướp quyền lãnh đạo Tăng Đoàn, Đề Bà Đạt Đa đã bày mưu xúi dục ai giết cha để cướp ngôi Vua: 
a. A Xà Thế. 
b. Tỳ Lưu Ly. 
c. Thái Tử Kỳ Đà. 
d. Tất cả đều sai.
397. A Xà Thế là con của: 
a. Vua Tần Bà Sa La và Vi Đề Hy. 
b. Vua Ba Tư Nặc và Mạt Lỵ. 
c. Vua Tần Bà Sa La và Mạt Lỵ. 
d. Vua Ba Tư Nặc và Vi Đề Hy.
398. A Xà Thế đã Sám Hối và Quy Y Phật là nhờ công thuyết phục của: 
a. Trưởng giả Cấp Cô Độc. 
b. Ngự y Kỳ Bà. 
c. Đại thần Vũ Xá. 
d. Trưởng Lão Xá Lợi Phất.
399. Sau khi Sám Hối và Quy Y, A Xà Thế đã trở thành một đệ tử Hộ Pháp rất đắc lực, Phật sự đặc biệt đáng kể nhất là: 
a. Xây dựng 84,000 Bảo Tháp để thờ Xá Lợi Phật. 
b. Bảo Trợ đắc lực kỳ kết tập Kinh điển lần thứ nhất do Ngài Ma Ha Ca Diếp Chủ Tọa, ba tháng sau khi Phật Nhập Niết Bàn. 
c. Giáo hóa dân chúng trong nước bắt buộc phải quy hướng Đạo Phật.  
d. Tất cả đều đúng.  
IX. Bi vận của Thành Ca Tỳ La Vệ 
400. Tỳ Lưu Ly là Con của: 
a. Vua Tần Bà Sa La và Vi Đề Hy. 
b. Vua Ba Tư Nặc và Mạt Lỵ. 
c. Vua Tần Bà Sa La và Mạt Lỵ. 
d. Vua Ba Tư Nặc và Vi Đề Hy.
401. Vua Ba Tư Nặc đã phải lưu vong lánh nạn ở Ca Tỳ La Vệ và sau chết tại đây, là vì: 
a. A Xà Thế đem quân đánh chiếm nước Kiều Tất La. 
b. Vua Thiện Giác đem quân đánh chiếm nước Kiều Tất La. 
c. Thái Tử Kỳ Đà cướp ngôi. 
d. Tỳ Lưu Ly cướp ngôi.
402. Nước Ca Tỳ La Vệ đã mất về tay ai: 
a. A Xà Thế. 
b. Tỳ Lưu Ly. 
c. Vua Thiện Giác 
d. Thái Tử Kỳ Đà.
403. Lý do mà Tỳ Lưu Ly đánh chiếm nước Ca Tỳ La Vệ là vì: 
a. Vua Ba Tư Nặc đang lưu vong tỵ nạn ở đây, nên ông không chính thức lên ngôi Vua được. 
b. Muốn mở mang bờ cõi cho nước Kiều Tất La thêm rộng lớn.  
c. Để trả thù các Thân Vương dòng họ Thích Ca đã làm nhục ông hồi thuở nhỏ. 
d. Tất cả đều đúng. 
e. Tất cả đều sai.
404. Nguyên nhân mà các Thân Vương dòng họ Thích Ca đã làm nhục Tỳ Lưu Ly là: 
a. Tỳ Lưu Ly đã phản nghịch cướp ngôi Vua Cha là Ba Tư Nặc và giết anh là Thái Tử Kỳ Đà. 
b. thuở nhỏ, khi đang theo học nghề bắn cung tại Ca Tỳ La Vệ, Tỳ Lưu Ly đã vô tình đi lạt vào Thánh địa của dòng họ Thích Ca. 
c. đã có những hành động dâm loạn vô đạo khi đang theo học nghề bắn cung tại Ca Tỳ La Vệ. 
d. Tất cả đều đúng.
405. Các Thân Vương dòng họ Thích Ca đã làm nhục Tỳ Lưu Ly như thế nào: 
a. Đuổi Tỳ Lưu Ly ra khỏi Thánh địa với những lời sỉ vả thậm tệ. 
b. Nhục mạ Tỳ Lưu Ly là con của gái nô lệ dòng dõi hạ tiện đã làm hoen ố Thánh địa của họ. 
c. Sai người đào đất cũ ở Thánh địa lên rồi chở đất mới về thay thế. 
d. Tất cả đều đúng.
406. Tỳ Lưu Ly còn có tên là: 
a. Thiện Sanh Vương. 
b. Ác Sanh Vương. 
c. Trường Thọ Vương. 
d. Phạn Dự Vương.
407. Đức Phật đã có ba lần trực tiếp ngăn cản, nhưng đến lần thứ tư thì Tỳ Lưu Ly vẫn đem quân đánh chiếm Ca Tỳ La Vệ,  là vì:  
a. Đức Phật đang bận bố giáo tại Ba La Nại, nên không về kịp để ngăn cản. 
b. Vua Ma Ha Nam và Các Thân Vương dòng họ Thích Ca kiêu căng ngạo mạn, luôn khiêu khích Tỳ Lưu Ly. 
c. Nghiệp nhân quá khứ đã vay của dòng họ Thích Ca đến lúc phải trả, không ai có thể cứu gỡ được. 
d. Tất cả đều đúng.
408. Với bi vận của Ca Tỳ La Vệ, càng minh xác: 
a. Nhân sinh quan về Sinh, Lão, Bệnh, Tử và Vũ trụ quan về Thành, Trụ, Hoại, Không - là định luật dĩ nhiên và bất biến. 
b. Giáo lý Nhân Quả, Thiện Ác Nghiệp Báo là định luật tất nhiên và đương nhiên, không một ai có thể thay thế và tránh thoát được.  
c. Tất cả đều đúng. 
d. Tất cả đều sai.
409. Ngài Mục Kiền Liên đã vận dụng thần thông để cứu 500 người dòng họ Thích Ca, nhưng cuối cùng họ vẫn không thoát khỏi cái chết, là vì: 
a. Thần thông tuy là phép tu cao cường, nhưng không phải là pháp tu căn bản để giác ngộ và giải thoát sinh tử, nên không thể nào vượt thắng được nghiệp quả đã đến. 
b. Túc trái tiền khiên của dòng họ Thích Ca đã vay trong quá khứ quá sâu nặng, khi sát hại loài cá trong một hồ ao, mà tiền thân chính là Tỳ Lưu Ly và binh sĩ của ông ta. 
c. Câu (a) và (b) đều đúng. 
d. Tất cả đều sai.                     
Đầu trụ cột đá A Dục Vương 
Đầu trụ của cột đá A Dục Vương thì cao, làm bằng một khối đá lớn, khắc bốn đầu sư tử ở bốn mặt, đặt trên Pháp Luân. Hiện trưng bày tại Bác Vật Quán, Lộc Dã Uyển. 
X. Con đường chuyển hóa
410. Ương Quật Ma La (Angulimala) còn có tên là: 
a. Ahimsaka 
b. Vô Não. 
c. Ương Khuất Ma La. 
d. Tất cả đều đúng.
411. Vô não được Phật độ trong trường hợp nào: 
a. khi đang khóc than về thân phận của mình thì gặp và được Phật độ. 
b. Khi đang lạy cúng sáu phương theo như lời người Cha đã dạy.  
c. Khi đang đuổi bắt giết Phật để chặt lấy ngón tay cho đủ số 1,000, kết thành xâu chuổi đeo vào cổ, để có thể thành trời Phạm Thiên như lời vị Thầy Ba La Môn đã dạy. 
d. Tất cả đều sai.
412. Khi đang rượt đuổi để giết Phật, Vô Não đã không ngừng gọi Phật hãy dừng lại, Phật trả lời là ta đã dừng lại từ lâu. Ý nghĩa của tiếng dừng lại đó là gì: 
a. Những hành động có thể gây đau khổ cho mọi loài chúng sinh, Phật đã dừng lại và đã dừng lại từ lâu. 
b. Dừng lại trên con đường hận thù và bạo động là việc lành lớn nhất trong tất cả việc lành. 
c. Tất cả đều đúng. 
d. Chỉ có câu (a) đúng.
413. Đức Phật đã khuyên dạy Vô Não và ví dụ như thế nào về công năng tiêu trừ tội nghiệp quá khứ nếu thành tâm sám hối: 
a. Như ánh sáng mặt trời xuất hiện thì bóng tối sẽ bị phá tan.  
b. Như biển lớn khi thu nhận nước trăm sông thì mọi bùn nhơ thảy đều lắng xuống mà trở thành trong xanh. 
c. Như lòng đất sau khi thu nhận những vật bất tịnh, thảy đều lọc thành dòng nước trong lành. 
d. Tất cả đều đúng.
414. Lòng thành sám hối và tinh thần bất bạo động triệt để đã được Ương Quật Ma La thể hiện sau khi được Phật độ, đó là:  
a. Bị một nhóm người nhận diện là tên sát nhân Vô Não trước kia, nên đã vây đánh trọng thương, máu me đầy người, nhưng Ngài vẫn chắp tay đứng yên không hề chống trả. 
b. Bị nhóm Lõa Hình ngoại đạo vây đánh, nhưng Ngài vẫn chắp tay đứng yên không hề chống trả và tử nạn cùng lúc với Ngài Mục Kiền Liên. 
c. Tất cả đều đúng. 
d. Chỉ có câu (a) đúng.
415. Ni Đề [Nidà (S); Sunita (P)] trước khi xuất gia làm nghề gì và thuộc giai cấp nào của Xã Hội Ấn Độ thời bấy giờ: 
a. Quan Đại Thần nước Kiều Tất La thuộc giai cấp Sát Đế Lỵ. 
b. Người gánh phân thuộc giai cấp nô lê Thủ Đà La. 
c. Người khách buôn thuộc giai cấp Phệ Xá. 
d. Đạo Sĩ Bà La Môn. 
416. Ni Đề được Phật cho phép xuất gia trong trường hợp nào:  
a. Khi thấy Vô Não được Phật độ, nên Ni Đề cũng đã mạnh dạng đến xin Phật cho xuất gia. 
b. Do sự tiến cử của Ngài Mục Kiền Liên, khi thấy Ni Đề ngồi khóc dưới gốc cây vì tủi phận hèn kém của mình. 
c. Chính Đức Phật chận đường và độ Ni Đề. 
d. Tất cả đều sai.
417. Dư luận của đa số người ngoại đạo, nhất là Bà La Môn tại thành Xá Vệ như thế nào sau khi thấy, nghe, biết việc Ni Đề được Phật cho xuất gia: 
a. Rất phấn khởi, vì Đức Phật đã thể hiện trọn vẹn giáo nghĩa bình đẳng của Ngài. 
b. Lên án Phật đã bất chấp truyền thống, cố ý gây đảo lộn trật tự xã hội với mục đích phá rối sự trị an trong nước. 
c. Rất bình thản trước sự việc, vì họ đang phải dồn nổ lực cho việc chuẩn bị chiến tranh. 
d. Tất cả đều sai.
418. Riêng Vua Ba Tư Nặc thì đã nghĩ và làm gì: 
a. Phật đã làm ô nhục hàng Sa Môn và gây khó khăn cho sự kính lễ của hàng Vua Chúa. 
b. Đích thân đến Tịnh Xá để phiền trách Phật. 
c. Mời Phật đến Hoàng cung để yêu cầu phải trục xuất Ni đề khỏi Tăng Đoàn. 
d. Câu (a) và (b) đúng. 
e. Câu (a) và (c) đúng.
419. Khi đến Tịnh Xá, Vua Ba Tư Nặc thấy vị sa môn uy nghi đức hạnh đang ngồi tọa thiền và hiện thần thông trước cổng ra vào, rồi sau đó, biết là Ni Đề, Nhà Vua đã Bạch với Phật như thế nào:  
a. Con đường mà Đức Phật đang đi sẽ có nhiều chông gai, khó khăn và trở ngại. 
b. Vua tin rằng Phật có đủ hùng lực để vượt thắng mọi chướng duyên ấy. 
c. Nhà Vua phát nguyện sẽ làm hết sức mình để hộ trì Chánh Pháp.  
d. Tất cả đều đúng.   
Không có giai cấp  trong dòng máu cùng đỏ,  không có hận thù trong nước mắt cùng mặn.   
420. Trong dịp này, Phật cũng đã giảng giải cho Vua Ba Tư Nặc hiểu thêm: 
a. Không có sự phân biệt giai cấp và chủng tính trong đạo lý giải thoát. 
b. Không có giai cấp trong máu cùng đỏ, trong nước mắt cùng mặn, nên tất cả chúng sinh đều bình đẳng trước con mắt của người giải thoát. 
c. Bằng tất cả phương tiện sẵn có, phải tạo điều kiện và cơ hội đồng đều cho mọi người vươn lên để hoàn thành nhân cách cuối cùng của mình. 
d. Tất cả đều đúng. 
421. Đức Phật đã giảng giải cho Vua Ba Tư Nặc nghe về bốn cái bé nhỏ mà người khôn ngoan không thể khinh thường, đó là: 
a. Vị vương tử nhỏ, con rắn con, đóm lửa nhỏ và nhà tu trẻ.  
b. Việc lành nhỏ mà không làm, việc ác nhỏ mà làm, niềm vui nhỏ mà không phát huy, nỗi buồn nhỏ mà cứ ôm ấp. 
c. Tất cả đều đúng. 
d. Tất cả đều sai.
422. Đức Phật cũng đã giảng giải cho Vua Ba Tư Nặc nghe về sự thương yêu và hiểu biết trong việc tu tập Đạo Tỉnh Thức như thế nào: 
a. Có thể trị nước mà không cần đến những phương thức bạo động, nếu biết un đúc, thực hiện và nuôi dưỡng Từ Bi. 
b. Trong Đạo lý Giác Ngộ, Thương Yêu phải đi đôi với Hiểu Biết, Thương Yêu chính là Hiểu Biết, nếu không Hiểu Biết thì không thể nào Thương Yêu. 
c. Từ Bi chính là hoa trái của Trí Tuệ. Do đó, tu tập theo con đường tỉnh thức là để chứng ngộ được thực tướng của sự sống.  
d. Tất cả đều đúng.
423. Vua Tần Bà Sa La sắp cho giết cừu để tế thần mà chuộc tội là do lời xúi dục của: 
a. Đề Bà Đạt Đa. 
b. Ba anh em ông Ca Diếp. 
c. Giáo Sĩ Bà La Môn. 
d. Tất cả đều sai.
424. Đức Phật đã ngăn cản hành động sát sanh của Vua Tần Bà Sa La có kết quả là nhờ ở lời giải thích: 
a. Phàm tội lỗi, ai làm nấy chịu, không một ai (kể cả súc vật) có thể chịu thay tội cho mình. 
b. Muốn tránh tội lỗi, chỉ có cách tốt nhất là đừng gây ra nghiệp dữ, và nếu đã lỡ gây ra, thì cách hay nhất là chí thành Sám Hối. 
c. Không thể lấy máu của thú vật để rửa tội cho mình, vì sự sống có giá trị tối thượng và tuyệt đối thiêng liêng. 
d. Tất cả đều đúng.
425. Hoàng hậu Vi Đề Hy đã thỉnh Phật nói Kinh gì, khi A Xà Thế hạ ngục, bỏ đói Vua Tần Bà Sa La và biệt giam Bà: 
a. Kinh Địa Tạng. 
b. Kinh Phổ Môn. 
c. Kinh A Di Đà. 
d. Kinh Quán Vô Lượng Thọ.
426. Nguyên nhân Đức Phật chế Sáu Phép Hoà Kỉnh là do bởi:  
a. Sự phản nghịch, gây mâu thuẫn và chia rẻ trầm trọng trong Tăng Đoàn của Đề Bà Đạt Đa. 
b. Sự tranh chấp phạm hay không phạm Giới giữa hai vị Kinh Sư và Luật Sư. 
c. Ca Lưu Đà Di đã dan díu với một cô gái Bà La Môn rồi sợ bị bại lộ mà tìm cách lánh mặt. 
d. Tất cả đều đúng.
427. Nguyên nhân sự tranh chấp về vấn đề phạm hay không phạm giới giữa vị Kinh Sư và Luật Sư tại Tu viện Ghosira (Cù Sư La),Vương quốc Kosambi (Cự Thường Di), kéo theo sự chia rẻ trầm trọng trong hàng ngũ đệ tử hai vị này, bắt nguồn từ việc:  
a. Hiềm khích cá nhân giữa hai vị từ trước những ngày xuất gia.  
b. Vị Kinh Sư vì vô ý đã không đổ nước trong chậu sau khi xử dụng; nên bị vị Luật Sư kết tội là đã phạm giới cần phải sám hối, còn vị Kinh Sư cho rằng mình vô tội vì không cố ý. 
c. Vị Kinh Sư đã thọ Trai quá Ngọ vì bận giảng pháp cho một người Bà La Môn, nên bị vị Luật Sư kết tội là phạm giới cần phải sám hối, còn vị Kinh Sư thì cho rằng mình chẳng những không có tội mà còn có công vì đã làm được Phật Sự hữu ích. 
d. Tất cả đều đúng.
428. Đức Phật đã giải quyết việc tranh chấp này như thế nào:  
a. Sau khi biết sự việc, Phật đã gặp riêng và khuyên giải hai vị này, nhưng không có kết quả. 
b. Phật cũng đã triệu tập Tăng Chúng tại đây để khuyên giải nên chấm dứt tình trạng tranh chấp và chia rẻ nội bộ Giáo Đoàn, mà trở về với sự tu học thật sự, nhưng vẫn không khuyên giải được. 
c. Đức Phật đã một mình im lặng bỏ đi và rời khỏi thành phố Kosambi. 
d. Tất cả đều đúng.
429. Sau gần một năm phân hóa, các Thầy Tỳ Kheo ở Kosambi đã thấy được lỗi lầm thiếu Tu Học của mình là nhờ:  
a. Sự khuyên giải của Ngài Xá Lợi Phất. 
b. Sự khuyên giải của Ngài Mục Kiền Liên. 
c. Áp lực của Phật Tử Tại Gia. 
d. Tất cả đều đúng.
430. Khi các Thầy Tỳ Kheo Kosambi ngỏ lời xin Ngài Xá Lợi Phất tiến dẫn để được làm lễ Sám Hối với Phật, Ngài Xá Lợi Phất đã nói:  
a. Việc sám hối với Phật không là vấn đề căn bản; mà căn bản là đạt được sự hòa giải thực sự hòa thuận trong các Thầy. 
b. Thành quả của sự hòa thuận thực sự giữa các Thầy, mới chính là bản chất chân thực của ý nghĩa Sám Hối. 
c. Tất cả đều đúng. 
d. Tất cả đều sai.
431. Sau khi các Tỳ Kheo Kosambi phát lồ sám hối, Sáu Phép Hòa Kỉnh đã được ban hành áp dụng trong Giáo Đoàn, gồm có: 
a. Thân hòa đồng trú, Khầu hòa vô tránh, Ý hòa đồng duyệt.  
b. Kiến hòa đồng tu, giới hòa đồng giải, Lợi hòa đồng quân.  
c. Thân hòa đồng trú, khẩu hòa đồng duyệt, ý hòa đồng giải.  
d. Kiến hòa đồng giải, giới hòa đồng tu, lợi hòa đồng quân.  
e. Câu (a) và (d) đúng. câu (b) và (c) đúng.
432. Nhân dịp này, bảy phương pháp để có thể diệt trừ các tranh chấp, được xem như là bảy phương pháp đưa đến sự hòa giải cũng đã được Phật chế định, gọi là: 
a. Thất Bồ Đề Phần. 
b. Thất Bất Thoái Pháp. 
c. Thất Diệt Tránh Pháp. 
d. Thất Thánh Tài.
433. Tất cả những phát biểu về cuộc tranh chấp phải được phát biểu trong đại chúng với sự có mặt của hai phía, tránh tất cả những phát biểu và bàn bạc riêng tư nhằm tuyên truyền cho một bên gọi là: 
a. Tự Ngôn Tỳ Ni. 
b. Bất Si Tỳ Ni. 
c. Ác Niệm Tỳ Ni. 
d. Hiện Tiền Tỳ Ni.
434. Trong buổi họp mặt có sự hiện diện của mọi người, các đương sự nhớ lại những sự việc đã xảy ra và lần lần trình bày trung thực những điều đó, với những chi tiết và cả bằng chứng nếu có. Đại chúng im lặng lắng nghe cả hai bên để có đủ dữ kiện thẩm xét vấn đề, gọi là: 
a. Tự Ngôn Tỳ Ni. 
b. Bất Si Tỳ Ni. 
c. Ác Niệm Tỳ Ni. 
d. Hiện Tiền Tỳ Ni.
435. Vấn đề hóa giải mâu thuẫn và dị biệt giữa hai phía tranh chấp, Thái độ ngoan cố là điểm tiêu cực căn bản. Do đó, trong một phiên họp, nếu đương sự nêu lên lý do là mình ngu dốt không biết, hoặc do vì vô tình mà phạm luật, thì đại chúng phải nương vào đó để giảm luật án cho đẹp lòng đôi bên, gọi là: 
a. Tự Ngôn Tỳ Ni. 
b. Bất Si Tỳ Ni. 
c. Ác Niệm Tỳ Ni. 
d. Đa Ngữ Tỳ Ni.
436. Tự mình nói ra và công nhận sự vô ý, vụng về, nhược điểm và nhận lỗi của mình, để khiến đối phương cũng làm như vậy, hầu tiến đến thật tâm hòa giải giữa đôi bên, gọi là: 
a. Tự Ngôn Tỳ Ni. 
b. Tội Xử Sở Tỳ Ni. 
c. Đa Ngữ Tỳ Ni. 
d. Thảo Phú Địa Tỳ Ni.
437. Sau khi đã nghe hết tất cả những lời trình bày cũng như đã chứng kiến nỗ lực và thiện chí của cả đôi bên, đại chúng sẽ biểu quyết bằng đa số, gọi là: 
a. Tự Ngôn Tỳ Ni. 
b. Tội Xử Sở Tỳ Ni. 
c. Đa Ngữ Tỳ Ni. 
d. Thảo Phú Địa Tỳ Ni.
438. Án lệnh tối hậu về tội tướng và cách thức hối cải được đưa ra để đại chúng quyết định bằng phương pháp Bạch Tứ Yết Ma [phương pháp đọc lớn bản án và hỏi ba lần, nếu trong ba lần này mà tất cả đều im lặng và không ai lên tiếng phản đối thì bản án lệnh có hiệu lực (trường hợp này, các đương sự chỉ có thi hành chứ không được quyền phản đối, vì trước khi bắt đầu phiên họp, các đương sự đã phát nguyện là tin tưởng vào phán quyết của Đại Chúng.)], gọi là: 
a. Tự Ngôn Tỳ Ni. 
b. Tội Xử Sở Tỳ Ni. 
c. Đa Ngữ Tỳ Ni. 
d. Thảo Phú Địa Tỳ Ni.
439. Trong buổi họp mặt, hai vị Trưởng Lão có đức độ được cung thỉnh để bảo trợ cho hai bên, nhằm hàn gắn những vết thương chia rẻ và hóa giải những dị biệt, kêu gọi sự cảm thông và hòa hợp; như là việc lấy rơm cỏ phủ lên trên mặt đất bùn lầy để bước lên đó mà không lấm chân, gọi là: 
a. Tự Ngôn Tỳ Ni. 
b. Tội Xử Sở Tỳ Ni. 
c. Đa Ngữ Tỳ Ni. 
d. Thảo Phú Địa Tỳ Ni.   
Người công bằng phải điều tra thích đáng, không thiên vị  là người thật sự công bằng.  
440. Một thuyết khác nói rằng: Nguyên nhân Đức Phật chế Sáu Phép Hòa Kỉnh là do bởi (theo Phật và Thánh Chúng của Cao Hữu Đính): 
a. Sự tranh dành hơn thua, phá rối bướng bỉnh của Lục Quần Tỳ Kheo. 
b. Sự bất bình của La Hầu La vì sự cúng dường không đồng đều của tín thí, trong những khi đi khất thực.  
c. Sự phản nghịch, phá hoại Tăng Đoàn của Đề Bà Đạt Đa. 
d. Tất cả đều đúng.
441. Nhân dịp nào mà Đức Phật dạy phải có bổn phận cung kính cúng dường những bậc niên xỉ và pháp lạp cao, mặc dù sinh hoạt trong Tăng Đoàn là bình đẳng: 
a. Sau khi Phật chế Sáu Phép Hòa Kỉnh. 
b. Sau khi Phật chế Tám Giới Kính trọng của người Nữ Xuất gia. 
c. Sau khi biết Ngài Xá Lợi Phất đã phải ra ngoài trời ngủ dưới gốc cây, vì căn phòng của Ngài bị nhóm Lục Quần Tỳ Kheo chiếm ngụ. 
d. Sau khi nghe La Hầu La phàn nàn tín thí chỉ cúng dường vật thực bổ béo cho Ngài Xá Lợi Phất, còn phần La Hầu La thì chẳng có gì cả.
442. Đức Phật lần đầu tiên chế định giới luật để răn cấm đệ tử là vì: 
a. Vua Tần Bà Sa La giết bầy cừu để tế thần chuộc tội, và Vô Não đã giết người để cầu thành Trời Phạm Thiên. 
b. A Xà Thế đã giết Cha là Tần Bà Sa La để đoạt lấy ngôi Vua và Tỳ Lưu Ly đánh chiếm nước Ca Tỳ La Vệ để trả thù. 
c. Tu Đề Na sau khi xuất gia, đã nghe theo lời ép buộc của Mẹ, trở lại với người vợ cũ để có con nối dõi tông đường. 
d. Tánh tình gian dối xảo quyệt của nhóm Lục Quần Tỳ Kheo.  
e. Tất cả đều đúng. 
443. Gọi là Tỳ Kheo khi đã xuất gia và thọ trì: 
a. 100 giới. 
b. 250 gới. 
c. 348 giới. 
d. 400 giới.
444. Muốn Thọ giới Tỳ Kheo Ni phải là hàng: 
a. Ưu Bà Di. 
b. Sa Di Ni. 
c. Thức Xoa Ma Na. 
d. Tất cả đều đúng.
445. Gọi là Tỳ Kheo Ni khi đã xuất gia và thọ trì: 
a. 100 giới. 
b. 250 gới. 
c. 348 giới. 
d. 400 giới.
446. Đức Phật đã quy định Tăng Chúng mỗi tháng hai lần phải tập họp lại để Thuyết Giới, gọi là: 
a. Lễ Sám Hối. 
b. Lễ Bồ Tát. 
c. Lễ Bố Tát. 
d. Lễ An Cư.
447. Phật lần đầu tiên chế Pháp Phục cho Tăng Đoàn nhân dịp nào:  
a. Lúc Ngự y Kỳ Bà đến chữa bệnh cho Phật, thấy Ngài mặc chiếc Y quá cũ, nên Kỳ Bà đã dâng cúng dường Phật chiếc Y mới. 
b. Sau khi nhân dân thành Vương Xá noi gương Kỳ Bà, đua nhau dâng cúng Y cho Chư Tăng. 
c. Sau khi Bà Ma Ha Ba Xà Ba Đề dâng cúng dường Phật hai chiếc Y mới do chính tay Bà dệt. 
d. Tất cả đều sai.
448. Phật dạy phép cúng cháo Thí Thực Cô Hồn và Thần Chú Nhứt Thiết Đức Quang (Biến Thực Biến Thủy Chơn Ngôn), bắt nguồn từ lời thưa thỉnh của: 
a. Ngài Ương Quật nằm mộng thấy các oan hồn uổng tử bị Ngài sát hại trước đây về đòi bắt mạng. 
b. Ngài Mục Kiền Liên sau khi xuống địa ngục để cứu Mẹ, nhưng không thành công. 
c. Ngài A Nan sau khi nằm mộng thấy Ngài Diện Nhiên đòi bắt mạng nếu không cúng dường đầy đủ các thức ăn cho loài quỷ đói. 
d. Ngài Ma Ha Ca Diếp khi đang quán bất tịnh tại rừng Thi Lâm thì thấy loài quỷ đói đến đòi bắt mạng.
449. Người con của vị Trưởng giả mỗi sáng ra vườn quay về sáu hướng để Lễ Lục Phương, tên là: 
a. Vũ Xá (Vassakara). 
b. Kỳ Bà (Jivaka). 
c. Thiện Sinh (Sigala). 
d. Thủ La (Cùda).
450. Với cách Lạy Sáu Phương để cầu tài cầu lợi của Bà La Môn, Đức Phật đã lồng vào đó một ý nghĩa giáo dục luân lý, nhằm mục đích: 
a. Hướng dẫn cách xử thế, vì mỗi lần Lạy là một lần nhớ nghĩ đến ân đức của bậc trên, kẻ dưới và người xung quanh. 
b. Rèn luyện tự thân để thuần lương hóa xã hội. 
c. Câu (a) và (b) đều đúng. 
d. Tất cả đều sai.
451. Ý nghĩa của lạy phương Đông là để: 
a. Tỏ lòng kính ngưỡng Sa Môn. 
b. Tỏ lòng kính yêu nhường nhịn giữa vợ chồng. 
c. Tỏ lòng hiếu kính Cha Mẹ. 
d. Tỏ lòng nhớ ơn Thầy Bạn.
452. Ý nghĩa của lạy phương Tây là: 
a. Tỏ lòng kính ngưỡng Sa Môn. 
b. Tỏ lòng kính yêu nhường nhịn giữa vợ chồng. 
c. Tỏ lòng hiếu kính Cha Mẹ. 
d. Tỏ lòng nhớ ơn Thầy Bạn.
453. Ý nghĩa của lạy phương Nam là: 
a. Tỏ lòng kính ngưỡng Sa Môn. 
b. Tỏ lòng kính yêu nhường nhịn giữa vợ chồng. 
c. Tỏ lòng hiếu kính cha mẹ. 
d. Tỏ lòng nhớ ơn thầy bạn.
454. Ý nghĩa của việc lạy phương Bắc là: 
a. Tỏ lòng thương xót giúp đỡ người cộng sự. 
b. Tỏ lòng mến phục lân mẫn đối với thân bằng. 
c. Tỏ lòng kính ngưỡng sa môn. 
d. Tỏ lòng nhớ ơn thầy bạn.
455. Ý nghĩa của việc lạy phương Hạ là: 
a. Tỏ lòng thương xót giúp đỡ người cộng sự.
b. Tỏ lòng mến phục lân mẫn đối với thân bằng. 
c. Tỏ lòng kính ngưỡng sa môn. 
d. Tỏ lòng nhớ ơn thầy bạn.
456. Ý nghĩa của việc lạy phương Thượng là: 
a. Tỏ lòng thương xót giúp đỡ người cộng sự. 
b. Tỏ lòng mến phục lân mẫn đối với thân bằng quyến thuộc. 
c. Tỏ lòng kính ngưỡng sa môn. 
d. Tỏ lòng nhớ ơn thầy bạn.  
Hạnh phúc thay được phụng dưỡng Mẹ Cha
457. Việc thờ kính lễ lạy Phật tượng có từ lúc nào: 
a. Ngay khi Đức Phật còn tại thế. 
b. Ba tháng sau khi Đức Phật Nhập Niết Bàn. 
c. Sau khi Vua A Dục Quy Y Tam Bảo (300 năm sau Phật Nhập Diệt).  
d. Tất cả đều sai.
458. Nguyên nhân của việc tạo Tượng Đức Phật như thế nào: 
a. Khi Vua Tần Bà Sa La bị A Xà Thế hạ ngục và cướp ngôi, Ngài thương nhớ không gặp được Phật, nên Hoàng hậu Vi Đề Hy sai người tạo tượng Phật để Vua chiêm ngưỡng mà quên bớt nỗi buồn. 
b. Khi Vua Ba Tư Nặc bị Tỳ Lưu Ly cướp ngôi và đang lưu vong tại Ca Tỳ La Vệ, Ngài thương tưởng Phật mà cho người tạo tượng Phật để lễ bái hàng ngày. 
c. Khi Đức Phật lên cung trời Đao Lợi Thuyết Pháp cho Thánh Mẫu Ma Da trong thời gian ba tháng, Vua Ưu Điền ngày đêm tưởng nhớ nên sai người tạo tượng Phật để ngưỡng bái cúng dường. 
d. Tất cả đều sai. 
459. Sau khi chiếm nước Kiều Tất La, A Xà Thế muốn thôn tính các lân bang khác mà đầu tiên là nước Việt Kỳ (Vajji), Đức Phật đã:  
a. Chấp thuận và khuyến khích. 
b. Trực tiếp ngăn cản bằng cách ngồi dưới gốc cây khô chận ngang giữa đường. 
c. Gián tiếp ngăn cản bằng cách hỏi chuyện Ngài A Nan về tình hình kinh tế, xã hội, chính trị, quân sự hùng mạnh của nước Việt Kỳ. 
d. Tất cả đều sai.
460. Đức Phật đã từng chỉ dạy các vị Quốc Vương bảy phương pháp giữ gìn quốc gia không suy thoái, gọi là: 
a. Thất Bồ Đề Phần. 
b. Thất Bất Thoái Pháp. 
c. Thất Diệt Tránh Pháp. 
d. Thất Thánh Tài.
461. Bảy phương pháp giữ gìn quốc gia không suy thoái là:  
a. Chuyên cần hội họp và hội họp trong hòa hợp đoàn kết. 
b. Tôn trọng các pháp chế đã ban hành; kính trọng và vâng lời các bậc tôn trưởng cũng như các bậc đạt đạo 
c. Không bạo động hiếp đáp người dưới và biết bảo vệ các tông miếu của tổ tiên. 
d. Tất cả đều đúng. 
e. Tất cả đều sai.
462. Trong dịp này, Đức Phật cũng chỉ dạy bảy phương pháp giữ gìn Chánh Pháp và Giáo Đoàn không suy thoái là: 
a. Chuyên cần hội họp để học hỏi Chánh Pháp, thảo luận cũng như giải tán trong hòa hợp và đoàn kết. 
b. Tôn trọng và sống đúng với giới luật cũng như kính trọng và vâng lời các bậc Trưởng Lão Đại Đức. 
c. Sống đời sống thanh đạm, giản dị; biết quý đời sống tỉnh mặc và luôn an trú trong chánh niệm. 
d. Tất cả đều đúng. 
e. Chỉ có câu (b) và (c) đúng.
463. Trên đường hoằng hóa, Đức Phật đã gặp nhóm trẻ đang dùng đất cát xây dựng các thành ấp kho lẩm. một chú bé trong số đó đã lấy đất cát làm biểu tượng cho lúa gạo để cúng dường Phật tên là:  
a. Svastica. 
b. Jaya. 
c. Jeta. 
d. Jivaka.
464. Đức Phật đã hoan hỷ nhận nắm đất cúng dường của Jaya và trao cho Ngài A Nan, bảo Phải làm gì: 
a. chôn dưới đất trong Tịnh Xá Kỳ Viên để việc hoằng pháp ngày càng phát triển. 
b. Hòa với nước và trét xung quanh tịnh thất của Phật. 
c. Vứt xuống sông Hằng để tạo thêm nhiều phước đức cho Jaya.  
d. Cất dấu trong động Kỳ Xà Quật ở núi Linh Thứu chờ ngày Đức Phật Di Lặc Giáng Sinh mà hóa độ.
465. Đức Phật cũng đã giảng bày cho Ngài A Nan về phước báo cúng dường của Jaya, sau này như thế nào: 
a. Là vị Thánh Vương tên A Dục cai trị nước Patalitutra Ấn Độ, khoảng 200 năm sau khi Phật Nhập Diệt. 
b. Là vị Thánh Quân hiệu Lương Võ Đế cai trị Trung Quốc, khoảng hơn 1,000 năm sau khi Phật Niết Bàn. 
c. Là vị Pháp Sư Tam Tạng tên Huyền Tràng vào đời nhà Đường Trung Quốc khoảng 1,100 năm sau khi Phật Nhập Niết Bàn. 
d. Tất cả đều đúng.               
Niết Bàn Đường  ở câu Thi Na Già La (Kusinagara) Nơi Đức Thích Tôn Nhập Niết Bàn, xưa gọi là Câu thi Na Già La hoặc  Câu Thi Na Yết La, nay gọi là Kasia, cách ga Tahsil Deoriya chừng 20 cây số về phía Tây Nam. Trung ương của Niết Bàn Đường có an vị tượng Phật Nhập Niết Bàn được kiến thiết từ khoảng thế kỷ thứ VII, thứ VIII. Hiện nay, Phật giáo đồ đã y vào nền cũ mà xây một Đại Tháp ở trên.  
XI. Các Thời Pháp
466. Trong suốt 45 năm (Phật Giáo Đại Thừa nói rằng 50 năm) sau ngày Thành Đạo, Đức Phật đã không mệt mỏi và dừng nghĩ trong việc hoằng pháp độ sinh. Những bài Pháp mà Ngài đã chỉ dạy, các đệ tử đã kiết tập và chia làm mấy thời kỳ: 
a. Ba thời kỳ. 
b. Bốn thời kỳ. 
c. Năm thời kỳ. 
d. Sáu thời kỳ.
467. Thời kỳ thứ nhất, Đức Phật đã nói Kinh gì và trong bao nhiêu năm: 
a. Pháp Hoa và Niết Bàn, 8 năm. 
b. A Hàm, 12 năm. 
c. Phương Đẳng, 8 năm. 
d. Hoa Nghiêm 21 ngày.
468. Thời kỳ thứ hai, Đức Phật đã nói Kinh gì và trong bao nhiêu năm: 
a. Pháp Hoa và Niết Bàn, 8 năm. 
b. Phương Đẳng, 8 năm. 
c. A Hàm, 12 năm. 
d. Hoa Nghiêm, 21 ngày.
469. Thời kỳ thứ ba, Đức Phật đã nói Kinh gì và trong bao nhiêu năm: 
a. Pháp Hoa và Niết Bàn, 8 năm. 
b. Phương Đẳng, 8 năm. 
c. A Hàm, 12 năm. 
d. Bát Nhã, 22 năm.
470. Thời Kỳ thứ tư, Đức Phật đã nói Kinh gì và trong bao nhiêu năm: 
a. Pháp Hoa và Niết Bàn, 8 năm. 
b. Phương Đẳng, 8 năm. 
c. Bát Nhã, 22 năm. 
d. A Hàm, 12 năm.
471. Thời Kỳ thứ năm, Đức Phật đã nói Kinh gì và trong bao nhiêu năm: 
a. Pháp Hoa và Niết Bàn, 8 năm. 
b. Phương Đẳng, 8 năm. 
c. Bát Nhã, 22 năm. 
d. A Hàm, 12 năm.
472. Mục đích mà Đức Phật nói Kinh Hoa Nghiêm là để: 
a. Dắt dẫn các Bậc Bồ Tát lên địa vị Diệu Giác và Đẳng Giác.  
b. Nêu bày Giáo Pháp rốt ráo của Như Lai, vì chỉ có Phật với Phật mới rõ mà thôi, để mọi người phát tâm dõng mãnh tu theo Đại Thừa Phật Giáo mà có thể chứng đắc Vô Thượng Bồ Đề. 
c. Tất cả đều đúng. 
d. Tất cả đều sai.
473. Mục đích mà Đức Phật nói Kinh A Hàm là để: 
a. Dắt dẫn hàng sơ cơ Tiểu Thừa đến Đại Thừa, nghĩa là biết tự độ và độ tha. 
b. Dắt dẫn hàng sơ cơ Tiểu Thừa biết quay về với Chánh Pháp, mà lo bề tự tu tự độ. 
c. Chỉ bày Đạo Lý Chân Không của vũ trụ, thuyết minh thật tướng vô tướng của vạn pháp. 
d. Tất cả đều đúng
474. Mục đích mà Đức Phật nói Kinh Phương Đẳng là để: 
a. Dắt dẫn hàng sơ cơ Tiểu Thừa đến Đại Thừa, nghĩa là biết tự độ và độ tha. 
b. Dắt dẫn hàng sơ cơ Tiểu Thừa biết quay về với Chánh Pháp, mà lo bề tự tu tự độ. 
c. Chỉ bày Đạo Lý Chân Không của vũ trụ, thuyết minh thật tướng vô tướng của vạn pháp. 
d. Tất cả đều đúng
475. Mục đích mà Đức Phật nói Kinh Bát Nhã là để: 
a. Chỉ bày cho hàng căn cơ thuần thục thấy rõ: chỉ có Phật Thừa là bản hoài của Chư Phật trong việc thị hiện giáo hóa chúng sanh, còn tất cả các Thừa khác đều là vì phương tiện mà diễn nói; cũng như phó chúc các Phật sự tương lai sau ngày Ngài Bát Niết Bàn. 
b. Dắt dẫn hàng sơ cơ Tiểu Thừa đến Đại Thừa, nghĩa là biết tự độ và độ tha. 
c. Chỉ bày Đạo Lý Chân Không của vũ trụ, thuyết minh thật tướng vô tướng của vạn pháp. 
d. Tất cả đều đúng
476. Mục đích mà Đức Phật nói Kinh Pháp Hoa và Nhập Niết Bàn là để:  
a. Chỉ bày cho hàng căn cơ thuần thục thấy rõ: chỉ có Phật Thừa là bản hoài của Chư Phật trong việc thị hiện giáo hóa chúng sanh, còn tất cả các Thừa khác đều là vì phương tiện mà diễn nói; cũng như phó chúc các Phật sự tương lai sau ngày Ngài Bát Niết Bàn.  
b. Dắt dẫn hàng sơ cơ Tiểu Thừa đến Đại Thừa, nghĩa là biết tự độ và độ tha. 
c. Chỉ bày Đạo Lý Chân Không của vũ trụ, thuyết minh thật tướng vô tướng của vạn pháp. 
d. Tất cả đều đúng             
Di tích Chùa Niết Bàn ở Câu Thi Na (Nơi Đức Phật Nhập Diệt năm 544 trước Tây lịch)    
Hạnh phúc thay, Chư Phật giáng sinh.
Hạnh phúc thay, Giáo Pháp cao minh.
Hạnh phúc thay, Tăng Già hoà hợp.
Hạnh phúc thay, Tứ Chúng đồng tu.
XII. Những ngày cuối cùng
477. Khi Phật về già, một hôm, Ngài A Nan đã nằm mộng thấy bảy việc kỳ quái; và Đức Phật đã giải thích ý nghĩa của điềm mộng thấy lửa dữ rực cháy, thiêu đốt sông biển là: 
a. Trong tương lai, có hạng Tỳ Kheo chuyên nói lý thuyết suông mà không thực sự tu hành. 
b. Trong tương lai, có hạng Tỳ Kheo buôn bán Như Lai, xem Chánh Pháp như phương tiện trao đổi để cầu lợi dưỡng. 
c. Sau khi Phật Nhập Niết Bàn, Đại chúng Tỳ Kheo và Chư Thiên cùng quần chúng sẽ thỉnh cầu Ngài A Nan tuyên dương Chánh Pháp.  
d. Trong tương lai, có hạng Tỳ Kheo được tín chúng cúng dường đầy đủ, lại khởi xướng đấu tranh, vi phạm giáo pháp thanh tịnh của Phật.
478. Đức Phật đã giải thích ý nghĩa của điềm mộng thấy mặt trời rơi rụng, thế giới tối om, đầu Ngài A Nan cao ngang núi Tu Di là:  
a. Trong tương lai, có hạng Tỳ Kheo chuyên nói lý thuyết suông mà không thực sự tu hành. 
b. Trong tương lai, có hạng Tỳ Kheo buôn bán Như Lai, xem Chánh Pháp như phương tiện trao đổi để cầu lợi dưỡng. 
c. Sau khi Phật Nhập Niết Bàn, Đại chúng Tỳ Kheo và Chư Thiên cùng quần chúng sẽ thỉnh cầu Ngài A Nan tuyên dương Chánh Pháp.  
d. Trong tương lai, có hạng Tỳ Kheo được tín chúng cúng dường đầy đủ, lại khởi xướng đấu tranh, vi phạm giáo pháp thanh tịnh của Phật.
479. Đức Phật đã giải thích ý nghĩa của điềm mộng thấy Tỳ Kheo bỏ giới luật, treo áo cà sa là: 
a. Trong tương lai, có hạng Tỳ Kheo chuyên nói lý thuyết suông mà không thực sự tu hành. 
b. Trong tương lai, có hạng Tỳ Kheo buôn bán Như Lai, xem Chánh Pháp như phương tiện trao đổi để cầu lợi dưỡng. 
c. Sau khi Phật Nhập Niết Bàn, Đại chúng Tỳ Kheo và Chư Thiên cùng quần chúng sẽ thỉnh cầu Ngài A Nan tuyên dương Chánh Pháp.  
d. Trong tương lai, có hạng Tỳ Kheo được tín chúng cúng dường đầy đủ, lại khởi xướng đấu tranh, vi phạm giáo pháp thanh tịnh của Phật.
480. Đức Phật đã giải thích ý nghĩa của điềm mộng thấy Tỳ Kheo pháp y tơi tả, lận đận khốn cùng trong lao lý chông gai là:  
a. Trong tương lai, có hạng Tỳ Kheo chuyên nói lý thuyết suông mà không thực sự tu hành. 
b. Trong tương lai, có hạng Tỳ Kheo buôn bán Như Lai, xem Chánh Pháp như phương tiện trao đổi để cầu lợi dưỡng. 
c. Trong tương lai, có hạng Tỳ Kheo được tín chúng cúng dường đầy đủ, lại khởi xướng đấu tranh, vi phạm giáo pháp thanh tịnh của Phật. 
d. Trong tương lai có hạng Tỳ Kheo vợ con đùm đề, bỏ giới không tu, xuôi theo thế tục hưởng lạc.
481. Đức Phật đã giải thích ý nghĩa của điềm mộng thấy heo rừng đào bới gốc rễ chiên đàn là: 
a. Trong tương lai, có hạng Tỳ Kheo thiếu niên hậu học không nghe lời giáo huấn của các bậc Trưởng Lão, không tin tội phước quả báo, chết đọa vào địa ngục. 
b. Trong tương lai, có hạng Tỳ Kheo buôn bán Như Lai, xem Chánh Pháp như phương tiện trao đổi để cầu lợi dưỡng. 
c. Trong tương lai, chính đệ tử Phật trở lại phá hoại giáo pháp Phật, chứ không phải ngoại đạo đủ sức phá nổi.
d. Trong tương lai có hạng Tỳ Kheo vợ con đùm đề, bỏ giới không tu, xuôi theo thế tục hưởng lạc.
482. Đức Phật đã giải thích ý nghĩa của điềm mộng thấy voi con không nghe voi mẹ đến nỗi phải đói khát mà chết là: 
a. Trong tương lai, có hạng Tỳ Kheo thiếu niên hậu học không nghe lời giáo huấn của các bậc Trưởng Lão, không tin tội phước quả báo, chết đọa vào địa ngục. 
b. Trong tương lai, có hạng Tỳ Kheo buôn bán Như Lai, xem Chánh Pháp như phương tiện trao đổi để cầu lợi dưỡng. 
c. Trong tương lai, chính đệ tử Phật trở lại phá hoại giáo pháp Phật, chứ không phải ngoại đạo đủ sức phá nổi.
d. Trong tương lai có hạng Tỳ Kheo vợ con đùm đề, bỏ giới không tu, xuôi theo thế tục hưởng lạc.
483. Đức Phật đã giải thích ý nghĩa của điềm mộng thấy giòi bọ từ trong bụng sư tử chết bò ra, rúc rỉa thịt xương sư tử mà ăn là:  
a. Trong tương lai, có hạng Tỳ Kheo thiếu niên hậu học không nghe lời giáo huấn của các bậc Trưởng Lão, không tin tội phước quả báo, chết đọa vào địa ngục. 
b. Trong tương lai, có hạng Tỳ Kheo buôn bán Như Lai, xem Chánh Pháp như phương tiện trao đổi để cầu lợi dưỡng. 
c. Trong tương lai, chính đệ tử Phật trở lại phá hoại giáo pháp Phật, chứ không phải ngoại đạo đủ sức phá nổi.
d. Trong tương lai có hạng Tỳ Kheo vợ con đùm đề, bỏ giới không tu, xuôi theo thế tục hưởng lạc.
484. Người đệ tử cúng dường Đức Phật bát cháo nấm chiên đàn nhĩ cuối cùng, tên là: 
a. Đạo sĩ Bà La Môn Tu Bạt Đà La (Subhadra). 
b. Người thợ rèn Thuần Đà (Cunda). 
c. Cô gái chăn bò Nan Đà Ba La (Tujata). 
d. Trưởng giả Cù Sư La (Ghosira).
485. Người đệ tử xuất gia cuối cùng trước khi Phật Nhập Niết Bàn là:  
a. Đạo sĩ Bà La Môn Tu Bạt Đà La (Subhadra). 
b. Người thợ rèn Thuần Đà (Cunda). 
c. Cô gái chăn bò Nan Đà Ba La (Tujata). 
d. Trưởng giả Cù Sư La (Ghosira).
486. Trong cuộc đời Đức Phật, có hai lần xảy ra hiện tượng kỳ lạ là từ thân Ngài phát ra hào quang rực rỡ, ấy là: 
a. Lúc Đản Sinh và khi Xuất Gia. 
b. Lúc Đản Sinh và khi Thành Đạo. 
c. Lúc Đản Sinh và khi sắp Nhập Niết Bàn. 
d. Lúc Thành Đạo và khi sắp Nhập Niết Bàn.
487. Trước lúc sắp Nhập Niết Bàn, Đức Phật đã dạy Ngài A Nan:  
a. Hãy lấy Giới Luật làm Thầy; nương vào ánh sáng của Chánh Pháp và ánh sáng của chính mình mà đi. 
b. Hãy nương tựa vào Tứ Niệm Xứ và dùng phương pháp làm lơ, không giao thiệp cãi vả mà điều phục kẻ dữ. 
c. Khi kết tập Kinh iển thì phải bắt đầu bằng câu Như Thị Ngã Văn
d. Tất cả đều đúng. 
e. Chỉ có câu (a) và (b) đúng mà thôi.
488. Đức Phật Nhập Niết Bàn ngày, tháng, năm nào: 
a. Rằm tháng Tư âm lịch, trước Tây lịch 624 năm. 
b. Mồng Tám tháng Hai âm lịch, trước Tây lịch 594 năm. 
c. Rằm tháng Hai âm lịch, trước Tây lịch 544 năm. 
d. Mồng Tám tháng Chạp âm lịch, trước Tây lịch 485 năm.
489. Đức Phật Nhập Niết Bàn tại đâu: 
a. Rừng Ta La Song Thọ, gần thành Xá Vệ nước Kiều Tất La.  
b. Rừng Ta La Song Thọ, gần thành Vương Xá nước Ma Kiệt Đà.  
c. Rừng Ta La Song Thọ, gần thành Câu Thi Na cách thủ phủ Patna của tiểu bang Bihar ngày nay khoảng 180 dặm Anh (khoảng 300 cây số).  
d. Tất cả đều sai. 
490. Tương truyền rằng Ngài Ma Ha Ca Diếp đang hành hóa phương xa được tin Phật Nhập Niết Bàn, khi về đến nơi, nhìn thấy Kim quan Phật, Ngài Ma Ha Ca Diếp thương khóc bi thiết, Đức Phật đã:  
a. Dùng thần thông làm cho nắp Kim Quan mở ra, rồi Ngài chấp tay đứng dậy, ngỏ lời an ủi. 
b. Đưa hai chân ra khỏi Kim Quan cho Ngài Ma Ha Ca Diếp thấy lần chót. 
c. Đưa tay ra khỏi Kim Quan và xoa đầu an ủi Ngài Ma Ha Ca Diếp.  
d. Tất cả đều đúng.
491. Tương truyền rằng, Trong Lễ Trà Tỳ, Bộ Tộc Mạt La (Malla) vì muốn dành trọn Xá Lợi Phật, đã cử rất nhiều trai tráng lực lưỡng cầm đuốc châm vào Kim Quan, kết quả thế nào: 
a. Lửa bừng cháy cao, thêu đốt không những chỉ các chàng trai này mà toàn cả Bộ tộc Mạt La. 
b. Những ngọn đuốc ấy khi vừa đưa gần đến Kim Quan thì đều tắt cả, không thể nào đốt cháy được. 
c. Tất cả đều sai. 
d. Chỉ có câu (a) đúng mà thôi.
492. Ngọc Xá Lợi của Đức Phật sau khi Trà Tỳ đã được phân chia thành bốn phần cho các nơi: 
a. Cõi Trời; Long Cung; Cung điện Dạ Xoa và cõi Diêm Phù Đề.  
b. Các vị Vua nước Ma Kiệt Đà; Kiều Tất La; Ca Tỳ La Vệ và Bộ Tộc Mạt Lỵ. 
c. Giáo Đoàn Tỳ Kheo; Tỳ Kheo Ni; Vua A Xà Thế và Long Vương.  
d. Tất cả đều sai. 
493. Sau Lễ Trà Tỳ, các nước cử đại binh đến Câu Thi Na quyết tranh dành Xá Lợi Phật, sau nhờ đến sự hóa giải và đứng ra phân chia thành tám phần cho các Quốc Vương để mang về bổn xứ mà cúng dường là nhờ ở công đức của: 
a. Ngài Ma Ha Ca Diếp. 
b. Ngài A Nan. 
c. Vua A Xà Thế. 
d. Tộc Trưởng bộ tộc Mạt La.
494. Mùa an cư thứ nhất sau khi Đức Phật Nhập Niết Bàn, Đại Hội Kết tập Kinh Điển lần đầu tiên được triệu tập dưới sự Chủ Tọa của Ngài Ma Ha Ca Diếp, gồm có: 
a. 500 Tỳ Kheo đã chứng quả A La Hán. 
b. 800 Tỳ Kheo đã chứng quả A La Hán. 
c. 1,250 Tỳ Kheo đã chứng quả A La Hán. 
d. 2,000 Tỳ Kheo đã chứng quả A La Hán.
495. Đại Hội kết tập Kinh Điển này được tổ chức ở đâu: 
a. Trong động đá Thất Diệp, ngoài thành Vương Xá (Rajagrha) nước Ma Kiệt Đà (Maghada). 
b. Ở vườn Ba Lợi Ca trong thành Tỳ Xá Ly (Vaisaly). 
c. Thành Hoa Thị [tức Ba Tra Lợi Phất (Pataliputra)] nước Ma Kiệt Đà. 
d. Tất cả đều sai.
496. Trong Kỳ kết tập Kinh Điển này, Vị Tỳ Kheo A La Hán nào đã trùng tuyên Luật Tạng: 
a. Ngài Ma Ha Ca Diếp. 
b. Ngài A Nan. 
c. Ngài Ưu Bà Ly. 
d. Ngài A Na Luật.
497. Trong Kỳ kết tập Kinh Điển này, Vị Tỳ Kheo A La Hán nào đã trùng tụng Kinh Tạng: 
a. Ngài Ma Ha Ca Diếp. 
b. Ngài A Nan. 
c. Ưu Bà Ly. 
d. Ngài A Na Luật.
498. Ngoại hộ (Bảo Trợ) đắc lực cho kỳ kết tập này là: 
a. Cấp Cô Độc. 
b. Tỳ Xá Khư. 
c. A Xà Thế. 
d. A Dục Vương.
499. Phật Lịch Nguyên Niên (năm thứ nhất) tính từ năm nào:  
a. Năm Thái Tử Tất Đạt Đa Đản Sinh. 
b. Năm Thái Tử Tất Đạt Đa Xuất Gia. 
c. Năm Đức Phật Thích Ca Thành Đạo. 
d. Năm Đức Phật Thích Ca Nhập Niết Bàn.  
500. Đức Phật Nhập Niết Bàn năm Ngài mấy mươi tuổi: 
a. 60 tuổi. 
b. 70 tuổi. 
c. 80 tuổi. 
d. 100 tuổi.  
Hãy tự thắp đuốc lên mà đi.

Tượng Phật Chuyển Pháp Luân  (thờ tại Viện Bảo Tàng Vườn Lộc Uyển). 
Tượng Phật "Sơ Chuyển Pháp Luân" này, đại biểu dị phẩm ở thời đại Vương triều Gupta, khai quật được ở vườn Lộc Dã. Tượng ngồi, cao 1m60 (gồm cả vầng hào quang). Phía trước là năm vị Tỷ Khưu chắp tay nghe Pháp, và tượng Tử Mẫu của thí chủ.
Tượng Hàng Ma Tượng này phát kiến được ở di tích Trường Đại Học Na Lan Đà, trên vầng hào quang có bài kệ "Pháp Thân" khắc bằng tiếng Phạn "Ye Dharma hetoprabhava tesàm hetvm tathagato hyavadad tesàm ca yo nirodho evamvadi mahasramanah". Tạm dịch: "Như Lai nói các Pháp đều từ Nhân Duyên mà dấy ra, các Pháp đó lại từ nhân duyên mà diệt".
Tượng Phật Kết Ấn Chuyển Pháp Luân Thuộc mỹ thuật Kiền Đà La,  trưng bày ở Viện Bảo Tàng Calcutta. Mỹ thuật Kiền Đà La là một nghệ thuật điêu khắc đầu tiên của Phật Giáo, khi hãy còn chưa có Phật tượng. Các di phẩm như ở Phật Đà Già Da, ở Sanchi... cũng đều thuộc về mỹ thuật Kiền Đà La. Kiền Đà La (Gandhara), nguyên lai là tên đô thành của Vua Ca Nhị Sắc Ca (Kaniska), tức là thành Trượng Phu, nay thuộc địa phương Peshawar. Dải đất này trước kia vì được chịu ảnh hưởng của Hy Lạp, La Mã rồi phát triển thành nghệ thuật riêng, gọi là nghệ thuật "Kiền Đà La".
Tượng Phật Kết Ấn Pháp Giới Định (Thuộc mỹ thuật Kiền Đà La).
Tượng Phật đứng Kết Ấn Vô Úy Thí. Tượng này điêu khắc ở thế kỷ thứ III,  một kiệt tác của Tối Thượng Thừa.
80 vẻ đẹp của Đức Phật  

1. Tám mươi vẻ đẹp, còn gọi là Bát thập Tùy Hình Hảo (80 vẻ đẹp phụ theo). Chỉ 80 vẻ đẹp ngoài 32 tướng trang nghiêm chính của Đức Phật. Phân tích tỉ mỉ thêm 32 tướng ra làm 80 vẻ đẹp. Tùy Hình Hảo (còn gọi là Tùy Hảo) là vẻ đẹp kèm theo 32 tướng chính. 80 vẻ đẹp đó là:  Không thấy đỉnh tướng: chỏm đỉnh đầu Phật ngẩng nhìn càng nhìn càng cao, nên chẳng thấy đỉnh. 
2. Mũi cao, lỗ mũi không lộ. 
3. Lông mày như trăng non. 
4. Dái tai rủ xuống. 
5. Thân rắn chắc như Na La Diên. 
6. Khớp xương chắc như móc khóa. 
7. Một khi trở mình xoay người thì như voi chúa. 
8. Lúc đi, chân cách mặt đất bốn tấc và hiện ấn văn. 
9. Móng như màu đồng đỏ, mỏng và láng bóng. 
10. Xương đầu gối rắn chắc tròn đẹp. 
11. Thân trong sạch. 
12. Thân mềm mại. 
13. Thân chẳng cong vẹo. 
14. Ngón tay tròn mà thon nhỏ. 
15. Vân ngón tay ẩn kín. 
16. Mạch sâu chẳng hiện. 
17. Mắt cá ẩn. 
18. Thân bóng bẩy mượt mà. 
19. Thân chẳng uốn éo. 
20. Thân đầy đủ. 
21. Dung nghi đầy đủ. 
22. Dung nghi hoàn toàn. 
23. Trụ xứ yên không động 
24. Oai chấn hết thảy. 
25. Mọi chúng sinh thấy đều vui mừng. 
26. Mặt chẳng dài to. 
27. Dung mạo ngay chính không lệch lạc. 
28. Mặt mũi đầy đặn. 
29. Môi đỏ như quả Tần Bà. 
30. Tiếng nói vang trầm. 
31. Rốn sâu tròn đẹp. 
32. Lông xoắn theo chiều bên phải. 
33. Tay chân tròn trặn. 
34. Tay chân như ý. 
35. Vân tay sáng thẳng. 
36. Vân tay dài. 
37. Vân tay chẳng đứt. 
38. Chúng sinh có ác tâm thấy Người thì đều hòa nhã vui vẻ. 
39. Mặt rộng và rất đẹp. 
40. Mặt mũi thanh tịnh đầy đặn như vầng trăng tròn. 
41. Nói năng hòa nhã vui vẻ với chúng sinh đúng theo ý thích của họ. 
42. Lỗ chân lông tỏa ra mùi thơm. 
43. Miệng tỏa mùi thơm tuyệt vời. 
44. Dáng điệu, cử chỉ, dung mạo như sư tử. 
45. Đi đứng oai vệ như voi chúa. 
46. Tướng đi như ngỗng chúa. 
47. đầu như quả Ma Đà Na. 
48. Mọi thanh phần đều đầy đủ. 
49. Bốn răng cửa trắng và sắt. 
50. Lưỡi màu đỏ. 
51. Lưỡi mỏng. 
52. Lông màu hồng. 
53. Lông mềm mại sạch sẽ. 
54. Mắt rộng dài. 
55. Tướng Tử Môn đầy đủ. 
56. Tay chân trắng đỏ như màu hoa sen. 
57. Rốn chẳng lồi. 
58. Bụng chẳng lộ. 
59. Bụng thon. 
60. Thân chẳng khuynh động. 
61. Thân trì trọng. 
62. Thân lớn. 
63. Thân dài. 
64. Chân tay mềm mại sạch sẽ bóng bẩy. 
65. Xung quanh có hào quang dài một trượng. 
66. Khi đi có hào quang chiếu trên thân. 
67. Coi chúng sinh bình đẳng như nhau. 
68. Chẳng khinh chúng sinh. 
69. Âm thanh tùy theo chúng sinh, chẳng tăng chẳng giảm. 
70. Thuyết pháp chẳng chấp trước. 
71. Tùy theo ngôn ngữ của chúng sinh mà thuyết pháp. 
72. Pháp âm ứng với thanh của chúng sinh. 
73. Tuần tự ứng với nhân duyên mà thuyết pháp. 
74. Hết thảy chúng sinh ngắm thân tướng Phật mà chẳng thể ngắm hết. 
75. Ngắm mãi không chán. 
76. Tóc dài và đẹp. 
77. Tóc chẳng rối. 
78. Tóc xoắn đẹp. 
79. Màu tóc như ngọc xanh. 
80. Tay chân là tướng bậc có đức.
32 tướng tốt  của Đức Phật
Ba mươi hai tướng tốt là 32 tướng của bậc Đại Nhân. Người có đủ 32 tướng tốt, nếu tại gia, sẽ thành Chuyển Luân Thánh Vương; còn nếu xuất gia, sẽ thành Phật.
1. Ba mươi hai tướng tốt gồm những tướng sau đây:  Tướng bàn chân bằng phẳng. 
2. Tướng dưới bàn chân có hai vành xa luân (bánh xe). 
3. Tướng ngón tay dài, thon và thẳng. 
4. Tướng ngón chân rộng và bằng. 
5. Tướng ngón tay, ngón chân, khi xoè ra, có màng da mỏng dính liền, như chân chim nhạn. 
6. Tướng bàn chân cao và dày. 
7. Tướng tay và chân mềm mại. 
8. Tướng tay dài, Khi đứng thẳng, tay thòng xuống đầu gối. 
9. Tướng bắp tay và bắp chân thon như đùi nai chúa. 
10. Tướng âm tàng điều hòa. 
11. Tướng thân cao và rộng. 
12. Tướng lông xoay lên phía trên và mịn. 
13. Tướng ở mỗi lỗ chân lông có một sợi lông xoay vòng qua phải và xoay lên phía trên. 
14. Tướng thân sắc vàng. Sắc vàng của thân chẳng có sắc loại vàng nào sánh kịp. 
15. Tướng ở phía thân đều có hào quang một trượng. Thân Phật ở giữa vòng hào quang, trang nghiêm, rực rỡ vào bậc nhất. 
16. Tướng làn da mỏng và mịn. 
17. Tướng có bảy phần trong thân thể bằng phẳng và đầy ( 2 vai, gáy, 2 bàn tay, 2 bàn chân). 
18. Tướng dưới hai nách đầy, không cao, không sâu. 
19. Tướng thân to và thẳng. 
20. Tướng vai tròn và đẹp. 
21. Tướng có 40 cái răng. 
22. Tướng răng đều đặn và sít sao. 
23. Tướng răng trắng như tuyết. 
24. Tướng hai má như má của sư tử. 
25. Tướng được hưởng thượng vị. Đồ ăn vào miệng đều có thượng vị, thơm ngon. 
26. Tướng lưỡi rộng và dài. 
27. Tướng Phạn âm. Tiếng nói phát ra trong trẻo, vang dội đi rất xa, nghe chẳng bao giờ nhàm chán. 
28. Tướng măt xanh biếc như đóa sen xanh. 
29. Tướng lông mi dài, đẹp, không tạp loạn. 
30. Tướng có nhục kế ở đỉnh đầu. 
31. Tướng lông trắng nằm giữa ở chân mày. 
32. Tướng mình trên như mình sư tử.      
Trả Lời

001.- (b). 002.- (a). 003.- (c). 004.- (d) 005.- (b). 006.- (b). 007.- (b). 008.- (d). 009.- (d). 010.- (c). 011.- (a). 012.- (b). 013.- (d). 014.- (a). 015.- (c). 016.- (d). 017.- (c). 018.- (b). 019.- (a). 020.- (a). 021.- (a). 022.- (c). 023.- (b). 024.- (b). 025.- (d).   Lời  026.- (c). 027.- (b). 028.- (a). 029.- (c). 030.- (d). 031.- (b). 032.- (d). 033.- (a). 034.- (c). 035.- (d). 036.- (b). 037.- (c). 038.- (a). 039.- (d). 040.- (b). 041.- (d). 042.- (d). 043.- (a). 044.- (c). 045.- (e). 046.- (c). 047.- (d). 048.- (b). 049.- (d). 050.- (c).   câu   051.- (d). 052.- (a). 053.- (c). 054.- (a). 055.- (b). 056.- (a). 057.- (b). 058.- (c). 059.- (a). 060.- (b). 061.- (b). 062.- (d). 063.- (b). 064.- (b). 065.- (b). 066.- (d). 067.- (c). 068.- (c). 069.- (a). 070.- (a). 071.- (e). 072.- (d). 073.- (a). 074.- (c). 075.- (b).   hỏi.  076.- (a). 077.- (b) 078.- (d). 079.- (a). 080.- (a). 081.- (d). 082.- (b). 083.- (b). 084.- (d). 085.- (a). 086.- (b). 087.- (a). 088.- (b). 089.- (b). 090.- (a). 091.- (b). 092.- (c). 093.- (d). 094.- (a). 095.- (c). 096.- (d). 097.- (b). 098.- (c). 099.- (d). 100.- (b).                             
101.- (c). 102.- (c). 103.- (a). 104.- (a). 105.- (b). 106.- (b). 107.- (a). 108.- (b). 109.- (b). 110.- (b). 111.- (a). 112.- (a). 113.- (d). 114.- (a). 115.- (d). 116.- (b). 117.- (b). 118.- (d). 119.- (c). 120.- (d). 121.- (c). 122.- (b). 123.- (a). 124.- (b). 125.- (d). 126.- (c). 127.- (d). 128.- (d). 129.- (a). 130.- (c). 131.- (d). 132.- (a). 133.- (d). 134.- (b). 135.- (c). 136.- (a). 137.- (b). 138.- (b). 139.- (c). 140.- (a). 141.- (b). 142.- (a). 143.- (d). 144.- (b). 145.- (d). 146.- (c). 147.- (d). 148.- (d). 149.- (d). 150.- (c). 151.- (a). 152.- (c). 153.- (a). 154.- (c). 155.- (d). 156.- (a). 157.- (c). 158.- (c). 159.- (d). 160.- (b). 161.- (b). 162.- (a). 163.- (c). 164.- (c). 165.- (c). 166.- (a). 167.- (d). 168.- (d). 169.- (a). 170.- (a). 171.- (b). 172.- (a). 173.- (b). 174.- (c). 175.- (d). 176.- (a). 177.- (c). 178.- (a). 179.- (d). 180.- (e). 181.- (c). 182.- (c). 183.- (d). 184.- (d). 185.- (a). 186.- (a). 187.- (c). 188.- (b). 189.- (a). 190.- (c). 191.- (b). 192.- (a). 193.- (d). 194.- (c). 195.- (c). 196.- (d). 197.- (b). 198.- (a). 199.- (c). 200.- (b). 201.- (a). 202.- (b). 203.- (c). 204.- (b). 205.- (b). 206.- (c). 207.- (a). 208.- (b). 209.- (a). 210.- (c). 211.- (b). 212.- (d). 213.- (d). 214.- (b). 215.- (a). 216.- (d). 217.- (b). 218.- (f). 219.- (b). 220.- (b). 221.- (d). 222.- (d). 223.- (d). 224.- (b). 225.- (c). 226.- (a). 227.- (d). 228.- (b). 229.- (d). 230.- (a). 231.- (b). 232.- (d). 233.- (b). 234.- (a). 235.- (d). 236.- (a). 237.- (a). 238.- (b). 239.- (b). 240.- (a). 241.- (c). 242.- (c). 243.- (a). 244.- (b). 245.- (b). 246.- (b). 247.- (c). 248.- (c). 249.- (a). 250.- (c). 251.- (b). 252.- (b). 253.- (c). 254.- (b). 255.- (a). 256.- (d). 257.- (c). 258.- (c). 259.- (b). 260.- (a). 261.- (c). 262.- (a). 263.- (c). 264.- (c). 265.- (c). 266.- (c). 267.- (c). 268.- (b). 269.- (a). 270.- (d). 271.- (a). 272.- (c). 273.- (a). 274.- (c). 275.- (c). 276.- (d). 277.- (c). 278.- (a). 279.- (c). 280.- (c). 281.- (a). 282.- (a). 283.- (c). 284.- (c). 285.- (c). 286.- (c). 287.- (c). 288.- (b). 289.- (c). 290.- (c). 291.- (b). 292.- (d). 293.- (b). 294.- (d). 295.- (c). 296.- (d). 297.- (b). 298.- (b). 299.- (b). 300.- (c). 301.- (c). 302.- (d). 303.- (b). 304.- (d). 305.- (b). 306.- (a). 307.- (b). 308.- (d). 309.- (c). 310.- (a). 311.- (c). 312.- (b). 313.- (a). 314.- (c). 315.- (c). 316.- (c). 317.- (a). 318.- (d). 319.- (b). 320.- (c). 321.- (c). 322.- (b). 323.- (b). 324.- (b). 325.- (a). 326.- (a). 327.- (a). 328.- (a). 329.- (d). 330.- (c). 331.- (c). 332.- (a). 333.- (c). 334.- (c). 335.- (d). 336.- (d). 337.- (a). 338.- (b). 339.- (a). 340.- (d).                             
341.- (b). 342.- (d). 343.- (a). 344.- (a). 345.- (b). 346.- (a). 347.- (b). 348.- (b). 349.- (a). 350.- (c). 351.- (a). 352.- (c). 353.- (b). 354.- (b). 355.- (d). 356.- (a). 357.- (c). 358.- (c). 359.- (c). 360.- (d). 361.- (d). 362.- (c). 363.- (c). 364.- (a). 365.- (b). 366.- (d). 367.- (b). 368.- (b). 369.- (c). 370.- (c). 371.- (b). 372.- (e). 373.- (c). 374.- (b). 375.- (d). 376.- (c). 377.- (c). 378.- (b). 379.- (a). 380.- (c). 381.- (b). 382.- (d). 383.- (c). 384.- (b). 385.- (c). 386.- (a). 387.- (d). 388.- (c). 389.- (c). 390.- (d). 391.- (b). 392.- (c). 393.- (a). 394.- (e). 395.- (a). 396.- (a). 397.- (a). 398.- (b). 399.- (b). 400.- (b). 401.- (d). 402.- (b). 403.- (c). 404.- (b). 405.- (d). 406.- (b). 407.- (c). 408.- (c). 409.- (c). 410.- (d). 411.- (c). 412.- (c). 413.- (d). 414.- (d). 415.- (b). 416.- (c). 417.- (b). 418.- (d). 419.- (d). 420.- (d). 421.- (a). 422.- (d). 423.- (c). 424.- (d). 425.- (d). 426.- (b). 427.- (b). 428.- (d). 429.- (c). 430.- (c). 431.- (e). 432.- (c). 433.- (d). 434.- (c). 435.- (b). 436.- (a). 437.- (c). 438.- (b). 439.- (d). 440.- (b). 441.- (c). 442.- (c). 443.- (b). 444.- (c). 445.- (c). 446.- (c). 447.- (b). 448.- (c). 449.- (c). 450.- (c). 451.- (c). 452.- (d). 453.- (b). 454.- (b). 455.- (a). 456.- (c). 457.- (a). 458.- (c). 459.- (c). 460.- (b). 461.- (d). 462.- (d). 463.- (b). 464.- (b). 465.- (a). 466.- (c). 467.- (d). 468.- (c). 469.- (b). 470.- (c).                   
471.- (a). 472.- (c). 473.- (b). 474.- (a). 475.- (c). 476.- (a). 477.- (d). 478.- (c). 479.- (a). 480.- (d). 481.- (b). 482.- (a). 483.- (c). 484.- (b). 485.- (a). 486.- (d). 487.- (d). 488.- (c). 489.- (c). 490.- (b).

491.- (b). 492.- (a). 493.- (c). 494.- (a). 495.- (a). 496.- (c). 497.- (b). 498.- (c). 499.- (d). 500.- (c).     

Phật Giáo hoạt động dân chủ. Phật Giáo gìn giữ dân chủ trong tôn giáo, dân chủ trong xã hội, và dân chủ trong chính trị.
Tiến sĩ  Bimrao Ramji Ambedkar (1891-1956)
Nhà cách mạng xã hội Ấn, chính trị
Cỏ Cát Tường 
khi Phật đến ngồi dưới gốc cây Tất Bát La (Pippala), gặp Người chăn bò đem cúng dường Ngài một thứ cỏ gọi là "Cát Tường" để làm toà ngồi thiền định.
Lá Bồ Đề

Đức Thích Tôn ngồi dưới gốc cây Tất Bát La (Pippala) để tu Thiền Định và thành ngôi Chánh Giác, nên cây Tất Bát La này gọi là cây Bồ Đề.  
"Bảng khai sinh" của Đức Phật
Trụ đá do A Dục Vương sắc dựng vào thế kỷ thứ III trước kỷ nguyên, để kỷ niệm nơi Đức Phật giáng sinh tại vườn Lâm Tỳ Ni (Lumbini), cao 7m8, các nhà khảo cổ Tây phương tìm thấy được năm 1897. 
Bản Sắc văn khắc trên trụ đá của Vua A Dục. 
Bản Sắc văn này có 5 hàng chữ như sau: 
1.- Devanapiyena piyadasina lagina visativasabhisitena. 
2.- Atana agaca mahi yite hidabudhe jata sakyamuniti. 
3.- Sila vigadabhica kalapita silathabheca usapapite. 
4.- Hida thagavam jateti Lumminigane ubalikekate. 
5.- Athabhagiyeca.  
Tạm dịch: "Vua Thiên Ái Thiện Kiến (A Dục Vương) tức vị năm thứ 25, thân tới nơi này chiêm bái; Đức Phật Đà, dòng họ Thích Ca đi Xuất Gia, quả thực Đản Sinh ở nơi đây. Vua liền Sắc dựng "Thạch Trụ" để kỷ niệm nơi Đức Thích Tôn Đản Sinh; Thôn Lumbini, nơi Đức Thích Tôn Đản Sinh thì được miễn thuế khóa để được đội ơn nhà Vua".
Chư Ác Mạc Tác, Chúng Thiện Phụng Hành. Tịnh Chư Kỳ Ý,  Thị Chư Phật Giáo. 
· Tài liệu đã được GĐPT Kim Quan (Sacramento, California, Hoa Kỳ)  in sách. Bản mềm (soft copy) này, do anh Quảng Quý - Huỳnh Kim Lân cung cấp (ngày 1/10/08), cần được trình bày lại (thành viên Hoa Lam của gdal@yahoogroups.com đã sửa được 65 câu). Tài liệu ở dạng MS Word với kiểu font Unicode.
· Bản 1.0 (14/20/08): Nhật Quang Đạo chuyển sang dạng Unicode
· Bản 1.1 (Ngày 16/10/08): Nhờ Hoa Lam duyệt lại và góp ý, NQĐ thêm hình cố Hòa Thượng Thích Thiện Trì và sửa các câu: 

· 16,17,18,19: Sư Ma Y = Sư Ma Ý

· 155 c Bỗn = Bổn
· 188:  Ôây là = Đây là
· 190 & 198: Ơng cúng = Ứng cúng
· 210 b: O^ia ngục = Địa ngục
· 312 b: ẩm Trach = Ẩm Trạch
· 313: Ôan sanh = Đản sanh
· 357d: Quán Ôanh = Quán Đảnh
· 365b: ma Ơm = ma ám
· 388d. hết phần VII 

· VIII. Nghịch Duyên
